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Ngày soạn: 2/9/2024
Ngày dạy:
CHƯƠNG 1. PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH 
BÀI 1. PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 
(4 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Giải được phương trình tích có dạng .
· Giải được phương trình chứa ẩn ở mẫu quy về phương trình bậc nhất.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.
· Tư duy và lập luận toán học: So sánh, phân tích dữ liệu, phân tích, lập luận để đưa các phương trình quy về phương trình bậc nhất, phân tích tìm điều kiện xác định của phương trình chứa ẩn ở mẫu.
· Mô hình hóa toán học: mô tả các dữ kiện bài toán thực tế, giải quyết bài toán gắn với phương trình tích và phương trình chứa ẩn ở mẫu.
· Giải quyết vấn đề toán học: sử dụng cách giải và lập luận phương trình tích và phương trình chứa ẩn ở mẫu để giải quyết các bài toán có lời văn, bài toán thực tế.
· Giao tiếp toán học: đọc, hiểu thông tin toán học.
· Sử dụng công cụ, phương tiện học toán: sử dụng máy tính cầm tay.
3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.
· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.
· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV: SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 
2 - HS: 
- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống xuất hiện trong thực tế để HS tiếp cận với khái niệm phương trình tích.
b) Nội dung: HS đọc tình huống mở đầu, từ đó làm nảy sinh như cầu tìm hiểu về phương trình tích.
c) Sản phẩm: HS trả lời câu hỏi và hoàn thiện các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV trình chiếu câu hỏi mở đầu, cho HS suy nghĩ và trả lời.
Độ cao h (mét) của một quả bóng gôn sau khi được đánh t giây được cho bởi công thức . Có thể tính được thời gian bay của quả bóng từ khi được đánh đến khi chạm đất không?
[image: ]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Bài toán trên có thể giải bằng cách quy về phương trình bậc nhất được không? Và định nghĩa của phương trình đó là gì? Ta cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay ”.
 PHƯƠNG TRÌNH QUY VỀ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Phương trình tích
a) Mục tiêu: 
- HS nhận biết phương trình tích và nghiệm của phương trình tích.
- HS biết cách giải phương trình tích.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP1, thực hành 1, 2 Vận dụng 1 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nắm được khái niệm phương trình tích, nghiệm và cách giải phương trình tích.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV triển khai phần HĐKP1 cho HS thực hiện theo nhóm đôi hoàn thành yêu cầu:
Cho phương trình  (1)
a) Các giá trị  có phải là nghiệm của phương trình không? Tại sao?
b) Nếu số  khác  và khác  thì  có phải là nghiệm của phương trình không? Vì sao?
+ GV gợi ý: Thay các giá trị  và  vào phương trình đã cho để kiểm tra xem chúng có phải là nghiệm của phương trình hay không?
+ Sau thời gian thảo luận, GV mời 1 HS lên bảng thực hiện ý a).
+ GV mời một số HS nêu ý kiến trả lời phần b).
+ GV nhận xét và chốt lại đáp án đúng.
- GV trình bày, giảng giải về tên của phương trình trong HĐKP1 và cách giải phương trình đó.


- GV trình chiếu khung kiến thức trọng tâm cho HS về cách giải phương trình tích.


- GV cho HS thực hiện cá nhân Ví dụ 1: 
Giải các phương trình:
a) ;  
b) 
+ Sau thời gian thực hiện, GV mời 2 HS lên bảng thực hiện bài giải.
+ HS dưới lớp quan sát và nhận xét.
- GV lưu ý một số trường hợp đặc biệt để giải phương trình tích thông qua phần Chú ý 
- GV cho HS quan sát, và hướng dẫn cho HS thực hiện Ví dụ 2:
Giải các phương trình sau bằng cách đưa về phương trình tích:
a) 
b) 
+ GV gợi ý:
• Áp dụng phương phép đặt phân tử chung để đưa phương trình ý a) về phương trình tích.
• Sử dụng hằng đẳng thức  để biến đổi phương trình ý b) về dạng phương trình tích.
+ GV chỉ định 2 HS lên bảng trình bày lời giải.
+ HS dưới lớp quan sát, nhận xét và góp ý về bài làm của hai bạn.
+ GV nhận xét và chốt đáp án.
- GV triển khai Thực hành 1 cho HS thực hiện cá nhân vào vở:
Giải các phương trình:
a) 
b) 
+ GV yêu cầu 2 HS lên bảng trình bày bài giải.
+ GV quan sát, nhận xét và chữa bài cho HS.



- GV trình chiếu Thực hành 2 và cho HS thực hiện theo nhóm đôi với bạn cùng bàn:
a) 
b) 
+ GV mời 1 HS đứng tại chỗ trình bày hướng để thực hiện ý a) và b).
+ GV cho HS thực hiện, sau đó, mời 2 HS lên bảng trình bày đáp án.
+ GV quan sát, nhận xét và lưu ý khinh nghiệm làm bài cho HS.



- GV chia HS thành nhóm đôi HS để thực hiện Vận dụng 1: 
Độ cao  (mét) của một quả bóng gôn sau khi được đánh  giây được cho bởi công thức . Có thể tính được thời gian bay của quả bóng kể từ khi được đánh đến khi chạm đất không?
+ Sau thời gian thảo luận, GV mời 1 HS trình bày lời giải.
+ GV mời 1 HS khác trình bày nhận xét và GV chốt đáp án.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Phương trình tích: Khái niệm, nghiệm và cách giải.
	1. Phương trình tích
HĐKP1
a) 
+ Với , ta có:
 
+ Với  ta có:
 
Vậy  và  là nghiệm của phương trình đã cho.
b) Với  khác  và  thì giá trị của vế trái khác 0, do đó  khác  và  không là nghiệm của phương trình.







- Phương trình (1) được gọi là phương trình tích.
Để giải phương trình (1), ta giải hai phương trình  và , rồi lấy các nghiệm của hai phương trình này.
Cách giải phương trình tích: 
Muốn giải phương trình tích , ta giải hai phương trình  và , rồi lấy tất cả các nghiệm của chúng.
Ví dụ 1: (SGK-tr.6)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.6)






Chú ý: Trong nhiều trường hợ, để giải một phương trình, ta biến đổi để đưa phương trình đó về dạng phương trình tích.
Ví dụ 2: (SGK-tr.7)
Hướng dẫn giải: (SGK-tr.7)















Thực hành 1
a) 
 hoặc 
 hoặc 
Vậy nghiệm của phương trình là  và 
b) 
 hoặc 
 hoặc 
Vậy phương trình có nghiệm là  và 
Thực hành 2
a) 
 
 hoặc 
 hoặc 
Vậy phương trình có nghiệm là  và 
b) 
 
 
 hoặc 
 hoặc 
Vậy phương trình có nghiệm  và 
Vận dụng 1
Khi quả bóng gôn chạm đất thì độ cao của nó so với mặt đất là  (mét) nên 
Khi đó ta có: 
 hoặc 
 hoặc 
 hoặc 
Vì quả bóng gôn đã được đánh đi và chạm đất nên  suy ra  thỏa mãn đề bài.
Vậy thời gian bay của quả bóng kể từ khi được đánh đến khi chạm đất là 4 giây.



Hoạt động 2: Phương trình chứa ẩn ở mẫu quy về phương trình bậc nhất
a) Mục tiêu: 
- Nhận biết dạng của phương trình chứa ânr ở mẫu và điều kiện của phương trình.
- Nắm được cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu quy về phương trình bậc nhất.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP2; Thực hành 3, 4; Vận dụng 2 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nắm được điều kiện xác đinh của phương trình chứa ẩn ở mẫu và cách giải phương trình chứa aane ở mẫu quy về phương trình bậc nhất.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV triển khai HĐKP2 và cho HS thực hiện nhóm đôi hoàn thành yêu cầu:
Xét hai phương trình 
 (1) 
và  (2)
a) Có thể biến đổi như thế nào để chuyển phương trình (1) về phương trình (2)?
b)  có là nghiệm của phương trình (2) không? Tại sao?
c)  có là nghiệm của phương trình (1) không? Tại sao?
+ GV cho các nhóm suy nghĩ và sau đó, GV mời một số HS nêu suy nghĩ về hướng giải quyết bài toán.
+ GV mời 3 HS trình bày đáp án và giáo viên kết luận đáp án chính xác.
- GV trình bày, giảng giải cho HS rằng phương trình (1) là phương trình  chứa ẩn ở mẫu và điều kiện xác định của nó.


- GV trình chiếu Định nghĩa điều kiện xác định của phương trình.


- GV đặt câu hỏi: Những giá trị của ẩn không thỏa mãn điều kiện xác định có được gọi là nghiệm của phương trình hay không? 
- GV cho HS thực hiện cá nhân Ví dụ 3
Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau:
a) ;         b) 
+ Sau đó, GV mời 2 HS trình bày đáp án.
- HS thực hiện cá nhân phần Thực hành 3
Tìm điều kiện xác định của mỗi phương trình sau:
a) ;          b) 
+ GV chỉ định 2 HS lên bảng trình bày lời giải.
+ HS dưới lớp quan sát, nêu nhận xét về bài làm của hai bạn.
+ GV chốt lại đáp án chính xác.
- GV triển khai HĐKP3 và cho HS thảo luận nhóm đôi để thực hiện yêu cầu:
Cho phương trình 
a) Tìm điều kiện xác định của phương trình đã cho
b) Xét các phép biến đổi như sau:
 
 
 
 
 
Hãy giải thích cách thực hiện mỗi phép biến đổi trên.
c)  có là nghiệm của phương trình đã cho không?
+ GV yêu cầu:
• 1 HS lên bảng tìm điều kiện xác định cho phương trình.
• một số HS giải thích các bước thực hiện trong phép biến đổi ở ý b.
• 1 HS trả lời ý c.
+ GV nhận xét từng câu trả lời của HS và chốt lại đáp án.

- GV trình chiếu cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu theo SGK cho HS.






- GV cho HS thực hiên cá nhân Ví dụ 4 
Giải các phương trình sau:
a) 
b) 
+ Sau đó, GV cho 2 HS lên bảng trình bày lời giải.
+ HS dưới lớp quan sát và nhận xét bài làm của 2 bạn.
- GV triển khai Thực hành 4 cho HS thực hiện cá nhân yêu cầu:
Giải các pương trình sau:
a) 
b) 
+ Sau đó, GV mời 2 HS lên bảng thực hiện lời giải
+ GV mời 2 HS dưới lớp đứng nhận xét bài làm của hai bạn và góp ý (nếu có).
+ GV lưu ý kinh nghiệm làm bài và chốt đáp án cho HS.












- GV cho HS thảo luận theo nhóm 3-4 HS thực hiện Vận dụng 2:
Hai thành phố A và B cách nhau 120km. Một ô tô di chuyển từ A đến B, rồi quay trở về A với tổng thời gian đi và về là 4 giờ 24 phút. Tính tốc độ lúc đi của ô tô, biết tốc độ lúc về lớn hơn tốc độ lúc đi 20%.
+ GV có thể gợi ý:
• Gọi tốc độ lúc đi của ô tô là  (km/h) 
• Biểu diễn các đại lượng liên quan theo ẩn  bằng công thức 
• Dựa vào dữ kiện các bài toán lập phương trình ẩn .
• Giải phương trình nhận được.
+ Sau thảo luận, GV mời 2 HS lên bảng thực hiện bài toán.
+ Các nhóm HS khác quan sát, nhận xét và góp ý (nếu có).
+ GV chữa bài chi tiết cho HS.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Phương trình chứa ẩn ở mẫu quy về phương trình bậc nhất: Điều kiện xác định và cách giải.
	2. Phương trình chứa ẩn ở mẫu quy về phương trình bậc nhất
HĐKP2
a) Áp dụng quy tắc chuyển vế cho phương trình (1) ta được:
 
 
Vậy ta đã biến đỏi phương trình (1) về (2).
b)  là nghiệm của phương trình (2) vì 
c)  không là nghiệm của phương trình (1) vì trong phương trình (1) có hạng tử  không tồn tại.



- Trong HĐKP2, phương trình (1) chứa ẩn trong mẫu thức của phân thức  nên ta nói (1) là phương trình chứa ẩn ở mẫu. Phương trình (1) có điều kiện xác định là hay .
Định nghĩa
Đối với phương trình chứa ẩn ở mẫu, điều kiện của ẩn sao cho các phân thức chứa trong phương trình đều xác định gọi là điều kiện xác định của phương trình.
Nhận xét: Những giá trị của ẩn không thảo mãn điều kiện xác định thì không thể là nghiệm của phương trình.

Ví dụ 3: (SGK-tr.8)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.8)



Thực hành 3
a) 
Điều kiện xác định:
 và 
 và 
b) 
Điều kiện xác định:
 và 
 và 
HĐKP3
a) Điều kiện xác định:  và 
khi  và 
Vậy điều kiện xác định của phương trình là  và 
b) 
+ Quy đồng vế phải với mẫu thức chung là : 
 
+ Quy đồng cả hai vế với mẫu thức chung là :
 
+ Hai phân thức bằng nhau có cung mẫu thức thì tử bằng nhau:
 
Giải phương trình ta được: 
c) Thay  vào phương trình, ta được:
 
 
 (luôn đúng với )
Vậy  là nghiệm của phương trình đã cho.
Cách giải phương trình chứa ẩn ở mẫu: 
+ Bước 1: Tìm điều kiện xác định của phương trình.
+ Bước 2: Quy đồng mẫu thức hai vế của phương, rồi khử mẫu.
+ Bước 3: Giải phương trình vừa nhận được.
+ Bước 4: Xét mỗi giá trị tìm được ở Bước 3, giá trị nào thỏa mãn điều kiện xác định thì đó là nghiệm của phương trình đã cho.
Ví dụ 4: (SGK-tr.9)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.9)






Thực hành 4
a) 
Điều kiện xác định của phương trình là: 
  0 hay    
       
       
 
 
 
 (thoả mãn )
Vậy nghiệm của phương trình là 
b) 
Điều kiện xác định của phương trình là:
và  hay  và 
 
 
 
 
 
 (Thoả mãn điều kiện   2 và  3)
Vậy nghiệm của phương trình là 
Vận dụng 2
Gọi tốc độ lúc đi của ô tô là  (km/h), 
Thời gian lúc đi của ô tô là  (giờ)
Tốc độ lúc về của ô tô là  (km/h)
Thời gian lúc về của ô tô là  (giờ)
Đổi 4 giờ 24 phút =  giờ
Vì tổng thời gian đi và về của ô tô là 4 giờ 24 phút nên ta có phương trình:
 
 
 
 
Ta thấy  thỏa mãn điều kiện.
Vậy tốc độ lúc đi của ô tô là 50 km/h.




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập 1, 2 , 3 (SGK – tr.9), HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về bài tập 1, 2 , 3 (SGK – tr.9).
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS làm câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1. Phương trình  có nghiệm là:
A.  và
B.  và 
C.  và 
D.  và 
Câu 2. Các nghiệm của phương trình 
A. 
B. 
C. 
D.  và 
Câu 3. Điều kiện xác định của phương trình  là:
A. 
B. 
C.  và 
D. 
Câu 4. Phương trình  có nghiệm là:
A.  và 
B. 
C. 
D. 
Câu 5. Một người đi xe máy từ A đến B với vận tốc 25 km/h. Lúc về người đó đi với vận tốc 30 km/h nên thời gian về ít hơn thời gian đi là 20 phút. Tính quãng đường AB?
A. 50 km			
B. 60 km		
C. 70 km			
D. 80 km
- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	B
	C
	D
	A


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: - Câu hỏi trắc nghiệm: HS trả lời nhanh, giải thích, các HS chú ý lắng nghe sửa lỗi sai.
- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.
Kết quả: 
1
a) 	
 hoặc 
 hoặc 
Vậy nghiệm của phương trình là  và 
b) 
 và 
 và 
Vậy nghiệm của phương trình là  và 
c) 
 hoặc 
 hoặc 
Vậy phương trình có nghiệm là  và 
d) 
 hoặc 
 hoặc 
Vậy nghiệm của phương trình là  và ; .
2
a) 
 
 hoặc 
 hoặc 
Vậy nghiệm của phương trình là  và 
b) 
 
 hoặc 
Vậy nghiệm của phương trình là  và 
c) 
 
 hoặc 
Vậy nghiệm của phương trình là  và 
d) 
 
 
 hoặc 
Vây nghiệm của phương trình là  và .
3
a) ; Điều kiện xác định 
 
 
 
 (thỏa mãn điều kiện)
Vậy nghiệm của phương trình là 
b) 
Điều kiện xác định:  và 
 
 
 
 
 (thỏa mãn điều kiện)
Vậy nghiệm của phương trình là 
c) ; Điều kiện xác định 
 
 
 (thỏa mãn điều kiện)
Vậy nghiệm của phương trình là 
d) ; Điều kiện xác định 
 
 
 
 (không thỏa mãn điều kiện)
Vậy phương trình vô nghiệm.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức để trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS hoạt động hoàn thành bài tập 4; 5 (SGK – tr.10).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:
4.
Gọi tốc độ xe đạp đi là  (km/h) 
Tốc độ xe máy đi là  (km/h)
Thời gian xe đạp đi từ A đến B là:  (giờ)
Thời gian xe máy đi từ A đến B là:  (giờ)
Vì sau 1 giờ 40 phút bằng  giờ xe máy đi và đến B sớm hơn xe đạp 1 giờ nên ta có phương trình: 
Giải phương trình: 
 hay  (thỏa mãn điều kiện)
 Vậy tốc độ xe đạp đi là km/h
5.
Gọi số công nhân dự định tham gia lúc đầu là  (công nhân) 
Số công nhân thực tế tham gia là  (công nhân)
Số tiền công nhân được nhân theo dự định là  (đồng)
Số tiền công nhân được nhận theo thự tế là :  (đồng)
Vì số tiền thực tế nhận nhiều hơn là 105000 đồng nên ta có phương trình :

Giải phương trình ta được  (thỏa mãn điều kiện)
Vậy lúc đầu có  công nhân tham gia hội thao
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.
- Hoàn thành bài tập trong SBT.
- Chuẩn bị bài sau: Phương trình bậc nhất hai ẩn và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.


Ngày soạn: 13/9/2024
Ngày dạy:
        Tiết: 5,6,7,8   
BÀI 2. PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN VÀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN (4 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Nhận biết được khái niệm phương trình bậc nhất hai ẩn, hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
· Nhận biết được khái niệm nghiệm của hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.
· Tư duy và lập luận toán học: So sánh, phân tích dữ liệu, phân tích, lập luận nhận biết phương trình và nghiệm của phương trình, hệ phương trình và nghiệm của hệ phương trình.
· Mô hình hóa toán học: mô tả các dữ kiện bài toán thực tế, giải quyết bài toán gắn với phương trình bậc nhất hai ẩn và hệ phương trình.
· Giải quyết vấn đề toán học: phân tích, lập luận để nhận biết nghiệm của phương trình và nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
· Giao tiếp toán học: đọc, hiểu thông tin toán học.
· Sử dụng công cụ, phương tiện học toán: sử dụng máy tính cầm tay.
3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.
· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.
· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV: SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 
2 - HS: 
- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống xuất hiện trong thực tế để HS tiếp cận với khái niệm phương trình và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
b) Nội dung: HS đọc tính huống mở đầu, từ đó nảy sinh nhu cầu tìm hiểu về phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
c) Sản phẩm: HS trả lời câu hỏi và hoàn thiện các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV trình chiếu câu hỏi củng cố, cho HS suy nghĩ và trả lời.
[image: ]
Xét bài toán cổ sau:
Một đàn em nhỏ đứng bên sông 
To nhỏ bàn nhau chuyện chia hồng
Mỗi người năm trái thừa năm trái
Mỗi người sáu trái một người không
Hỡi người bạn trẻ đang dừng bước
Có mấy em thơ, mấy trái hồng?
Làm thế nào để tính được số em nhỏ (em thơ) và số trái hồng?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Trong thực tế có rất nhiều bài toán đưa về dạng tìm hai ẩn số. Vậy để tìm nghiệm các phương trình bậc nhất hai ẩn đó, ta làm như thế nào? Khi nào thì được gọi là hệ hai phương trình? Để hiểu rõ hơn, chúng ta cùng tìm hiểu bài học này”.
 PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN VÀ HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Phương trình bậc nhất hai ẩn
a) Mục tiêu: 
- HS nhận biết phương trình bậc nhất hai ẩn, xác định các hệ số a, b, c.
- HS nhận biết nghiệm của một phương trình bậc nhất hai ẩn và cách biểu diễn tập nghiệm của phương trình trên hệ trục tọa độ .
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP1; Thực hành 1, 2 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nắm được dạng của phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV triển khai HĐKP1 cho HS thảo luận nhóm đôi với bạn cùng bàn để thực hiện yêu cầu:
Để chuyển đổi từ độ F(kí hiệu x) sang độ C(kí hiệu y), ta dùng công thức:
 
a) Biến đổi công thức trên về dạng x – 1,8y = 32 (1)
b) Hỏi 20oC tương ứng với bao nhiêu độ F?
c) Hỏi 98,6oF tương ứng với bao nhiêu độ C?
+ GV mời ba HS trình bày câu trả lời cho 3 ý a), b), c).
+ Các HS khác nhận xét và góp ý (nếu có) cho câu trả lời của các bạn.
+ GV nhận xét và chốt đáp án.
- GV giới thiệu cho HS về tên gọi của phương trình (1) và nghiệm của phương trình (1) theo SGK.


- GV trình chiếu định nghĩa phương trình bậc nhất hai ẩn cho HS.








- GV đọc Ví dụ 1 và GV mời một số HS trình bày đáp án:
Trong các phương trình sau, phương trình nào là phương trình bậc nhất hai ẩn? Xác định hệ số  của phương trình bậc nhất hai ẩn đó.
a) ;    b) 
c) ;    d) 
- HS thực hiện cá nhân phần Ví dụ 2 
Cho phương trình . Trong hai cặp số  và , cặp số nào là nghiệm của phương trình đã cho?
+ GV mời một HS trình bày cách làm và đáp án cho phần Ví dụ.
- GV giới thiệu và giảng cho HS thấy nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn được biểu diễn trên mặt phẳng tọa độ và nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn theo SGK.



- GV hướng dẫn cho HS thực hiện Ví dụ 3:
Biểu diễn tất cả các nghiệm của mỗi phương trình sau trên mặt phẳng tọa độ Oxy.
a) ;       b) 
c) .
+ GV hướng dẫn:
• ý a) viết lại phương trình ở dạng  từ đó biểu diễn đồ thị của hàm số  trên mặt phẳng Oxy.
=> Đường thẳng đó chính là đường thẳng biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình đã cho.
• ý b) Tương tự ý a
• ý c) Viết lại phương trình ở dạng  và biểu diễn đồ thị hàm số  (song song với trục )
=> Đường thẳng đo chính là đường thẳng biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình đã cho.
- HS thực hiện cá nhân phần Thực hành 1 
Xác định các hệ số a, b, c của mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn sau:
a)
b) 
c) 
d) 
+ Sau đó, GV mời bốn HS trình bày đáp án.
+ Các HS còn lại lắng nghe, quan sát và nhận xét câu trả lời của bạn.
+ GV nhận xét và chốt đáp án.
- HS thực hiện nhóm đôi với bạn cùng bàn để thực hiện Thực hành 2
Cho phương trình (1)
a) Trong hai cặp số  và , cặp số nào là nghiệm của phương trình (1)
b) Tìm y0 để cặp số  là nghiệm của phương trình (1)
c) Tìm thêm hai nghiệm của phương trình (1)
d) Hãy biểu diễn tất cả các nghiệm của phương trình (1) trên mặt phẳng toạ độ Oxy
+ Sau thời gian thảo luận, GV mời 4 HS của bốn nhóm lên bảng thực hiện từng yêu cầu của Thực hành.
+ Các nhóm còn lại chú ý quan sát, và nhận xét bài làm của các bạn.
+ GV chữa bài chi tiết cho HS và lưu ý kinh nghiệm làm bài cho HS.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Phương trình bậc nhất hai ẩn: Dạng của phương trình; Xác định hệ số a, b, c và nghiệm của phương trình.
	1. Phương trình bậc nhất hai ẩn
HĐKP1
a) Ta có 
Nhân cả 2 vế với  ta có:
 
=> (1)
b) Từ (1) ta có 
=>  sẽ tương ứng với: 
 
c) Ta có 
=>  sẽ tương ứng với: 
 





- Ta gọi (1) là phương trình bậc nhất hai ẩn  và 
Khi  và  thì hai vế của (1) có giá trị bằng nhau, đều bằng 32. Ta nói cặp số  là một nghiệm của phương trình (1).
Định nghĩa:
Phương trình bậc nhất hai ẩn  và  là phương trình có dạng:

Trong đó,  là các số đã biết (gọi là hệ số),  và  không đồng thời bằng 0.
Nếu giá trị của vế trái tại  và  bằng vế phải thì cặp số  được gọi là một nghiệm của phương trình.
Giải phương trình là tìm tất cả các nghiệm của phương trình đó.
Ví dụ 1: (SGK-tr.11)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.11)






Ví dụ 2: (SGK-tr,11)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.11)




Chú ý:
a) Mỗi nghiệm  của phương trình  được biểu diễn bởi điểm có tọa độ  trên mặt phẳng tọa độ Oxy.
b) Phương trình bậc nhất hai ẩn  luôn luôn có vô số nghiệm. Tất cả các nghiệm của phương trình đó được biểu diễn bởi một đường thẳng.
Ví dụ 3: (SGK-tr.11)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.11)


















Thực hành 1
a) 
Ta có các hệ số 
b) 
Ta có các hệ số 
c) 
Ta có các hệ số 
d) 
Ta có các hệ số 


Thực hành 2
a) Cặp số là nghiệm của phương trình (1)
b) Thay cặp số  vào phương trình (1) ta có
 
=>
=>
Vậy  là giá trị cần tìm
c) Giả sử ta có
 
=> 
=> 
Vậy ta có thêm cặp số  là nghiệm của phương trình (1)
d) Biểu diễn phương trình (1) trên trục toạ độ Oxy
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Hoạt động 2: Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
a) Mục tiêu: 
- Nhận biết hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Nhận biết nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP2; Thực hành 3, 4; Vận dụng và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nắm được dạng của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của chúng.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV tổ chức HĐKP2 và cho HS thảo luận theo nhóm 2-3 HS để thực hiện yêu cầu:
Một ô tô đi từ A đến B, cùng lúc đó một xe máy đi từ B về A. Gọi x (km/h) là tốc độ của ô tô, y (km/h) là tốc độ của xe máy (x > 0, y > 0). Biết rằng:
(1) Tốc độ của ô tô hơn tốc độ xe máy 15 km/h;
(2) Quãng đường AB dài 210 km và hai xe gặp nhau sau 2 giờ.
a) Từ dữ kiện (1), hãy lập một phương trình hai ẩn x, y.
b) Từ dữ kiện (2), hãy lập thêm một phương trình hai ẩn x, y.
c) Bạn An khẳng định rằng tốc độ của ô tô và xe máy lần lượt là 60 km/h và 45 km/h.
Có thể dùng hai phương trình lập được để kiểm tra khẳng định của bạn An là đúng hay sai không?
+ Sau thời gian thảo luận, GV chỉ định 2 HS nêu câu trả lời cho ý a và b.
+ GV mời 1 HS nêu hướng thực hiện ý c của HĐ, từ đó HS thực hiện lời giải cho ý c.
+ GV nhận xét và chữa bài chi tiết cho HS và giới thiệu cho HS về hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.


- GV trình chiếu Định nghĩa hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn cho HS quan sát và ghi chép.









- HS thực hiện đọc – hiểu Ví dụ 4 theo hướng dẫn của SGK.
Trong các hệ phương trình sau, hệ phương trình nào là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn? Xác định các hệ số của mỗi hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn đó?
a)    b) 
c) 
+ GV mời 3 HS trình bày lời giải.
- HS thực hiện cá nhân Ví dụ 5 
Cho hệ phương trình 
Trong các cặp số  và , cặp nào là nghiệm của hệ phương trình đã cho?
+ GV mời 1 HS nêu hướng thực hiện bài toán và 1 HS lên bảng thực hiện bài toán.
+ GV nhận xét chi tiết và chốt đáp án.
- HS thực hiện cá nhân phần Thực hành 3
Trong các hệ phương trình sau, hệ phương trình nào là hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
a) 
b) 
c) 
+ GV mời 1 HS trình bày đáp án.
- HS thực hiện Thực hành 4 
Cho hệ phương trình 
Trong hai cặp số (0;2) và (-5; 3) cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình đã cho?
+ GV chỉ định một HS lên bảng trình bày lời giải.
+ HS dưới lớp quan sát, nhận xét bài làm của bạn.
+ GV chữa bài và chốt đáp án.
- GV cho HS thảo luận theo nhóm, mỗi nhóm ứng với mỗi tổ trong lớp để thực hiện phần Vận dụng
Đối với bài toán trong (trang 10), nếu gọi x là số em nhỏ, y là số quả hồng thì ta nhận được hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn nào?
Hoạt động khởi động: Bài toán cổ:
Một đàn em nhỏ đứng bên sông
To nhỏ bàn nhau chuyện chia hồng
Mỗi người năm trái thừa năm trái
Mỗi người sáu trái một người không
Hỡi người bạn trẻ đang dừng bước
Có mấy em thơ, mấy trái hồng?
Làm thế nào để tính được số em nhỏ (em thơ) và số trái hồng.
+ Sau thời gian thảo luận, GV mời đại diện các nhóm trình bày đáp án.
+ GV chữa bài chi tiết cho các nhóm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn và nghiệm của chúng.
	2. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
HĐKP2
a) Từ dữ kiện (1), ta có phương trình:
 
b) Từ dữ kiện (2), ta có phương trình liên quan đến thời gian và quãng đường:
 
c) Bạn An khẳng định rằng tốc độ của ô tô và xe máy lần lượt là 60 km/h và 45 km/h. Để kiểm tra khẳng định này, ta thay vào phương trình (a) và phương trình (b):
Thay  và  vào phương trình (a):
 
 
Phương trình (a) đúng.
Thay  và  vào phương trình (b):
 
 
Phương trình (b) cũng đúng.
Vậy, dựa trên hai phương trình lập được và việc thay vào giá trị tốc độ của ô tô và xe máy, khẳng định của bạn An là đúng.

- Trong HĐKP2 ta lập được hai phương trình bậc nhất hai ẩn là  và . Hai phương trình này tạo thành hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn được viết là:
 
Định nghĩa
Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn  có dạng:
(I): 
Trong đó  là các số đã biết (gọi là hệ số),  và  không đồng thời bằng 0,  và  không đồng thời bằng 0.
Nếu  là nghiệm chung của hai phương trình (1) và (2) thì  được gọi là một nghiệm của hệ (I).
Giải hệ phương trình là tìm tất cả các nghiệm của hệ phương trình đó.
Ví dụ 4: (SGK-tr.13)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.13)








Ví dụ 5: (SGK-tr.13)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.13)







Thực hành 3: 
Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn là a) và b).









Thực hành 4
Thay cặp số (0;2) vào hệ phương trình ta có
  
=> Cặp số (0; 2) không phải nghiệm của hệ phương trình
Thay cặp số (-5;3) vào hệ phương trình ta có
  
=> Cặp số (-5; 3) là nghiệm của hệ phương trình

Vận dụng
Ta có câu: “Mỗi người năm trái thừa năm trái”
=> 
=> 
Lại có “Mỗi người sáu trái một người không”
=> 
=> 
=> Ta có hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
 




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập 1; 2; 3; 4 (SGK – tr.14), HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về bài tập 1; 2; 3; 4 (SGK – tr.14).
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS làm câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1. Dạng tổng quát của phương trình bậc nhất hai ẩn là:
A. .
B. .
C. . 
D. .
Câu 2. Cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình ?
A. .
B. .
C. .
D. .
Câu 3. Hệ số  của phương trình  là:
A. .
B. .
C. .
D. .
Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ , cho hai đường thẳng có dạng:  và . Hãy tìm tọa độ giao điểm của hai đường thẳng này?
A. .
B. .
C. .
D. .
Câu 5. Trong các hệ phương trình sau, hệ phương trình nào là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn?
A. .
B. .
C. .
D. .
- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	A
	C
	D
	B


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: - Câu hỏi trắc nghiệm: HS trả lời nhanh, giải thích, các HS chú ý lắng nghe sửa lỗi sai.
- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.
Kết quả: 
1. 
a)  là phương trình bậc nhất hai ẩn với 
b)  không là phương trình bậc nhất hai ẩn vì 
c)  là phương trình bậc nhất hai ẩn với 
d)  là phương trình bậc nhất hai ẩn với 
2. 
a) Cặp số  là nghiệm của phương trình  vì 
Cặp số  là nghiệm của phương trình  vì 
Cặp số  không là nghiệm của phương trình  vì 
b) Cặp số  là nghiệm của phương trình  vì 
Cặp số  không là nghiệm của phương trình  vì 
Cặp số  khong là nghiệm của phương trình  vì .
3. 
a)  hay 
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b)  hay 
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c)  hay 
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d)  hay 
[image: A graph of a function
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4. 
a) Cặp số  không là nghiệm của hệ phương trình vì 
b) Cặp số  là nghiệm của hệ phương trình vì 
c) Cặp số  không là nghiệm của hệ phương trình
 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức để trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS hoạt động hoàn thành bài tập 5 (SGK – tr.14).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:
5. a)
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b) Tọa độ giao điểm 
c) Tọa độ của điểm  là nghiệm của hệ phương trình vì 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.
- Hoàn thành bài tập trong SBT.
- Chuẩn bị bài sau: Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn


Ngày soạn: 21/9/2024
Ngày dạy:
Tiết: 9,10,11,12    
BÀI 3. GIẢI HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN (4 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Giải được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp thế và phương pháp cộng đại số.
· Tìm được nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng máy tính cầm tay.
· Giải quyết được một số vấn dề thực tiễn gắn với hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.
· Tư duy và lập luận toán học: So sánh, phân tích dữ liệu, phân tích, lập luận để nhận biết phương pháp giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
· Mô hình hóa toán học: mô tả các dữ kiện bài toán thực tế, giải quyết bài toán gắn với hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
· Giải quyết vấn đề toán học: phân tích, áp dụng phương pháp thế, phương pháp cộng đại số để giải hệ phương trình và các bài toán thực tế gắn với hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
· Giao tiếp toán học: đọc, hiểu thông tin toán học.
· Sử dụng công cụ, phương tiện học toán: sử dụng máy tính cầm tay.
3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.
· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.
· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV: SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 
2 - HS: 
- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống có vấn đề về việc giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
b) Nội dung: HS đọc tính huống mở đầu, từ đó nảy sinh nhu cầu tìm hiểu về phương pháp giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
c) Sản phẩm: HS trả lời câu hỏi và hoàn thiện các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV trình chiếu câu hỏi củng cố, cho HS suy nghĩ và trả lời.
Tại một cửa hàng, chị An mua 1,2kg thịt lợn và 0,7kg thịt bò hết 362 000 đồng; chị Ba mua 0,8kg thịt lợn và 0,5kg thị bò cùng loại hết 250 000 đồng. Làm thế nào để tính giá tiền 1kg mỗi loại thịt lợn và thịt bò?
[image: ]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Trong bài học này chúng ta cùng nhau tìm hiểu các phương pháp để giải một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và ứng dụng vào giải các bài toán trong thực tế ”.
 GIẢI HỆ HAI PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
a) Mục tiêu: 
- HS nhận biết và trình bày được cách giải hệ bằng phương phép thế.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP1; Thực hành 1 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nắm được các giải hệ bằng phương phép thế.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV triển khai HĐKP1 cho HS thảo luận nhóm đôi với bạn cùng bàn để thực hiện yêu cầu:
Cho hệ phương trình:
 
Thực hiện giải hệ phương trình này theo hướng dẫn sau:
- Từ phương trình (1), hãy biểu diễn x theo y
- Thế x được biểu diễn ở trên vào phương trình (2), để nhận được một phương trình một ẩn y
- Giải phương trình ẩn y đó, rồi suy ra nghiệm của hệ
+ Sau thảo luận, GV mời 1 HS lên bảng thực hiện từng bước như SGK hướng dẫn.
+ GV nhận xét và chốt lại kết quả đúng, từ đó GV giảng cho HS biết cách làm như HĐKP1 là giải hệ bằng phương pháp thế.
- GV trình chiếu Khung kiến thức trọng tâm về cách giải hệ bằng phương phép thế cho HS.





- HS thực hiện cá nhân Ví dụ 1 
Giải hệ phương trình
 
+ GV mời 1 HS lên bảng thực hiện bài giải.
+ GV quan sát, chữa bài chi tiết cho HS và cả lớp.
- GV nhắc nhở và lưu ý cho HS có thể thực hiện giải hệ phương trình như trong phần Chú ý.
- GV triển khai phần Ví dụ 2 và yêu cầu HS thực hiện vào vở cá nhân.
Giải các hệ phương trình:
a)       b) 
+ GV mời 2 HS lên bảng trình bày đáp án.
+ HS dưới lớp quan sát, nhận xét và cho ý kiến góp ý
+ GV chữa bài cho HS.
- GV trình chiếu Thực hành 1 và cho HS thực hiện cá nhân phần Thực hành:
Giải các hệ phương trình:
a) 
b) 
c) 
+ GV mời các HS trình bày đáp án cho các phần a, b, c.
+ GV nhận xét và chốt lại đáp án đúng.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
	1. Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế
HĐKP1
Từ phương trình (1) ta có: 
 => 
Thế  vào (2) ta có: 
 
=> 
=> 
=> 
=> 




- Cách giải như trên gọi là giải hệ phương trình bằng phương phép thế.




Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp thế:
Bước 1: Từ một phương trình của hệ, ta biểu diễn ẩn này theo ẩn kia, rồi thế vào phương trình còn lại của hệ để nhận được một phương trình một ẩn.
Bước 2: Giải phương trình một ẩn đó rồi suy ra nghiệm của hệ.
Ví dụ 1: (SGK-tr.15)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.15)






Chú ý: (SGK-tr.16)

Ví dụ 2: (SGK-tr.16)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.16)







Thực hành 1
a) 
 
 
 
 
 
Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
b) 
 
 
Hệ phương trình vô nghiệm
Vậy hệ phương trình vô nghiệm
c) 
 
 
 
 
Vậy hệ phương trình có vô số nghiệm




Hoạt động 2: Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
a) Mục tiêu: 
- Hiểu và nắm được các bước giải hệ bằng phương pháp cộng đại số.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP2; Thực hành 2; Vận dụng 1 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nắm được cách giải hệ bằng phương phép công đại số.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV tổ chức cho HS thực hiện HĐKP2
Cho hai hệ phương trình
 (I);            (II)
a) Giải hệ phương trình (I) và hệ phương trình (II) bằng phương pháp thế. Có nhận xét gì về nghiệm của hai hệ này?
b) Bằng cách cộng từng vế của hai phương trình của hệ (II), ta nhận được một phương trình mới. Thay phương trình thứ nhất của hệ (II) bằng phương trình mới đó. Có nhận xét gì về kết quả nhận được?
+ GV yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi và thực hiện theo các bước trong SGK yêu cầu.
+ GV mời 2 HS lên bảng thực hiện bài giải.
+ GV quan sát, nhận xét và chữa bài chi tiết cho HS. Từ kết quả đó, GV trình chiếu cách giải hệ phương trình  theo hướng dẫn trong SGK.






- GV lưu ý cho HS tên gọi của cách giải hệ này chính là giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số và trình chiếu cách giải trong Khung kiến thức cho HS.









- HS thực hiện cá nhân phần Ví dụ 3
Giải hệ phương trình
a) ;     b) 
+ GV mời 2 HS lên bảng thực hiện giải hệ phương trình.
+ HS dưới lớp quan sát và cho ý kiến nhận xét về bài làm của hai bạn.
+ HS chữa bài chi tiết và lưu ý kinh nghiệm làm bài cho HS.
- GV cho HS thực hiện theo nhóm hai HS thực hiện Thực hành 2
Giải các hệ phương trình:
a) 
b) 
+ GV mời 1 HS đứng tại chỗ trình bày hướng thực hiện ý a và b.
+ GV mời hai HS lên bảng trình bày lời giải.
+ HS dưới lớp quan sát, nhận xét bài làm của hai bạn và GV chốt đáp án.








- GV cho HS quan sát phần Vận dụng 1
Xác định a, b để đồ thị hàm số  đi qua hai điểm  và .
+ GV có thể gợi ý:
• Lần lượt thay toạ độ từng điểm và hàm số y = ax + b để ra phương trình bậc nhất hai ẩn.
• Để tìm a, b ta giải hệ hai phương trình vừa tìm được.
• Dựa vào các bước giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng phương pháp cộng đại số.
+ GV mời 1 HS lên bảng thực hiện bài giải theo sự gợi ý của GV.
+ GV chữa bài chi tiết và chốt lại đáp án đúng.


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
	2. Giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số
HĐKP2
a)  (I)
 
 
 
Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
 (II)
 
 
 
 
 
Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
b) Cộng từng vế của hệ phương trình (II) ta được: 
Thay phương trình thứ nhất của hệ (II) bằng phương trình mới, ta được: 
Ta thấy phương trình mới nhận được giống với hệ (I).
- Cách giải hệ phương trình  được hướng dẫn chi tiết trong SGK (tr.17).
- Cách giải như trên gọi là giải hệ phương trình bằng phương phép cộng đại số.
Cách giải hệ phương trình bằng phương pháp cộng đại số.
Bước 1: Nhân hai vế của mỗi phương trình với một số thích hợp (nếu cần) sao cho các hệ số của một ẩn nào đó trong hai phương trình của hệ bằng nhau hoặc đối nhau.
Bước 2: Cộng hay trừ từng vế hai phương trình của hệ để được một phương trình một ẩn và giải phương trình đó.
Bước 3: Thế giá trị của ẩn vừa tìm được ở bước 2 vào một trong hai phương trình của hệ đã cho để tìm giá trị ẩn còn lại. Kết luận nghiệm của hệ.
Ví dụ 3: (SGK-tr.17)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.17+18)







Thực hành 2
a) 
Trừ từng vế hai phương trình của hệ ta được:
 hay 
Thay  vào phương trình  ta được:  hay 
Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
b) 
Nhân hai vế của phương trình thứ nhất với 3, và hai vế của phương trình thứ hai với 2, ta được:
 
Trừ từng vế hai phương trình của hệ ta được:
 hay 
Thay  vào phương trình  ta được:  hay 
Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
Vận dụng 1
Để đồ thị hàm số  đi qua điểm A thì phải thoả mãn phương trình
 (I)
Để đồ thị hàm số y = ax + b đi qua điểm B thì phải thoả mãn phương trình
 (II)
Từ (I) và (II) ta có hệ phương trình
 
Trừ từng vế hai phương trình của hệ ta được:
 hay 
Thay  vào phương trình  ta được:
 hay 
Vậy để đồ thị hàm số  đi qua hai điểm  và  thì  và 



Hoạt động 3: Tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng máy tính cầm tay
a) Mục tiêu: 
- Biết cách sử dụng máy tính cầm tay để tìm nghiệm của hệ phương trình.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện Thực hành 3 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nắm được cách sử dụng máy tính cầm tay để tìm nghiệm của hệ phương trình.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV hướng dẫn cho HS cách sử dụng MTCT để giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn theo hướng dẫn trong SGK.tr.18
* GV lưu ý: Các dòng MTCT đời cao hơn fx570-VN plus sẽ có cách bấm giải hệ khác.
- HS thực hiện Ví dụ 4 theo hướng dẫn các bước như trong SGK 
Tìm nghiệm của hệ phương trình sau bằng MTCT 
- GV cho HS đọc phần Chú ý.


- HS sử dụng MTCT để thực hiện phần Thực hành 3
Tìm nghiệm của các hệ phương trình sau bằng máy tính cầm tay:
a) 
b) 
+ GV mời một số HS đọc đáp án trong MTCT.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ cách sử dụng máy tính cầm tay để tìm nghiệm của hệ phương trình.
	3. Tìm nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn bằng máy tính cầm tay






Ví dụ 4: (SGK-tr.18)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.18)


Chú ý: Khi hệ phương trình vô nghiệm hoặc vô số nghiệm, máy sẽ báo các dòng chữ tương ứng.
Thực hành 3
a) 
[image: ]
[image: ]
b) 
[image: ]
[image: ]



Hoạt động 4: Giải bài toán bằng cách lập phương trình
a) Mục tiêu: 
- HS biết cách thực hiện các bước giải bài toán bằng cách lập phương trình
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP 3; Thực hành 4, 5; Vận dụng 2 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nắm được cách giải bài toán bằng cách lập phương trình.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV triển khai HĐKP3 và cho HS thảo luận nhóm đôi để thực hiện yêu cầu của HĐ:
Hai lớp 9A và 9B có tổng số 82 học sinh. Trong dịp tết trồng cây năm 2022, mỗi học sinh lớp 9A trồng được 3 cây, mỗi học sinh lớp 9B trồng được 4 cây nên cả hai lớp trồng được tổng số 288 cây.
Gọi x,y lần lượt là số học sinh lớp 9A và lớp 9B(x  N*, y  N*)
a) Từ dữ liệu đã cho, lập hai phương trình bậc nhất hai ẩn biểu thị số học sinh của hai lớp và số cây trồng được
b) Giải hệ phương trình bậc nhất hai ẩn và cho biết mỗi lớp có bao nhiêu học sinh
+ GV có thể hướng dẫn:
• Nếu gọi  lần lượt là số học sinh lớp 9A và lớp 9B
• Tổng số HS 2 lớp là 82, thì ta có phương trình là gì?
• Số cây lớp 9A trồng được là bao nhiêu?
• Số cây lớp 9B trồng được là bao nhiêu?
• Từ dữ kiện đề bài ta có hệ phương trình thứ hai là gì?
+ GV chỉ định 1 HS lên bảng trình bày bài giải và GV chữa bài chi tiết cho HS.
- GV trình chiếu cách giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.












- HS đọc và tham khảo cách giải của Ví dụ 5
Hai ngăn của một kệ sách có tổng cộng 400 cuốn sách. Nếu chuyển 80 cuốn sách từ ngăn thứ nhất sang ngăn thứ hai thì số sách ở ngăn thứ hai gấp 3 lần số sách ở ngăn thứ nhất. Tính số sách ở mỗi ngăn lúc đầu.
+ GV phân tích và giảng giải chi tiết lại lời giải trong SGK cho HS hiểu và ghi nhớ dạng toán.
- GV cho HS quan sát Ví dụ 6 và yêu cầu HS đọc phần lời giải của SGK.
Cân bằng phương trình hóa học bằng phương pháp đại số

+ GV phân tích lời giải của SGK một cách chi tiết để cho HS hiểu bản chất của bài toán và ghi nhớ dạng toán.
- GV cho HS thảo luận nhóm 3-4 HS để thực hiện Thực hành 4
Một mảnh vườn hình chữ nhật có chu vi 64m. Nếu tăng chiều dài thêm 2m và tăng chiều rộng thêm 3m thì diện tích tăng thêm 88m2. Tính chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn đó.
+ GV yêu cầu HS nhắc lại cách tính chu vi và diện tích của hình chữ nhật.
+ Sau thời gian thảo luận, GV mời 2 HS của hai nhóm lên thực hiện bài giải.
+ HS các nhóm còn lại quan sát, nhẫn ét bài làm của bạn.
+ GV chữa bài chi tiết và chốt đáp án.
- GV cho HS thảo luận hóm 3-4 HS thể thực hiện Thực hành 5
Cân bằng phương trình hoá học sau bằng phương pháp đại số
NO + O2  NO2
+ Các nhóm thảo luận và trình bày ra bảng phụ. 
+ Sau thời gian thảo luận, đại diện các nhóm trình bày đáp án trước lớp.
+ Các nhóm khác nhận xét và GV chốt đáp án.



- HS thảo luận hóm theo từng bàn để thực hiện yêu cầu của Vận dụng 2
Giải bài toán trong Hoạt động khởi động.
Hoạt động khởi động: Tại một cửa hàng, chị An mua 1,2 kg thịt lợn và 0,7 kg thịt bò hết 362 000 đồng; chị Ba mua 0,8 kg thịt lợn và 0,5 kg thịt bò cùng loại hết 250 000 đồng. Làm thế nào để tính được giá tiền 1 kg mỗi loại thịt lợn và thịt bò?
+ Các nhóm HS thực hiện lời giải, và thi đua xem nhóm nào giải nhanh và chính xác nhất.
+ GV lấy tinh thần nhóm xung phong nhaanh nhất trình bày đáp án, các nhóm còn lại nhận xét bài làm, phản biện bài làm của nhóm bạn.
+ GV chữa bài chi tiết cho HS.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Giải bài toán bằng cách lập phương trình
	4. Giải bài toán bằng cách lập phương trình
HĐKP3
Gọi  lần lượt là số học sinh lớp 9A và lớp 9B, 
Vì hai lớp có tổng số 82 học sinh, nên ta có phương trình:  (I)
Số cây lớp 9A trồng được là:  (cây)
Số cây lớp 9B tròng được là:  (cây)
Do cả hai lớp trồng được tổng số 288 cây nên ta có phương trình:  (II)
Từ (I) và (II) ta có hệ phương trình:
 
b) Ta có 
Nhân hai vế phưng trình thứ nhất với 3, ta được: 
Trừ từng vế hai phương trình của hệ ta được:
 
Thay  vào phương trình  ta được 
Ta thấy  thỏa mãn điều kiện của ẩn
Vậy lớp 9A có 40 học sinh, lớp 9B có 42 học sinh.
Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình
Bước 1: Lập hệ phương trình.
- Chọn hai ẩn biểu thị hai đại lượng chưa biết vả đặt điều kiện thích hợp cho các ẩn.
- Biểu diễn các đại lượng liên quan theo các ẩn
và các đại lượng đã biết.
- Lập hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.
Bước 2: Giải hệ phương trình nhận được.
Bước 3: Kiểm tra nghiệm tìm được ở Bước 2 có thoả mãn điều kiện của ẩn hay không, rồi trả lời bài toán.
Ví dụ 5: (SGK-tr.20)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.20)








Ví dụ 6: (SGK-tr.20)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.20)






Thực hành 4
Gọi chiều dài, chiều rộng của mảnh vườn lần lượt là . (m) ()
Ta có chu vi:  (I)
Lại có  
 
 (II)
Từ (I) và (II) ta có hệ phương trình
 
Giải hệ phương trình ta được:
 (thoả mãn điều kiện)
Vậy chiều dài của mảnh vườn là 18m và chiều rộng là 14m
Thực hành 5
Gọi x và y lần lượt là hệ số của N và O2 thoả mãn cân bằng phương trình hoá học

Cân bằng số nguyên tử N, số nguyên tử O ở 2 vế, ta được hệ: 
Giải hệ phương trình ta được:  và 
Đưa các hệ số tìm được vào phương trình, ta có: 
Do các hệ số của phương trình hoá học phải là các số nguyên nên nhân hai vế của phương trình hoá học với 2, ta được

Vận dụng 2
Gọi x, y lần lượt là giá tiền 1 kg thịt lợn và giá tiền 1 kg thịt bò 
Chị An mua 1,2 kg thịt lợn và 0,7 kg thịt bò hết 362 000 đồng, ta có phương trình
 (1)
Chị Ba mua 0,8 kg thịt lợn và 0,5 kg thịt bò cùng loại hết 250 000 đồng, ta có phương trình
 (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình
 
Giải hệ phương trình ta được:  và  (thỏa mãn điều kiện)
Vậy giá tiền 1 kg thịt lợn là 150 000 đồng và giá tiền 1 kg thịt bò là 260 000 đồng.




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập 1; 2; 3 (SGK – tr.21), HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về bài tập 1; 2; 3 (SGK – tr.21).
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS làm câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1. Cho hệ phương trình . Thực hiện cộng từng vế của phương trình thứ nhất với phương trình thứ hai ta được hệ mới là:
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 2. Cho hệ phương trình , thực hiện cộng các vế của phương trình thứ nhất với phương trình thứ hai ta được hệ mới là:
A. 
[bookmark: _Hlk160809216]B. 
C. 
D. 
Câu 3. Biến đổi hệ phương trình  thành hệ mới  là đã thực hiện phép biến đổi nào sau đây?
A. Nhân hai vế phương trình thứ nhất với 2.
B. Nhân vế phải phương trình thứ nhất với 2.
C. Nhân hai vế của phương trình thứ hai với 2.
D. Nhân vế trái phương trình thứ hai với 2.
Câu 4. Nghiệm của hệ phương trình 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 5. Hai ô tô cùng khởi hành một lúc từ hai tỉnh A và B cách nhau 400km đi ngược chiều và gặp nhau sau 5 giờ. Nếu vận tốc của mỗi xe không thay đổi nhưng xe đi chậm xuất phát trước xe kia 40 phút thì hai xe gặp nhau sau 5 giờ 22 phút kể từ lúc xe chậm khởi hành. Tính vận tốc mỗi xe.
A. Vận tốc xe nhanh: 44 km/h; Vận tốc xe chậm: 36 km/h.
B. Vận tốc xe nhanh: 45 km/h; Vận tốc xe chậm: 36 km/h.
C. Vận tốc xe nhanh: 54 km/h; Vận tốc xe chậm: 46 km/h.
D. Vận tốc xe nhanh: 40 km/h; Vận tốc xe chậm: 30 km/h.
- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	B
	C
	D
	A


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: - Câu hỏi trắc nghiệm: HS trả lời nhanh, giải thích, các HS chú ý lắng nghe sửa lỗi sai.
- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.
Kết quả: 
1.
a) 
Cộng từng vế của hai phương trình trên ta được:  hay 
Thay  vào phương trình  ta được:  hay 
Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
b) 
Nhân hai vế phương trình thứ nhất với 3, ta được: 
Trừ từng vế hai phương trình trên ta được: 
Thay  vào phương trình , ta được:  hay 
Vậy hệ phương trình có nghiệm 
c) 
Nhân hai vế của phương trình thứ hai với 2, ta được: 
Trừ từng vế của hai phương trình trên ta được:  hay 
Thay  vào phương trình , ta được:  hay 
Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
d) 
 
 
Vậy nghiêm của hệ phương trình là 
2. 
a)  
Nhân cả hai vế của phương trình thứ hai với 3, ta được: 
Trừ từng vế của hai phương trình trên ta được:  (vô lí)
Vậy hệ phương trình vô nghiệm.
b) 
Cộng từng vế của hai phương trình trên ta được:  hay 
Thay  vào phương trình  ta được:  hay 
Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
c) 
Nhân cả hai vế của phương trình thứ nhất với  ta được: 
Cộng hai vế của hai phương trình trên ta được:  hay 
Thay  vào phương trình  ta được: 
hay 
Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
d) 
Đặt:  và 
Hệ phương trình trở thành: 
Nhân cả hai vế của phương trình thứ hai với 2, ta được: 
Trừ từng vế của hai phương trình trên ta được: 
Thay  vào phương trình  ta được:  hay 
Trả lại biến ban đầu, ta được: 
Cộng hai vế của phương trình trên ta được:  hay 
Thay  vào phương trình  ta được:  hay 
Vậy hệ của phương trình là 
3. 
a) Thay tọa độ hai điểm  và  vào , ta có hệ phương trình 
Giải hệ phương trình:
Trừ từng vế của hai phương trình, ta được:  hay 
Thay  vào phương trình  ta được:  hay 
Vậy hàm số có dạng 
b) Thay tọa độ điểm  và  vào , ta có hệ phương trình 
Giải hệ phương trình:
Trừ từng vế của hai phương trình trên ta được:  hay 
Thay  vào phương trình  ta được  hay 
Vậy hàm số có dạng 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức để trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS hoạt động hoàn thành bài tập 4; 5; 6; 7 (SGK – tr.21).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:
4.  
Gọi  và  lần lượt là số chi tiết máy mà tổ một và tổ hai sản xuất được trong tháng thứ nhất 
Trong tháng thứ nhất, hai tổ sản xuất được 800 chi tiết máy, nên ta có phương trình:
 (1)
Số chi tiết máy tổ thứ nhất làm được trong tháng thứ hai là:  (chi tiết máy)
Số chi tiết máy tổ thứ hai làm được trong tháng thứ hai là:  (chi tiết máy)
Vì trong tháng 2 cả hai tổ làm được 945 chi tiết máy nên ta có phương trình 
 (2)
Từ (1)(2) ta có hệ phương trình 
Nhân cả hai vế phương trình thứ nhất với  ta được: 
Trừ từng vế của hai phương trình trên ta được:  hay 
Thay  vào phương trình  ta được 
Ta thấy  và  thỏa mãn điều kiện của ẩn.
Vậy trong tháng 1, tổ một sản xuất được 300 chi tiết máy, tổ hai sản xuất được 500 chi tiết máy.
5.  
Gọi  và  lần lượt là số áo mà tổ thứ nhất và tổ thứ hai may được trong một ngày 
Vì mỗi ngày tổ thứ hai may được nhiều hơn tổ thứ nhất 20 áo nên ta có phương trình:
 (1)
Số áo tổ thứ nhất may được trong 7 ngày là:  (áo)
Số áo tổ thứ hai may được trong 5 ngày là:  (áo)
Vì cả hai tổ may được 1540 áo nên ta có phương trình:  (2)
Từ (1)(2) ta có hệ phương trình 
Giải hệ phương trình, ta được 
Ta thấy  và  thỏa mãn điều kiện của ẩn
Vậy trong một ngày tổ thứ nhất may được 120 chiếc áo, tổ thứ hai may được 140 chiếc áo.
6. 
Gọi  và  lần lượt là năm suất lúa giống mới và giống cũ trên 1 ha 
Người ta cấy 60 ha lúa giống mới và 40 ha lúa giống cũ, thu hoạch được tất cả 660 tấn thóc, nên ta có phương trình:  (1)
Biết rằng 3 ha trồng lúa giống mới thu hoạch được ít hơn 4 ha trồng lúa giống cũ là 3 tấn, ta có phương trình:  (2)
Từ (1)(2) ta có hệ phương trình 
Giải hệ phương trình ta được 
Ta thấy  và  thỏa mãn điều kiện của ẩn
Vậy năng suất lúa giống mới trên 1 ha là 7 tấn; năng suất lúa giống cũ trên 1 ha là 6 tấn.
7.
a) Gọi  và  lần lượt là hệ số của  và  thỏa mãn cân bằng phương trình hóa học
 
Cân bằng số nguyên tử Ag, số nguyên tử Cl ở 2 vế, ta có hệ phương trình: 
Giải hệ phương trình ta được:  và 
Đưa các hệ số tìm được vào phương trình hoá học, ta có
 
Do các hệ số của phương trình hoá học phải là các số nguyên nên nhân hai vế của phương trình hoá học với 2, ta được
 
b) Gọi  và  lần lượt là hệ số của C và  thoả mãn cân bằng phương trình hoá học
 
Cân bằng số nguyên tử C, số nguyên tử O ở 2 vế, ta có hệ phương trình:
 
Giải hệ phương trình, ta được 
Đưa các hệ số tìm được vào phương trình hoá học, ta có
 
Do các hệ số của phương trình hoá học phải là các số nguyên nên nhân hai vế của phương trình hoá học với 2, ta được
 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.
- Hoàn thành bài tập trong SBT.
- Chuẩn bị bài sau: Bài tập cuối chương 1
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[bookmark: _Hlk167349789]BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 1 (3 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Giải được các phương trình quy về phương trình bậc nhất.
· Nhận biết phương trình và nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn.
· Giải được hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
· Giải quyết được một số vấn dề thực tiễn gắn với hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.
· Tư duy và lập luận toán học: So sánh, phân tích dữ liệu, phân tích, lập luận nhận biết các phương trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu và các bước giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
· Mô hình hóa toán học: mô tả các dữ kiện bài toán thực tế, giải quyết bài toán gắn với phương trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
· Giải quyết vấn đề toán học: phân tích, áp dụng quy tắc chuyển vế, phương pháp giải phương trình tích, quy đồng mẫu thức và phương pháp thế, phương pháp cộng đại số để giải phương trình, hệ phương trình và các bài toán thực tế.
· Giao tiếp toán học: đọc, hiểu thông tin toán học.
· Sử dụng công cụ, phương tiện học toán: sử dụng máy tính cầm tay.
3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.
· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.
· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV: SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 
2 - HS: 
- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: Tạo hứng thú, thu hút HS tìm hiểu nội dung bài học.
b) Nội dung: GV cho HS thực hiện yêu cầu của bài toán mở đầu.
c) Sản phẩm: HS trả lời câu hỏi và hoàn thiện các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS trả lời các câu hỏi sau đây:
Bài 1: Giải các phương trình sau:
a) 
b) 
Bài 2: Hai xí nghiệp theo kế hoạch phải làm tổng cộng 360 dụng cụ. Trên thực tế, xí nghiệp 1 vượt mức 12%, xí nghiệp 2 vượt mức 10% do đó cả hai xí nghiệp làm tổng cộng 400 dụng cụ. Tính số dụng cụ mỗi xí nghiệp phải làm.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Bài học này sẽ giúp chúng ta củng cố kiến thức về phương trình tích, phương trình chứa ẩn ở mẫu và hệ phương trình bậc nhất hai ẩn. Kiến thức trong chương này được ứng dụng rất nhiều trong các bài toán tính năng suất, vận tốc, sản lượng,....”.
 BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG I
Gợi ý đáp án:
Bài 1:
a) 
 
 
 
 hoặc 
, suy ra .
, suy ra .
Vậy phương trình đã cho có nghiệm là  và .
b) 
ĐKXĐ: .



Suy ra 


 hoặc 
, suy ra  
Ta nhận thấy  đều thỏa mãn điều kiện.
Vậy phương trình đã cho có nghiệm là  và .
Bài 2.
Gọi  là số dụng cụ cần làm của xí nghiệp 1 và  là số dụng cụ của xí nghiệp 2 phải làm. ().
Hai xí nghiệp phải làm tổng cộng 360 dụng cụ nên ta có:
 
Mà thực tế, xí nghiệp thứ nhất làm vượt mức 12% và xí nghiệp hai làm vượt mức 10% nên số dụng cụ làm được thực tế là 400 dụng cụ. Ta có phương trình là:
 
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình sau:

Nhân cả hai vế của phương trình thứ nhất với ta được:

Trừ từng vế hai phương trình của hệ mới, ta được , suy ra  (thỏa mãn)
Thế  vào phương trình thứ nhất của hệ, ta được , suy ra  (thỏa mãn).
Vậy xí nghiệp thứ nhất phải làm 200 sản phẩm và xí nghiệp thứ hai phải làm 160 sản phẩm. 
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Ôn tập củng cố lại kiến thức trong toán chương I.
a) Mục tiêu: 
- HS củng cố lại kiến thức trọng tâm trong chương I.
- Vận dụng các kiến thức về: Giải phương trình, giải hệ phương trình để xử lí các bài toán thực tế có liên quan.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện câu hỏi trắc nghiệm trong SGK-tr.22 và củng có kiến thức bằng sơ đồ tư duy.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi của GV và câu hỏi trắc nghiệm.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành 3 nhóm, và yêu cầu các nhóm thực hiên hệ thống lại các kiến thức trọng tâm trong chương 1 bằng sơ đồ tư duy (hoặc sơ đồ hình cây) như sau:
+ Nhóm 1: Phương trình quuy về phương trình bậc nhất một ẩn.
+ Nhóm 2: Phương trình bậc nhất hai ẩn và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
+ Nhóm 3: Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn.
- Sau khi các nhóm thảo luận và thực hiện xong yêu cầu, GV mời đại diện mỗi nhóm lên trình bày sản phẩm của nhóm mình.
+ Các nhóm khác lắng nghe và nhận xét, góp ý.
+ GV nhận xét bài làm của các nhóm.
- GV tổ chức cho HS thực hiện phần Câu hỏi trắc nghiệm (SGK-tr.22) theo nhóm 3-4 HS.
+ Các nhóm thức hiện và sau đó GV mời từng HS của mỗi nhóm nêu đáp án lần lượt các câu hỏi.
+ Với mỗi câu trả lời, GV nhận xét và chốt đáp án đúng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm trong chương I.
	1. Ôn tập củng cố lại kiến thức trong toán chương I
- Gợi ý sơ đồ tư duy được để trong phần Ghi chú bên dưới.















- Gợi ý đáp án:
1.C                  2. C                 3. A
4. D                 5. D                 6. C




	Ghi chú
Nhóm 1: 
[image: ]
Nhóm 2: 
[image: ]
Nhóm 3: 
[image: ]



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập 7; 8; 9; 10 (SGK – tr.22), HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về bài tập 7; 8; 9; 10 (SGK – tr.22).
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS làm câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1. Tìm nghiệm của phương trình 
A.  và 
B.  và 
C.  và 
D.  và 
Câu 2. Tìm điều kiện xác định của phương trình 
A. 
B.  và 
C. 
D. 
Câu 3. Cặp số nào sau đây là nghiệm của phương trình ?
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 4. Giải phương trình  ta được nghiệm là:
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 5. Cho hệ phương trình:  ta được nghiệm là:
A. 
B. 
C. 
D. 
- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	B
	C
	C
	D


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: - Câu hỏi trắc nghiệm: HS trả lời nhanh, giải thích, các HS chú ý lắng nghe sửa lỗi sai.
- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.
Kết quả: 
7.
a) 
Nhân cả hai vế của phương trình thứ hai với 3, ta được: 
Trừ từng vế hai phương trình của hệ trên ta được:  hay 
Thay  vào phương trình  ta được:  hay 
Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
b) 
Nhân cả hai vế của phương trình thứ nhất với 2, ta được: 
Trừ từng vế hai phương trình của hệ trên ta được: 
Thay  vào phương trình  ta được:  hay 
Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
c) 
Nhân cả hai vế của phương trình thứ hai với 4, ta được: 
Cộng từng vế hai phương trình của hệ trên ta được:  hay 
Thay  vào phương trình  ta được:  hay 
Vậy hệ phương trình có nghiệm là 
d) 
Nhân hai vế của phương trình thứ hai ta được: 
Trừ từng vế hai phương trình của hệ trên, ta được: 
Vậy hệ phương trình có vô số nghiệm. Các nghiệm của hệ được viết như sau: 
8.
a) 
 hoặc 
 hoặc 
Vậy nghiệm của phương trình là  và 
b) 
 hoặc 
 hoặc 
Vậy nghiệm của phương trình là  và 
c) 
 
 
 hoặc 
 hoặc 
Vậy nghiệm của phương trình là  và 
d) 
 
 
 
 
 hoặc 
 hoặc 
Vậy nghiệm của phương trình là  và 
9. 
a) 
ĐKXĐ:  và 
 
 
 
 
 (thỏa mãn điều kiện)
Vậy nghiệm của phương trình là 
b) 
ĐKXĐ:  và 
 
 
 
 
 (thỏa mãn điều kiện)
Vậy nghiệm của phương trình là 
c)  
ĐKXĐ: 
 
 
 
 
 (thỏa mãn điều kiện)
Vậy nghiệm của phương trình là 
d) 
ĐKXĐ: 
 
 
 
 (thỏa mãn điều kiện)
Vậy nghiệm của phương trình là 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức để trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS hoạt động hoàn thành bài tập 10-16 (SGK – tr.23).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:
10.
Gọi  lần lượt là số lớn và số bé cần tìm ()
Tổng của chúng bằng 1006, nên ta có phương trình:  (1)
Lấy số lớn chia cho số bé được thương là 2 và số dư là 124, nên ta có phương trình:  (2)
Từ (1),(2) ta có hệ phương trình: 
                                                     
Giải hệ ta được:  và  (thỏa mãn điều kiện của ẩn)
Vậy số lớn là 712, số bé là 294.
11.
Gọi số trận thắng là  và số trận hòa là  
Đội Arsenal đã thi đấu 38 trận mà không thua trận nào, nên ta có phương trình:
 (1)
Biết rằng với mỗi trận đấu, đội thắng được 3 điểm, đội thua không có điểm và nếu hai đội hoà nhau thì mỗi đội được 1 điểm mà đội Arsenal vô địch với 90 điểm nên ta có phương trình:  (2)
Từ (1)(2) ta có hệ phương trình 
                                                   
Giải hệ phương trình ta được:  và  (thỏa mãn điều kiện của ẩn)
Vậy đội Arsenal có số trận thắng là 26 trận.
12. 
Gọi  và  lần lượt là giá niêm yết của mỗi quyển vở và mỗi cây bút bi (đồng) 
Tổng số tiền phải trả nếu không được giảm giá là 195 000 đồng, nên ta có phương trình:
 (1)
Giảm giá mỗi cây bút bi là 20% và mỗi quyển vở là 10% so với giá niêm yết và bạn Thanh đưa 175 000 đồng và được trả lại 3000 đồng, nên ta có phương trình:
 
Hay  (2)
Từ (1)(2) ta có hệ phương trình 
                                                    
                                                    
                                                    
Giải hệ phương trình ta được:  và  (thỏa mãn điều kiện của ẩn)
Vậy giá niêm yết của mỗi quyển vở là 8000 đồng, giá niêm yết của mỗi cây bút bi là 3500 đồng.
13. 
Gọi x và y lần lượt là số quýt và số cam cần tìm .
“Quýt, cam mười bảy quả tươi”, ta có phương trình:    (1)
“Đem chia cho một trăm người cùng vui
Chia ba mỗi quả quýt rồi
Còn cam mỗi quả chia mười vừa xinh”
Ta có phương trình:    (2)
Từ (1)(2) ta có hệ phương trình 
                                                    
                                                    
Giải hệ phương trình ta được:  và 
Vậy số quýt là 10 quả; số cam là 7 quả.
14. 
Gọi  và  lần lượt là số linh kiện mà tổ A và tổ B lắp ráp được trong một ngày .
Nếu tổ A lắp ráp trong 5 ngày, tổ B lắp ráp trong 4 ngày thì xong 1900 bộ linh kiện, nên ta có phương trình:  (1)
Biết rằng mỗi ngày tổ A lắp ráp được nhiều hơn tổ B 20 bộ linh kiện, ta có phương trình:   (2).
Từ (1)(2) ta có hệ phương trình 
Giải hệ ta được:  và 
Vậy trong 1 ngày tổ A ráp được 220 bộ linh kiện, tổ B ráp được 200 bộ linh kiện.
15.
a) 
Gọi  và lần lượt là hệ số của  và  thoả mãn cân bằng phương trình hoá học

Cân bằng số nguyên tử Fe, số nguyên tử Cl ở 2 vế, ta có hệ phương trình: 
Giải hệ phương trình ta được  và 
Đưa các hệ số vào PTHH ta được: 
Do các hệ số của phương trình hoá học phải là các số nguyên nên nhân hai vế của phương trình hoá học với 2, ta được

b) 
Gọi  và lần lượt là hệ số của S và O2 thoả mãn cân bằng phương trình hoá học

Cân bằng số nguyên tử S, số nguyên tử O ở 2 vế, ta có hệ phương trình: 
Giải hệ phương trình ta được 
Đưa các hệ số tìm được vào phương trình hoá học, ta có: 

Do các hệ số của phương trình hoá học phải là các số nguyên nên nhân hai vế của phương trình hoá học với 2, ta được

c) 
Gọi  và  lần lượt là hệ số của Al và  thoả mãn cân bằng phương trình hoá học

Cân bằng số nguyên tử Al, số nguyên tử O ở 2 vế, ta có hệ phương trình: 
Giải hệ phương trình ta được  và 
Đưa các hệ số vào PTHH: 
Do các hệ số của phương trình hoá học phải là các số nguyên nên nhân hai vế của phương trình hoá học với 2, ta được

16. 
Gọi  và lần lượt là số tấn thép của loại 10% carbon và 20% carbon cần dùng .
Cần dùng để luyện được 1000 tấn thép, tan có phương trình:   (1)
cần dùng chứa 16% carbon từ hai loại thép trên, ta có phương trình:
   (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình: 
Giải hệ ta được 
Vậy số tấn thép của loại 10% carbon cần dùng là 400 tấn và số tấn thép của loại 20% carbon cần dùng là 600 tấn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.
- Hoàn thành bài tập trong SBT.
- Chuẩn bị bài sau: Bất đẳng thức

Ngày soạn: 11/10/2024
Ngày dạy:
Tiết:16,17
CHƯƠNG 2. BẤT ĐẲNG THỨC. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN 
BÀI 1. BẤT ĐẲNG THỨC (2 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Nhận biết được thứ tự trên tập hợp các số thực.
· Nhận biết được bất đẳng thức và mô tả được một số tính chất cơ bản của bất đẳng thức (tính chất bắc cầu, tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân).
2. Năng lực 
Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.
· Tư duy và lập luận toán học: So sánh, phân tích dữ liệu, phân tích, lập luận để nhận biết được thứ tự trên tập hợp các số thực và các tính chất của bất đẳng thức.
· Mô hình hóa toán học: mô tả các dữ kiện bài toán thực tế, giải quyết bài toán gắn với bất đẳng thức.
· Giải quyết vấn đề toán học: sử dụng các tính chất cơ bản của bất đẳng thức và thứ tự trên tập hợp số thực để chứng minh các bất đẳng thức.
· Giao tiếp toán học: đọc, hiểu thông tin toán học.
· Sử dụng công cụ, phương tiện học toán: sử dụng máy tính cầm tay.
3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.
· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.
· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV: SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 
2 - HS: 
- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống xuất hiện trong thực tế để HS tiếp cận với khái niệm bất đẳng thức.
b) Nội dung: HS đọc tình huống mở đầu, từ đó làm nảy sinh như cầu tìm hiểu về bất đẳng thức.
c) Sản phẩm: HS trả lời câu hỏi và hoàn thiện các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV trình chiếu câu hỏi mở đầu, cho HS suy nghĩ và trả lời.
Theo quy định của một hãng bay, khối lượng hành lí xách tay của khách hàng phổ thông không được vượt quá 12kg. Gọi m là khối lượng hành lí xách tay của một khách hàng phổ thông. Hệ thức nào biểu diễn khối lượng hành lí đúng quy định của hàng bay?
[image: ]
Gợi ý đáp án: .
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Trong cuộc sống, chúng ta bắt gặp rất nhiều tình huống cần viết các biểu thức so sánh như trên. Vậy các biểu thức như vậy được gọi là gì? Và các biểu thức đó có tính chất nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay”.
 BẤT ĐẲNG THỨC.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Khái niệm bất đẳng thức
a) Mục tiêu: 
- HS nhận biết và hiểu được khái niệm bất đẳng thức, 
- Vận dụng khái niệm thực hiện một số câu hỏi về bất đẳng thức.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP1; Thực hành 1 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nắm được khái niệm bất đẳng thức.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV triển khai HĐKP1 và cho HS thực hiện các yêu cầu:
Cho hai số thực  và  được biểu diễn trên trục số (Hình 1). Hãy cho biết số nào lớn hơn.
+ GV mời một HS đứng tại chỗ trả lời đáp án.
- GV đặt câu hỏi:
Khi so sánh hai số thực a và b, có thể xảy ra những trường hợp nào?

- GV giải thích và hướng dẫn cho HS cách đọc, cách viết kí hiệu để diễn tả một bất đẳng thức.











 Từ đó, GV trình chiếu và giới thiệu về Định nghĩa bất đẳng thức.



- GV trình bày Ví dụ 1:
Hãy chỉ ra một bất đẳng thức diễn tả số  lớn hơn 3. Vế trái, vế phải của bất đẳng thức là gì?
- GV trình chiếu nội dung của Thực hành 1 và yêu cầu HS thảo luận theo nhóm đôi:
Hãy chỉ ra các bất đẳng thức diễn tả mỗi khẳng định sau:
a)  nhỏ hơn 5;    b) a không lớn hơn b
c) m không nhỏ hơn n.
+ GV yêu cầu 3 HS, mỗi HS trả lời một ý a, b, c.
+ Các HS còn lại lắng nghe và cho ý kiến nhận xét; GV chốt lại đáp án.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Khái niệm bất đẳng thức
	1. Khái niệm bất đẳng thức
HĐPK1
[image: ]
(Hình 1)
Vì  nên 

- Trên tập hợp số thực, khi so sánh hai số  và , xảy ra một trong ba trường hợp sau:
+ Số  lớn hơn , kí hiệu 
+ Số  nhỏ hơn , kí hiệu 
+ Số  bằng , kí hiệu 
- Tập hợp số thực là tập hợp được sắp thứ tự: điểm biểu diễn số nhỏ hơn nằm bên trái điểm biểu diễn số lớn hơn.
+ Nếu  hoặc , ta viết  (ta nói  lớn hơn hoặc bằng  hay  không nhỏ hơn ).
+ Nếu  hoặc , ta viết  (ta nói   nhỏ hơn hoặc bằng  hay  không lớn hơn ).
- Cách diễn tả:
+ Bình phương của số  luôn lớn hơn hoặc bằng 0, ta viết: 
+ Số  không âm, ta viết: 
+ Số  không dương, ta viết: 
Định nghĩa
Hệ thức dạng  (hay ) được gọi là bất đẳng thức và  được gọi là vế trái,  được gọi là vế phải của bất đẳng thức.
Ví dụ 1: (SGK-tr.26)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.26)


Thực hành 1: 
a) 
b) 
c) 



Hoạt động 2: Tính chất của bất đẳng thức
a) Mục tiêu: 
- Giải thích được các tính chất toán học: tính chất bắc cầu, tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, tính chất giữa thứ tự và phép nhân.
- Vận dụng kiến thức để giải các bài toán so sánh và chứng minh.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP2; HĐKP3; HĐKP4; Thực hành 2; Thực hành 3; Thực hành 4; Thực hành 5; Thực hành 6; Vận dụng 1; Vận dụng 2 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS hiểu được các tính chất toán học: tính chất bắc cầu, tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, tính chất giữa thứ tự và phép nhân.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
NV1: Tìm hiểu tính chất bắc cầu
- GV trình chiếu HĐKP2 cho HS thực hiện cá nhân yêu cầu:
Cho  là ba số thỏa mãn  và . Trong hai số  và , số nào lớn hơn? Vì sao?
+ GV gọi một HS nêu câu trả lời và GV nhận xét, chốt đáp án đúng.
- Từ kết quả của HĐ, GV giới thiệu tính chất bắc cầu của bắt đẳng thức theo SGK.
- GV nhấn mạnh phần chú ý.

- HS thực hiện cá nhân Ví dụ 2: 
So sánh hai số  và , biết  và 
+ GV yêu cầu một HS lên bảng thực hiện.
+ HS dưới lớp quan sát và nhận xét bài làm của bạn; GV chốt đáp án.
- GV triển khai Thực hành 2 và yêu cầu HS thực hiện cá nhân:
So sánh hai số  và , biết  và 
+ GV chỉ định 1 HS lên bảng thực hiện bài toán.
+ Một HS khác nhận xét bài làm của bạn
+ GV chưa bài và chốt đáp án
NV2: Tìm hiểu tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
- GV trình chiếu HĐKP3 và yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi để thực hiện:
Thay mỗi ? sau bằng dấu thích hợp (<, >):
a)            4 > 1
    4 + 15    ?   1 + 15
b)            -10 < -5
-10 + (-15)   ?   -5 + (-15)
+ Sau thời gian thảo luận, GV yêu cầu 2 HS lên bảng thực hiện bài toán.
+ Các HS bên dưới qua sát và nhẫn ét bài làm của hai bạn.
+ GV chữa bài và chốt kết quả.
- GV giảng giải cho HS hiểu được hai bất đẳng thức cùng chiều và ngược chiều.
- GV cho HS nhận xét chiều của hai bất đẳng thức vừa tìm được ở HĐKP3 với bất đẳng thức ban đầu.
 Từ đó, rút ra Kết luận: Trong HĐ3 ta thấy: Khi cộng cùng một số vào cả hai vế của một bất đẳng thức thì được một bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.
- GV trình chiều Khung kiến thức trọng tâm SGK.


- GV nhấn mạnh phần chú ý.

- GV hướng dẫn HS thực hiện Ví dụ 3, HS thực hiện lại vào vở cá nhân.
Chứng tỏ 
- GV cho HS suy nghĩa và thực hiện Ví dụ 4 
Cho hai số  và  thỏa mãn . Chứng tỏ 
+ Sau thời gian suy nghĩ, GV mời 1 HS nêu cách thực hiện.
+ Sau đó, GV trình chiếu lời giải của Ví dụ và phân tích từng bước làm cho HS.
- GV trình chiếu Thực hành 3 và cho HS thực hiện cá nhân yêu cầu:
So sánh hai số  và 
+ GV mời một HS lên bảng thực hiện bài toán.
+ GV nhận xét, chữa bài cho HS.
- HS thực hiện cá nhân Thực hành 4 sau đó đối chiếu kết quả với bạn cùng bàn
Cho hai số  và  thỏa mãn . Chứng tỏ 
+ GV gợi ý HS áp dụng tính chất bắc cầu để chứng minh.
+ GV mời một HS lên bảng thực hiện bài toán.
+ HS dưới lớp quan sát và nhận xét bài làm của bạn; GV chốt đáp án.
- GV tổ chức cho HS thảo luận theo nhóm 2-3 HS thực hiện yêu cầu của Vận dụng 1: 
Gọi a là số tuổi bạn Na, b là số tuổi của bạn Toàn, biết rằng bạn Toàn lớn tuổi hơn bạn Na. Hãy dùng bất đẳng thức để biểu diễn mối quan hệ về tuổi của hai bạn đó ở hiện tại và sau ba năm nữa.
+ Sau thời gian thảo luận, GV gọi bất kì một HS đứng tại chỗ trình bày hướng giải quyết bài toán.
+ GV mời 1 HS lên bảng thực hiện bài toán.
+ HS dưới lớp quan sát, nhận xét bài làm của bạn và GV chốt đáp án.
NV3: Tìm hiểu tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
- GV trình chiếu HĐKP4 và cho HS thảo luận nhóm đôi với bạn cùng bàn để thực hiện yêu cầu:
+ GV mời 2 HS lên bảng thực hiện giải bài toán.
+ HS dưới lớp nhận xét bài làm của hai bạn và GV chốt đáp án đúng.
- GV đặt câu hỏi: Nhận xét dấu của bất đẳng thức vừa tìm được với bất đẳng thức ban đầu.
 Từ đó đưa ra kết luận về tính chất khi nhân một số với hai vế của bất đẳng thức.
 Từ đó GV trình chiếu Khung kiến thức trọng tâm cho HS.


- GV nhấn mạnh phần chú ý.

- HS đọc – hiểu Ví dụ 5 và thực hiện vào vở cá nhân.
Không thực hiện phép tính, hãy so sánh:
 và 
- HS đọc – hiểu Ví dụ 6 và thực hiện vào vở cá nhân
Không thực hiện phép tính, hãy so sánh:
 và 
- GV trình chiếu Ví dụ 7 và cho HS thảo luận nhóm đôi để thực hiện yêu cầu.
+ Sau đó, GV yêu cầu một HS trình bày hướng giải bài toán.
+ GV trình chiếu lời giải và phân tích các bước làm cho HS.
- GV cho HS thực hiện cá nhân Thực hành 5
Hãy so sánh: 
 và  
+ GV mời 1 HS lên bảng trình bày đáp án.
+ HS dưới lớp nhận xét bài làm của bạn và GV chốt đáp án.
- GV cho HS thảo luận nhóm đôi với bạn cùng bàn để thực hiện Thực hành 6
Cho hai số  thỏa mãn . Chứng tỏ 
+ GV mời 1 HS lên bảng trình bày đáp án.
+ GV quan sát, nhận xét và chữa bài chi tiết cho HS.
- GV trình chiếu Vận dụng 2 và cho HS suy nghĩ, thực hiện cá nhân để thực hiện:
Cho biết , hãy so sánh  và .
+ GV mời 1 HS lên bảng trình bày đáp án.
+ GV chữa bài chi tiết cho HS.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Tính chất của bất đẳng thức.
	2. Tính chất của bất đẳng thức 
a) Tính chất bắc cầu
HĐKP2
[image: ]
Vì số  và  nên ta có: 
Hay 


Tính chất
Cho ba số . Nếu  và  thì  (tính chất bắc cầu).
Chú ý: Tính chất bắc cầu vẫn đúng với các bất đẳng thức có dấu .
Ví dụ 2: (SGK-tr.26)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.26)





Thực hành 2.
Vì  nên  hay 





b) Tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng
HĐKP3
a) 
b) 










- Hai bất đẳng thức  và  được gọi là hai bắt đẳng thức cùng chiều.
- Hai bất đẳng thức  và  được gọi là bất đẳng thức ngược chiều.







Tổng quát: 
Cho ba số  và . Nếu  thì 
Chú ý: Tính chất này vẫn đúng với các bất đẳng thức có dấu .
Ví dụ 3: (SGK-tr.27)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.27)


Ví dụ 4: (SGK-tr.27)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.27)





Thực hành 3. 
Ta có: 
Cộng  vào hai vế của bất đẳng thức  ta được:
 


Thực hành 4
Cộng 4 vào hai vế của bất đẳng thức ta được:  (1)
Cộng  vào hai vế của bất đẳng thức  ta được:  (2)
Từ (1)(2) ta có:
 hay 


Vận dụng 1
Để biểu diễn bạn Toàn lớn tuổi hơn bạn Na, ta có bất đẳng thức
a < b
Sau 3 năm nữa, ta cộng 2 vế của bất đẳng thức với 3, ta được:
a + 3 < b + 3






c) Tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép nhân
HĐKP4
a) 
b) 
c) 
d) 

- Khi nhân hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số dương thì được một bất đẳng thức mới cùng chiều với bất đẳng thức đã cho.
- Khi nhân hai vế của một bất đẳng thức với cùng một số âm thì được một bất đẳng thức mới ngược chiều với bất đẳng thức đã cho.
Tổng quát
Cho ba số  và  
- Nếu  thì 
- Nếu  thì 
Chú ý: Tính chất này vẫn đúng với các bất đẳng thức có dấu 
Ví dụ 5: (SGK-tr.28)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.28)


Ví dụ 6: (SGK-tr.28)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.28)


Ví dụ 7: (SGK-tr.28)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.28)



Thực hành 5
Ta có: 
Vì  có lũy thừa là số lẻ nên kết quả của  là số âm.
Nhân cả hai vế của bất phương trình:  ta được:
 

Thực hành 6
Nhân hai vế của bất đẳng thức  với 2, ta được:  (1)
Vì  nên khi nhân cả hai vế của bất đẳng thức , ta được:  (2)
Từ (1)(2) suy ra 

Vận dụng 2
 
 
=> 



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập 1; 2; 3 (SGK – tr.28,tr.29), HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về bài tập 1; 2; 3 (SGK – tr.66).
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS làm câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1. Nếu có các số: và  thì
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 2. Cho hai số . Biết rằng , hãy chọn đáp án đúng trong các đáp án dưới đây
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 3. Nếu ,  thì bất đẳng thức nào dưới đây không đúng?
A. 
B. 
C. 
D.
Câu 4. Cho hai số thực  sao cho . Bất đẳng thức nào dưới đây không đúng?
A. 
B. 
C. 
D.
Câu 5. Một tam giác có độ dìa các cạnh là trong đó là số nguyên. Tìm 
A. 
B. 
C. 
D.
- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	B
	D
	A
	C


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: - Câu hỏi trắc nghiệm: HS trả lời nhanh, giải thích, các HS chú ý lắng nghe sửa lỗi sai.
- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.
Kết quả: 
1. 
[image: A red and black sign
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a)  ( tính theo km/h)
b)  ( tính theo tấn)
2.  
a) ;		b) ;		c) ;		d) 
3. 
a) Cộng hai vế của bất đẳng thức  với  ta được:
 
				
b) Cộng hai vế của bất đẳng thức  với 9, ta được:
 
 
c) Nhân hai vế của bất đẳng thức  với 3, ta được: 
Cộng hai vế của bất đẳng thức  với 2, ta được:  				
d) Cộng vào hai vế của bất đẳng thức  với , ta được: 
Cộng hai vế của bất đẳng thức  với , ta được:
 
 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức để trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS hoạt động hoàn thành bài tập 4; 5 (SGK – tr.29).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:
4.
a) Cộng hai vế của bất đẳng thức  với , ta được: 


b) Nhân hai vế của bất đẳng thức  với , ta được : 


c) Cộng hai vế của bất đẳng thức  với 5, ta được:


Nhân hai vế của bất đẳng thức  với  ta được:


d) Cộng hai vế của bất đẳng thức  với , ta được: 


Nhân hai vế của bất đẳng thức với  ta được: 


5.
a) Cộng hai vế của bất đẳng thức  với , ta được:


b) Cộng hai vế của bất đẳng thức  với , ta được  (1)
Cộng hai vế của bất đẳng thức  với , ta được  (2)
Từ (1)(2) suy ra 
c) Nhân hai vế của bất đẳng thức  với , rồi cộng hai vế của bất đẳng thức nhận được với , ta được: 

d) Nhân hai vế của bất đẳng thức  với  ta được: 
Cộng hai vế của bất đẳng thức nhận được với , ta được: 
Đố vui: 
Lỗi sai:  là số tuổi của Mai,  không phải số cân nặng của Mai. Vì vậy không thể suy ra bạn Trang nhỏ tuổi hơn bạn Tín.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.
- Hoàn thành bài tập trong SBT.
- Chuẩn bị bài sau: Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Ngày soạn: 18/10/2024
Ngày dạy:
Tiết:18,19,20
BÀI 2. BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN (3 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Nhận biết được khái niệm bất phương trình bậc nhất một ẩn, nghiệm của bất phương trình bậc nhất một ẩn.
· Giải được bất phương trình bậc nhất một ẩn.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.
· Tư duy và lập luận toán học: So sánh, phân tích dữ liệu, phân tích, lập luận để nhận biết khái niệm bất phương trình bậc nhất một ẩn.
· Mô hình hóa toán học: mô tả các dữ kiện bài toán thực tế, giải quyết bài toán gắn với bất phương trình bậc nhất một ẩn.
· Giải quyết vấn đề toán học: phân tích, sử dụng các phương pháp giải bất phương trình bậc nhất một ẩn để giải quyết yêu cầu bài toán.
· Giao tiếp toán học: đọc, hiểu thông tin toán học.
· Sử dụng công cụ, phương tiện học toán: sử dụng máy tính cầm tay.
3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.
· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.
· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV: SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 
2 - HS: 
- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống xuất hiện trong thực tế để HS tiếp cận với khái niệm bất đẳng thức.
b) Nội dung: HS đọc tình huống mở đầu, từ đó làm nảy sinh như cầu tìm hiểu về bất đẳng thức.
c) Sản phẩm: HS trả lời câu hỏi và hoàn thiện các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV trình chiếu câu hỏi mở đầu, cho HS suy nghĩ và trả lời.
Để hưởng ứng phong trào ”Trồng cây gây rừng”, lớp 9A có kế hoạch trồng ít nhất 100 cây xanh. Lớp 9A đã trồng được 54 cây. Để đạt được kế hoạch đề ra, lớp 9A cần trồng thêm ít nhất bao nhiêu cây xanh nữa?
[image: ]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Ở lớp dưới, chúng ta đã học khái niệm của phương trình bậc nhất một ẩn. Vậy bất phương trình bậc nhất một ẩn có gì khác biệt không? Cách giải bất phương trình bậc nhất một ẩn như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học hôm nay. ”.
 BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Bất phương trình bậc nhất một ẩn, nghiệm của bất phương trình bậc nhất một ẩn.
a) Mục tiêu: 
- HS nhận biết và hiểu được các định nghĩa về bất phương trình bậc nhất một ẩn.
- Vận dụng định nghĩa để tìm nghiệm của bất phương trình bậc nhất một ẩn.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP1, 2; Thực hành 1, 2; Vận dụng 1, 2 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS hiểu được các định nghĩa về bất phương trình bậc nhất một ẩn.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:

NV1: Tìm hiểu bất phương trình bậc nhất một ẩn
- GV triển khai HĐKP1 và yêu cầu HS quan sát, đọc và thực hiện:
Ông Trí dự định chạy bộ tổng cộng ít nhất 6500 m vào buổi sáng và buổi chiều trong ngày. Buổi sáng ông Trí đã chạy được 4000 m. Gọi x là số mét ông Trí chạy bộ vào buổi chiều. Viết hệ thức x biểu thị điều kiện để ông Trí chạy được như dự định.
+ GV mời 1-2 HS trình bày đáp án của mình và các HS khác cho ý kiến nhận xét.
+ GV chốt đáp án chính xác 
- GV giới thiệu cho HS về tên gọi của hệ thức (1) và vế trái, vế phải của chúng.


- Từ đó, GV trình chiếu Định nghĩa của bất phương trình.


- HS thực hiện cá nhân Ví dụ 1
Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất một ẩn?
 ;         
 ;              
+ GV mời một HS đứng tại chỗ trình bày đáp án.
- GV yêu cầu HS thực hiện Thực hành 1 vào vở cá nhân và mời 2 HS lên bảng thực hiện lời giải.
Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?
;                          ;   
                 
NV2: Tìm hiểu nghiệm của bất phương trình bậc nhất một ẩn
- GV trình chiếu HĐKP2 và cho HS thực hiện yêu cầu.
Cho bất phương trình  (1)
Trong hai giá trị  và , giá trị nào thỏa mãn bất phương trình?
+ GV hướng dẫn HS thay từng giá trị vào bất đẳng thức trên để xét nghiệm.


- GV trình chiếu Khung kiến thức trọng tâm để HS biết và hiểu được khái niệm nghiệm của một bất pương trình.



- GV yêu cầu HS thực hiện cá nhân Ví dụ 2
Trong hai giá trị  và , giá trị nào là nghiệm của bất phương trình ?
- GV triển khai Thực hành 2 và cho HS thực hiện cá nhân vào vở.
Tìm một số là nghiệm và một số không là nghiệm của bất phương trình 4x + 5 > 0.
+ GV mời 2 HS lên bảng thực hiện lời giải.
+ GV khuyến khích HS đưa ra nhiều đáp án khác nhau.
+ GV nhận xét và chốt đáp án.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Bất phương trình bậc nhất một ẩn, nghiệm của bất phương trình bậc nhất một ẩn
	1. Bất phương trình bậc nhất một ẩn, nghiệm của bất phương trình bậc nhất một ẩn
a. Bất phương trình bậc nhất một ẩn
HĐKP1
Để ông Trí chạy được như dự định,  phải thỏa mãn hệ thức
 (1)







- Hệ thức (1) được gọi là bất phương trình với ẩn là 
•  được gọi là vế trái
•  được goi là vế phải
Định nghĩa
Bất phương trình dạng  (hoặc ; , ), với  là hai số đã cho và , được gọi là bất phương trình bậc nhất một ẩn (ẩn là ).
Ví dụ 1: (SGK-tr.31)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.31)






Thực hành 1. 
•  và  không là bất phương trình bậc nhất một ẩn.
•  là bất phương trình bậc nhất một ẩn với 
•  là bất phương trình bậc nhất một ẩn với 
b. Nghiệm của bất phương trình bậc nhất một ẩn
HĐKP2
Khi thay  vào bất phương trình (1), ta được  là khẳng định đúng
Ta nói  là một nghiệm của bất phương trình.
Khi thay  và bất phương trình (1), ta được  là một khẳng định sai.
Ta nói  không phải là nghiệm của bất phương trình.
Ghi nhớ
Với bất phương trình bậc nhấ có ẩn là , số  được gọi là một nghiệm của bất phương trình nếu ta thay  thì nhận được một khẳng định đúng.
Giải bất phương trình là tìm tất cả các nghiệm của nó.
Ví dụ 2: (SGK-tr.31)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.31)


Thực hành 2. 
 là nghiệm của bất phương trình, vì  là một khẳng định đúng.
 không là nghiệm của bất phương trình vì  là một khẳng định sai.




Hoạt động 2: Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn
a) Mục tiêu: 
- HS vận dụng kiến thức để giải bất phương trình bậc nhất một ẩn.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP3; Thực hành 3, 4; Vận dụng 3 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS giải được bất phương trình bậc nhất một ẩn
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV triển khai HĐKP3 và cho HS thực hiện theo các bước trong SGK:
Hãy cho biết bất đẳng thức nhận được khi thực hiện các phép biến đổi sau:
a) Cộng hai vế của bất đẳng thức x + 1 > 0 với – 1;
b) Nhân hai vế của bất đẳng thức 2x > 1 với 
c) Nhân hai vế của bất đẳng thức  với 
+ GV cho HS nhắc lại các tính chất: Liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân để thực hiện bài toán trên.
+ GV mời 1 HS lên bảng thực hiện bài toán.
+ GV chữa bài và chốt đáp án.
- GV trình chiếu cách giải bất phương trình trong Khung kiến thức trọng tâm SGK cho HS.




- GV cho HS thực hiện cá nhân Ví dụ 3 và mời 3 HS lên nảng thực hiện lời giải
Giải các bất phương trình:
a) ;           b) 
c) 
- HS thực hiện đọc – hiểu Ví dụ 4
Giải bất phương trình 
+ Sau đó GV trình chiếu lời giải của SGK và giải thích từng bước thực hiện cho HS.
- GV hướng dẫn HS thực hiện Ví dụ 5
+ GV hướng dẫn:
• Gọi số điểm tối thiểu môn Tiếng Anh mà bạn Na đạt được là  (điểm)
• Vì hệ số điểm của Toán và Ngữ văn là 2 và Tiếng Anh là 1, nên để tính điểm trung bình của 3 môn ta cần chia cho 5.
• Điểm số trung bình cả ba môn ít nhất là 8 nên:
 
• HS giải phương trình để tìm .
- GV triển khai Thực hành 3 và cho HS thực hiện cá nhân yêu cầu:
Giải các bất phương trình
a) ;           b) 
+ GV mời 2 HS lên bảng thực hiện
+ HS dưới lớp quan sát và chốt đáp án.




- GV cho HS thực hiện Thực hành 4 cách nhân vào vở.
Giải bất phương trình 
+ GV mời 1 HS lên bảng thực hiện bài toán.
+ GV hướng dẫn HS sử dụng quy tắc chuyển vế để đưa bất phương trình về dạng quen thuộc.
+ GV chốt đáp án chính xác.
- GV cho HS thảo luận theo nhóm 2 -3 HS để thực hiện Vận dụng
+ Sau thảo luận, GV mời một số HS của các nhóm đứng tại chỗ trình bày cách thực hiện.
+ GV chữa bài và chốt đáp án.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn.
	2. Giải bất phương trình bậc nhất một ẩn
HĐKP3
a) Cộng hai vế của bất đẳng thức  với , ta được: 
b) Nhân cả hai vế của bất đẳng thức  với  ta được: 
c) Nhân cả hai vế của bất đẳng thức  với , ta được 







Cách giải bất phương trình
Xét  bất phương trình 
- Cộng hai vế của bất phương trình với , ta được bất phương trình:
- Nhân hai vế của bất phương trình nhận được với :
+ Nếu  thì nhận được nghiệm của bất phương trình đã cho là: 
+ Nếu  thì nhận được nghiệm của bất phương trình đã cho là: 
Ví dụ 3: (SGK-tr.32)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.32)



Ví dụ 4: (SGK-tr.33)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.33)


Ví dụ 5: (SGK-tr.33)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.33)








Thực hành 3
a) 
 
 
Vậy nghiệm của bất phương trình là 
b) 
 
 
Vậy nghiệm của bất phương trình là 
Thực hành 4
 
 
 
 
Vậy bất phương trình có nghiệm là 


Vận dụng
Gọi  là số cây xanh lớp 9A cần trồng thêm ít nhất ( > 0)
Theo đề bài, để lớp 9A đạt được kế hoạch đề ra thì: 
 
 
Vậy lớp 9A đạt được kế hoạch đề ra thì phải trồng ít nhất 46 cây xanh.




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập 1; 2; 3 (SGK – tr.34) HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về bài tập 1; 2; 3 (SGK – tr.34).
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS làm câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1.  là một trong những nghiệm của bất phương trình nào dưới đây?
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 2. Cộng 2 vế  của bất phương trình  ta được :
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 3. Giải bất phương trình  ta được nghiệm là:
A. 
B. 
C. 
D.
Câu 4. Bất phương trình  có nghiệm là 
A. 
B. 
C. 
D.
Câu 5. Bác Xuân đi chợ mua 10 kg cả gạo và khoai với số tiền hơn 140 nghìn đồng và ít hơn 150 nghìn đồng. Giá gạo là 15 nghìn đồng/kg, giá khoai là 12 nghìn đồng/kg. Tính số gạo, số khoai bác Xuân đã mua, biết đó là các số nguyên.
A. 3 kg gạo; 2 kg khoai.
B. 7 kg gạo; 3 kg khoai.
C. 2 kg gạo; 8 kg khoai.
D. 1 kg gạo; 9 kg khoai.
- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	C
	A
	A
	B
	B


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: - Câu hỏi trắc nghiệm: HS trả lời nhanh, giải thích, các HS chú ý lắng nghe sửa lỗi sai.
- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.
Kết quả: 
1. 
a)  là bất phương trình bậc nhất một ẩn
b)  là bất phương trình bậc nhất một ẩn
c)  không là bất phương trình bậc nhất một ẩn vì 
d)  không là bất phương trình bậc nhất một ẩn vì ẩn bậc hai.
2. 
a) 
 
 
Vậy   thì giá trị của biểu thức  là số dương.
b) 
 
 
Vậy   thì giá trị của biểu thức là số âm.
3. 
a) 
 
Vậy nghiệm của bất phương trình là 
b) 
 
Vậy nghiệm của bất phương trình là 
c) 
 
 
Vậy nghiệm của bất phương trình là  
d) 
 
 
Vậy nghiệm của bất phương trình là  .
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức để trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS hoạt động hoàn thành bài tập 4; 5; 6 (SGK – tr.34).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:
4. 
a) 
 
 
Vậy bất phương trình có nghiệm là 
b) 
 
 
Vậy bất phương trình có nghiệm là 
c) 
 
 
Vậy bất phương trình có nghiệm là 
d) 
 
 
Vậy bất phương trình có nghiệm là 
5. 
a) 
 
 
 
 
Vậy bất phương trình có nghiệm là 
b) 
 
 
 
 
Vậy bất phương trình có nghiệm là 
6. 
Gọi  là số điểm của bài kĩ năng nói 
Theo đề bài ra, ta có: 
=> 
=> 
Bạn Hà cần đạt ít nhất 6,5 điểm kĩ năng nói.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.
- Hoàn thành bài tập trong SBT.
- Chuẩn bị bài sau: Bài tập cuối chương 2

Ngày soạn: 25/10/2024
Ngày dạy:
Tiết:21,22                       
BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 2 (2 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Nhận biết được khái niệm bất phương trình bậc nhất một ẩn, nghiệm của bất phương trình bậc nhất một ẩn.
· Nhận biết được bất đẳng thức và mô tả được một số tính chất cơ bản của bất đẳng thức (tính chất bắc cầu, tính chất liên hệ giữa thứ tự và phép cộng, phép nhân).
· Giải được bất phương trình bậc nhất một ẩn.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.
· Tư duy và lập luận toán học: So sánh, phân tích dữ liệu, phân tích, lập luận để nhận biết khái niệm bất đẳng thức và bất phương trình bậc nhất một ẩn.
· Mô hình hóa toán học: mô tả các dữ kiện bài toán thực tế, giải quyết bài toán gắn với bất đẳng thức và bất phương trình bậc nhất một ẩn.
· Giải quyết vấn đề toán học: phân tích, sử dụng các tính chất của bất đẳng thức và phương pháp giải bất phương trình bậc nhất một ẩn để giải quyết yêu cầu bài toán.
· Giao tiếp toán học: đọc, hiểu thông tin toán học.
· Sử dụng công cụ, phương tiện học toán: sử dụng máy tính cầm tay.
3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.
· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.
· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV: SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 
2 - HS: 
- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: HS ôn tập lại các kiến thức cơ bản trong chương 2.
b) Nội dung: HS thực hiện phần Trắc nghiệm kết hợp với trả lời câu hỏi lí thuyết.
c) Sản phẩm: HS trả lời các câu hỏi Trắc nghiệm.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS hoạt động nhóm nhỏ 4 bạn hoàn thành các câu hỏi Trắc nghiệm SGK – tr.34.
Gợi ý đáp án:
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	D
	B
	C
	B
	A


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng ôn tập lại các kiến thức cơ bản về bất đẳng thức và bất phương trình bậc nhất một ẩn. Đây là một kiến thức rất quan trọng, là tiền đề cho các bài toán tối ưu hóa trong cuộc sống”.
 BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 2.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Hệ thống lại kiến thức trong chương 2
a) Mục tiêu: 
- HS củng cố lại kiến thức về bất đẳng thức, bất phương trình.
- Vận dụng kiến thức để hoàn thành các bài tập trong chương 2.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện lập sơ đồ tư duy (sơ đồ cây,...) để hệ thống lại kiến thức trọng tâm.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS thực hiện được sơ đồ hệ thống hóa kiến thức.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV yêu cầu HS chia thành 4 nhóm và thực hiện hệ thống hóa kiến thức trong chương 2 theo sơ đồ tư duy hoặc sơ đồ hình cây:
+ Nhóm 1 và 3 thực hiện: Hệ thống hóa kiến thức bài Bất đẳng thức
+ Nhóm 2 và 4 thực hiện: Hệ thống hóa kiến thức bài Bất phương trình bạc nhất một ẩn.
- Sau thời gian thực hiện, GV mời đại diện các nhóm lên bảng thực hiện trình bày sản phẩm của nhóm mình.
+ Các nhóm còn lại quan sát, lắng nghe và góp ý (nếu có) với nhóm bạn.
+ GV tổng kết nội dung.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm trong chương 2.
	1. Hệ thống hóa kiến thức trong chương 2
- Sơ đồ hệ thống hóa kiến thức được để dưới phần Ghi chú










	Nhóm 1 và 3: 
[image: ]
Nhóm 2 và 4: 
[image: ]


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập 6; 7; 8 (SGK – tr.35), HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về bài tập 6; 7; 8 (SGK – tr.35).
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS làm câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1. Trong các bất đẳng thức sau, bất đẳng thức nào là đúng?
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 2. Cho phát biểu:  nhỏ hơn hoặc bằng . Hãy biểu diễn phát biểu dưới dạng bất đẳng thức.
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 3. Cho các số  nguyên dương, biết . Khẳng định đúng là:
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 4. Tìm tập nghiệm cho bất phương trình 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 5.  là một nghiệm của bất phương trình nào?
A. 
B. 
C. 
D. 
- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	B
	C
	D
	A


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: - Câu hỏi trắc nghiệm: HS trả lời nhanh, giải thích, các HS chú ý lắng nghe sửa lỗi sai.
- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.
Kết quả: 
6. 
a) Cộng cả 2 vế bất đẳng thức  với , ta được:  
b) Nhân cả 2 vế bất đẳng thức  với , ta được:  
c) Nhân cả 2 vế bất đẳng thức  với 2, ta được:  
Cộng cả 2 vế bất đẳng thức  với 3, ta được:  
d) Nhân cả 2 vế bất đẳng thức  với (), ta được:  
Cộng cả 2 vế bất đẳng thức với 10, ta được:  
7. 
a) 
 
 
Vậy bất phương trình có nghiệm là 
b) 
 
 
 
Vậy bất phương trình có nghiệm là 
c) 
 
 
 
Vậy bất phương trình có nghiệm là 
d) 
 
 
 
Vậy bất phương trình có nghiệm là 
8. 
a) 
 
 
Vậy 
b) 
 
 
Vậy 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức để trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS hoạt động hoàn thành bài tập 9; 10 (SGK – tr.35).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:
9.
Gọi  là số câu mà thí sinh phải trả lời đúng ít nhất ()
Theo đề bài ra ta có phương trình: 
 
 
 
Vậy thí sinh phải trả lời ít nhất 8 câu.
10.
a) Sai vì  không thể suy ra . Kết qủa đúng là: 
b) Sai vì nhân hai vế của bất đẳng thức với  (số âm) thì bất đẳng thức phải đổi chiều.
Kết quả đúng là 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.
- Hoàn thành bài tập trong SBT.
- Chuẩn bị bài sau: Ôn tập giữa kì 1
















Ngày soạn: 26/10/2024
Ngày dạy: 
                              Tiết:23        ÔN TẬP GIỮA HỌC KÌ I
( 1 tiết )

I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức: 
- Nắm được khái niệm phương trình và hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
- Giải được hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn
- Giải được bài toán bằng cách lập hệ phương trình
- Biết cách biến đổi một phương trình về phương trình bậc nhất một ẩn
2. Năng lực hình thành: 
* Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.
* Năng lực chuyên biệt:
- Học sinh biết tiếp cận hệ thống câu hỏi và bài tập liên quan PT và hệ PT để đưa ra những giải pháp xử lí tình huống nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề.
- Học sinh biết vận dụng kiến thức để giải quyết tình huống của từng bài toán cụ thể nhằm phát triển năng lực sáng tạo. 
-  Hoàn thiện các kỹ năng giải hệ PT, giải bài toán bằng cách lập hệ PT và các bài toán vận dụng hệ PT, các bài toán thức tế,…
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ: Chú ý lắng nghe, đọc, làm bài tập.
- Trách nhiệm: Trách nhiệm của học sinh khi thực hiện hoạt động nhóm, báo cáo kết quả hoạt động nhóm.
- Trung thực: Trung thực trong hoạt động nhóm và báo cáo kết quả.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1. GV: SGK, phiếu bài tập, sơ đồ tóm tắt kiến thức đã học.
2. HS: Dụng cụ học tập, sách giáo khoa, chuẩn bị trước bài theo yêu cầu của GV.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
a. Mục tiêu: tạo hứng thú khi vào học và ôn tập lại kiến thức đã học
b. Nội dung: HS chơi trò chơi “Doraemon và chiếc bánh rán” với 12 câu hỏi trắc nghiệm.
Luật chơi: Những con chuột đáng ghét đang tìm cách ăn vụng bánh rán của chú mèo máy Doraemon. Các em hãy ngăn cản chúng bằng cách trả lời đúng các câu hỏi đề đập các chú chuột nhé.

Câu 1: Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình:
	A: (-1;1)		B: (-3;2)		C: (2;-3)		D: (5;5)
Câu 2: Trên mặt phẳng toạ độ Oxy có các điểm: A(1;2), B(5;6); C(2;3), D(-1;-1). Đường thẳng 4x-3y=-1 đi qua hai điểm nào trong các điểm đã cho?
	A: A và B		B: B và C		C: C và D		D: D và A

Câu 3: Hệ phương trình: 
	A: Có nghiệm là (0;-0,5)			B: Có nghiệm là (1;0)
	C: Có nghiệm là (-3;-8)			D: Vô nghiệm

Câu 4: Hệ phương trình: 
A: Có 1 nghiệm	B: Vô nghiệm	C: Có vô số nghiệm	D: Có 2 nghiệm
Câu 5: Phương trình: x – 2y = 5 có hệ số a, b là:
A: a=1; b=2		B: a=1; b=-2		C: a=x; b=2		D: a=x; b=-2
Câu 6: Phương trình bậc nhất hai ẩn có tập nghiệm được biểu diễn ở hình vẽ sau là:
	
A: x+0y=-1
B: y=-1
C: 0x+0y=-1
D: y=1
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Câu 7: phương trình có dạng  được gọi là: 
A. phương trình bậc nhất;	B. phương trình bậc nhất hai ẩn
C. phương trình tích		D. hệ phương trình bậc nhất hai ẩn
[bookmark: c1a]Câu 8. Biến đổi phương trình [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_10040.png]về dạng phương trình tích, ta được:
[bookmark: c1b][bookmark: c1c]A. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_10043.png].	B. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_10039.png].	
[bookmark: c1d]C. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_10042.png].	D. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_10041.png].
[bookmark: c2a]Câu 9. Phương trình [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_10044.png]là phương trình tích của:
[bookmark: c2b][bookmark: c2c]A. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_10046.png].	B. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_10045.png].	
[bookmark: c2d]C. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_10050.png].	D. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_10047.png].
[bookmark: c3a]Câu 10. Nghiệm của phương trình [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_10048.png]là:
[bookmark: c3b][bookmark: c3c]A. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_10049.png]và [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_10052.png].	B. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_10051.png]và [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_10053.png].	
[bookmark: c3d]C. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_10054.png]và [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_10055.png].	D. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_10056.png]và [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_10060.png].
[bookmark: c4a]Câu 11. Nghiệm của phương trình [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_10057.png]thoả mãn biểu thức [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_10058.png]. Giá trị của [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_10061.png]là:
[bookmark: c4b][bookmark: c4c][bookmark: c4d]A. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_10059.png].	B. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_10062.png].	C. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_10063.png].	D. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_10065.png].
Thầy cô cần giáo án đầy đủ thì LH zal 0985 – 273 - 504 ạ
[bookmark: c5a]Câu 12. Cho phương trình [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_10064.png]. Gọi [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_10067.png]là nghiệm của phương trình. Khẳng định nào sau đây là đúng.
[bookmark: c5b][bookmark: c5c][bookmark: c5d]A. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_10066.png].	B. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_10068.png].	C. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_10069.png]	D. [image: https://tech12h.com/sites/default/files/ck5/2024-05/image_10070.png]

c) Sản phẩm: Hs trả lời được đáp án đúng. 
d) Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV + HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV cho HS thực hiện bài tập trắc nghiệm:
+ GV lần lượt gọi các HS trả lời đáp án các câu 1 đến câu 12
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm đã học
	Câu 1: B           
Câu 2. C          
Câu 3: C           
Câu 4: B
Câu 5: B
Câu 6: B
Câu 7: C
Câu 8: D
Câu 9: C
Câu 10: A
Câu 11: B
Câu 12: B


B. HOẠT ĐỘNG: LUYỆN TẬP
Hoạt động 1: Hệ thống lại lý thuyết của chương
a. Mục tiêu: HS được ôn tập về PT bậc nhất hai ẩn và hệ PT bậc nhất hai ẩn; các PP giải hệ PT.
b. Nội dung: HS nhắc lại các KN về PT bậc nhất hai ẩn và hệ PT bậc nhất hai ẩn; các PP giải hệ PT; nghiệm của PT, hệ PT,...
c. Sản phẩm: Sơ đồ tư duy tóm tắt kiến thức đã học của lớp 9.
d. Tổ chức thực hiện: 
* Giao nhiệm vụ: GV yêu cầu các nhóm hoàn thiện Sơ đồ tư duy đã chuẩn bị trước và treo lên vị trí được phân công.
* Thực hiện nhiệm vụ: Đại diện các nhóm lên thuyết trình sản phẩm. 
* Báo cáo, thảo luận: GV cho đại diện các nhóm đánh giá nhận xét sản phẩm của nhóm khác.
* Kết luận, nhận định: GV tổng kết kiến thức trọng tâm của chương và nhận xét chung.
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Hoạt động 2: Một số dạng bài tập cơ bản:
a. Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức về PT và hệ PT vào giải bài tập.
b. Nội dung: HS làm các bài tập giáo viên yêu cầu
c. Sản phẩm: Bài giải các bài tập
Phần 1. Câu trắc nghiệm đúng sai
Hãy chọn đúng hoặc sai cho mỗi ý a), b), c), d).
Câu 1. Cho phương trình 2x - 5y = 1 (*)
	 
	Đúng
	Sai

	a) Cặp số (-2;1) là nghiệm của phương trình (*).
	 
	 

	b) Phương trình (*) là phương trình bậc nhất hai ẩn có vô số nghiệm.
	 
	 

	c) Hệ số a; b; c của phương trình (*) lần lượt là 2; 5; 1.
	 
	 

	d) Tập hợp các điểm có tọa độ (x;y) thỏa mãn phương trình (*) là một đường thẳng
	 
	 


Phần 2. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
Trong mỗi câu hỏi từ câu 2 đến câu 7, hãy viết chữ cái in hoa đứng trước phương án đúng duy nhất vào bài làm.
Câu 2. Điều kiện xác định của phương trình 1x−2+xx+1=−121x−2+xx+1=−12 là
A. x ≠ 2.
B. x ≠ -1.
C. x ≠ 2 và x ≠ -1.
D. x ≠ 2 và x ≠ 0.
Câu 3. Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình {2x+3y=3−4x−5y=92x+3y=3−4x−5y=9?
A. (1;1).
B. (-21;15).
C. (1;-1).
D. (21;-15).
Câu 4. Bất phương trình nào sau đây là bất phương trình bậc nhất một ẩn?
A. x + y > 8.
B. 0x + 5 ≥ 0.
C. 2x - 3 > 4.
D. x2 - 6x + 1 ≤ 0.
	Câu 5. Biển báo giao thông trong hình bên báo đường cấm các xe cơ giới và thô sơ (kể cả các xe được ưu tiên theo quy định) có độ dài toàn bộ kể cả xe và hàng lớn hơn trị số ghi trên biển đi qua. Nếu xe có chiều rộng lớn hơn 3,2m thì không được phép lưu thông để đảm bảo an toàn cho cả xe và các phương tiện khác, cũng như tránh gây cản trở giao thông. Nếu một xe tải đi trên đường đó có chiều rộng a (m) thỏa mãn điều kiện gì?
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A. a = 3,2.
B. a > 3,2.
C. a > 3,2.
D. a ≤ 3,2.
Câu 6. Cho α và β là hai góc nhọn bất kì thỏa mãn α + β = 90° và α = 0,5. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. cos β = 0,5.
B. sin β = 0,5.
C. tan β = 0,5.
D. cot β = 0,5.
Câu 7. Cho tam giác ABC vuông tại A. Hệ thức nào sau đây là sai?
A. BC = ACsinBACsinB.
B. BC = ABsinCABsinC.
C. BC = ACcosCACcosC.
D. BC = ACtanCACtanC.
Phần 3. Câu hỏi trắc nghiệm trả lời ngắn
Trong mỗi câu 8 và câu 10, hãy viết câu trả lời/ đáp án vào bài làm mà không cần trình bày lời giải chi tiết.
Câu 8. Nghiệm lớn nhất của phương trình (4 - 2x)(x + 1) là bao nhiêu?
Câu 9. Số nguyên nhỏ nhất thỏa mãn bất phương trình x(5x + 1) + 4(x + 3) ≥ 5x2 là bao nhiêu?
Câu 10. Biết 0° < α < 90° tính giá trị biểu thức A = sinα+3cos(90°−α)sinα−2cos(90°−α)sinα+3cos90°−αsinα−2cos90°−α.
B. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Bài 1. (2,0 điểm) Giải các phương trình và bất phương trình sau:
a) x−1x+2−xx−2=4−6xx2−4x−1x+2−xx−2=4−6xx2−4;
b) 4x−12+6x−196≥9x−1134x−12+6x−196≥9x−113.
Bài 2. (2,5 điểm)
1. Người ta dùng một loại xe tải để chở sữa tươi cho một nhà máy. Biết mỗi thùng sữa loại 180 ml nặng trung bình 10kg. Theo khuyến nghị, trọng tải của xe (tức là tổng khối lượng tối đa cho phép mà xe có thể chở) là 5,25 tấn. Hỏi xe có thể chở được tối đa bao nhiêu thùng sữa như vậy, biết bác lái xe nặng 65 kg?
2. Giải bài toán sau bằng cách lập hệ phương trình:
Do ảnh hưởng của dịch Covid – 19 nên trong tháng hai cả hai tổ công nhân chỉ làm được 700 sản phẩm. Sang tháng ba, tình hình dịch ổn định tổ I vượt mức 20% tổ II vượt mức 15% nên cả hai tổ làm được 830 sản phẩm. Hỏi trong tháng hai mỗi tổ làm được bao nhiêu sản phẩm?
Bài 3. (2,0 điểm) Lúc 6 giờ sáng, bạn An đi từ nhà (điểm A) đến trường (điểm B) phải leo lên và xuống một con dốc đỉnh C được mô tả như hình vẽ dưới. Cho biết đoạn AB dài 762 m, ˆA=4°,ˆB=6°A  ^=4°,  B ^=6°.
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a) Tính chiều cao con dốc (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét).
b) Hỏi bạn An đến trường lúc mấy giờ (làm tròn kết quả đến phút)? Biết rằng tốc độ lên dốc là 4 km/h và tốc độ xuống dốc là 19 km/h.
Bài 4. (0,5 điểm) Cho x, y là hai số thực thỏa mãn điều kiện x2 + 2y2 + 2xy + 7x + 7y + 10 = 0.
Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức P = 2x+2y−3x+y+62x+2y−3x+y+6.
-----HẾT-----
ĐÁP ÁN
A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
Bảng đáp án trắc nghiệm:
	Câu
	1a
	1b
	1c
	1d
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	Đáp án
	S
	Đ
	S
	Đ
	C
	B
	C
	D
	A
	D
	2
	x = 2
	-1


B. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Bài 1. (2,0 điểm)
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Bài 2. (2,5 điểm)
1. Đổi 5,25 tấn 5 250 kg
Gọi x (thùng) là số sữa mà xe có thể chở x ∈ ℕ*.
Khi đó, khối lượng sữa mà xe chở là: 10x (kg).
Tổng khối lượng sữa và bác tài xế là: 65 + 10x (kg).
Do trọng tải của xe (tức là tổng khối lượng tối đa cho phép mà xe có thể chở) là 5 250 kg nên ta có
65 + 10x ≤ 5 250
10x ≤ 5 185
x ≤ 518,5
Mà x ∈ ℕ* nên xe tải đó có thể chở tối đa 518 thùng sữa.
2. Gọi x, y lần lượt là số sản phẩm mà tổ I và tổ II làm được trong tháng 2 (0 < x, y < 700).
Tháng 2 hai tổ làm được 700 sản phẩm nên ta có: x + y = 700 (sản phẩm) (1)
Số sản phẩm tổ I làm được trong tháng 3 là: x + 20%.x = 1,2x (sản phẩm).
Số sản phẩm tổ II làm được trong tháng 3 là: y + 15%.y = 1,15y (sản phẩm).
Tháng 3 hai tổ làm được 830 sản phẩm nên ta có: 1,2x + 1,15y = 830 (sản phẩm) (2)
Từ (1) và (2) ta có hệ phương trình {x+y=7001,2x+1,15y=830x+y=7001,2x+1,15y=830.
Từ phương trình thứ nhất ta có x + y = 700 suy ra x = 700 - y. Thế vào phương trình thứ hai, ta được:
1,2(700 - y) + 1,15y = 830, suy ra 0,05y = 10 hay y = 200 (thỏa mãn).
Từ đó x = 700 - y = 700 - 200 = 500 (thỏa mãn).
Vậy trong tháng 2 tổ I làm được 500 sản phẩm, tổ II làm được 200 sản phẩm.
Bài 3. (2,0 điểm)
a) Kẻ CH ⊥ AB, H ∈ AB. Khi đó CH là chiều cao của con dốc.
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Bài 4. (0,5 điểm)
Ta có: x2 + 2y2 + 2xy + 7x + 7y + 10 = 0
          (x2 + 2xy + y2) + 7x + 7y + y2 + 10 = 0
          (x + y)2 + 7(x + y) + y2 + 10 = 0         (1)
Đặt S = x + y


Tiết 24                                        KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I


Ngày soạn: 2/11/2024
Ngày dạy: .../.../...
CHƯƠNG 3. CĂN THỨC 
Tiết: 25-26                     BÀI 1. CĂN BẬC HAI (4 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Nhận biết được khái niệm căn bậc hai của một số thực không âm.
· Tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) căn bậc hai của một số hữu tỉ bằng máy tính cầm tay.
· Nhận biết được khái niệm căn thức bậc hai của một biểu thức đại số.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.
· Tư duy và lập luận toán học: So sánh, phân tích dữ liệu, phân tích, lập luận để nhận biết khái niệm căn bậc hai của một số thực không âm. 
· Mô hình hóa toán học: mô tả các dữ kiện bài toán thực tế, giải quyết bài toán gắn với căn bậc hai.
· Giải quyết vấn đề toán học: sử dụng khái niệm, tính chất để tìm căn bậc hai của một số thực không âm và xác định các căn thức bậc hai.
· Giao tiếp toán học: đọc, hiểu thông tin toán học.
· Sử dụng công cụ, phương tiện học toán: sử dụng máy tính cầm tay để tính căn bậc hai của một số thực không âm.
3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.
· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.
· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV: SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 
2 - HS: 
- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống xuất hiện trong thực tế để HS tiếp cận với khái niệm căn bậc hai.
b) Nội dung: HS đọc tình huống mở đầu, từ đó làm nảy sinh như cầu tìm hiểu về căn bậc hai.
c) Sản phẩm: HS trả lời câu hỏi và hoàn thiện các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV trình chiếu câu hỏi mở đầu, cho HS suy nghĩ và trả lời.
Hai bến thuyền A và B nằm sát hai con đường vuông góc với nhau và cách chỗ giao nhau lần lượt là 2km và 3km (hình vẽ). Một ca nô chạy thẳng từ A đến B. Quãng đường ca nô đi được dài bao nhiêu ki-lô-mét?
[image: ]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Ở các lớp dưới, ta đã làm quen với căn bậc hai của một số nhiên. Vậy biểu thức dưới dấu căn bậc hai được gọi là gì? Và biểu thức đó được xác định khi nào? Ta sẽ tìm hiểu trong bài học hôm nay”.
 CĂN BẬC HAI.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Căn bậc hai
a) Mục tiêu: 
- HS nhận biết căn bậc hai của một số và biểu diễn chúng trên trục số.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP1, Thực hành 1, 2, 3, 4; Vận dụng 1 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nắm được khái niệm căn bậc hai.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV triển khai phần HĐKP1 cho HS thực hiện theo nhóm đôi hoàn thành yêu cầu:
Cho trục số được vẽ trên lưới ô vuông đơn vị như Hình 1.
+ GV gợi ý: sử dụng định lí Pythagore trong tam giác  để tính độ dài .
+ Sau thời gian thảo luận, GV mời 1 HS lên bảng thực hiện ý a).
+ GV mời một số HS nêu ý kiến trả lời phần b).
+ GV nhận xét và chốt lại đáp án đúng.
- Mở rộng: GV cho HS nhận xét về vị trí của và  trên trục số, nhận xét về dấu và quan hệ giữa hai số  và .
( P và Q đối xứng với nhau qua O,  ,  và  đối nhau)
- Từ đó, GV giới thiệu định nghĩa và các kết quả có được.







- GV nhấn mạnh các chú ý.







- GV cho HS thực hiện cá nhân Ví dụ 1: 
Tìm các căn bậc hai của mỗi số sau:
a) ;              b)            c) 0,25
+ Sau thời gian thực hiện, GV mời 3 HS lên bảng thực hiện bài giải.
+ GV chú ý cho HS: mỗi số nguyên dương đều có hai căn bậc hai là hai số đối nhau.
+ HS dưới lớp quan sát và nhận xét.
- GV hướng dẫn HS sử dụng dấu căn bậc hai thông qua Ví dụ 2:
+ HS lên bảng thực hiện bài.
+ HS dưới lớp quan sát, nhận xét và góp ý về bài làm của hai bạn.
+ GV nhận xét và chốt đáp án.
 Từ định nghĩa căn bậc hai, GV rút ra chú ý quan trọng.
- HS áp dụng chú ý, thực hiện Ví dụ 3;  4 theo nhóm đôi.
+ 2 HS lên bảng thực hiện bài.
+ HS dưới lớp quan sát, nhận xét và góp ý về bài làm của hai bạn.
+ GV nhận xét và chốt đáp án.
- GV triển khai Thực hành 1, 2, 3, 4 cho HS thực hiện cá nhân vào vở:
+ GV yêu cầu HS lên bảng trình bày bài giải.
+ GV quan sát, nhận xét và chữa bài cho HS.



















- GV chia HS thành nhóm đôi HS để thực hiện Vận dụng 1: 
Biết rằng hình A và hình vuông B trong Hình 2 có diện tích bằng nhau. Tính độ dài cạnh x của hình vuông B.
+ GV chú ý cho HS: Khi làm tìm cạnh cần chú ý điều kiện .
+ Sau thời gian thảo luận, GV mời 1 HS trình bày lời giải.
+ GV mời 1 HS khác trình bày nhận xét và GV chốt đáp án.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Căn bậc hai
	1. Căn bậc hai
HĐKP1
[image: ]
a) Xét  vuông tại , áp dụng định lí pythagore, ta có:

b) Ta có:







Định nghĩa:
[bookmark: _Hlk171082155]Cho số thực  không âm. Số thực  thỏa mãn  được gọi là một căn bậc hai của .
Ta có kết quả sau đây:
- Mỗi số dương  có đúng hai căn bậc hai là hai số đối nhau: số dương là  (căn bậc hai số học của ), số âm là .
- Số 0 chỉ có đúng một căn bậc hai là chính nó, ta viết .
Chú ý:
a) Số âm không có căn bậc hai.
b) Phép toán tìm căn bậc hai số học của số không âm gọi là phép khai căn bậc hai hay phép khai phương (gọi tắt là khai phương)
c) Ở lớp 7 ta đã biết, nếu  thì . Từ đó suy ra

Ví dụ 1: (SGK-tr.38)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.38)









Ví dụ 2: (SGK-tr.38)
Hướng dẫn giải: (SGK-tr.38)




[bookmark: _Hlk171082218]Chú ý:  và 
Ví dụ 3; 4: (SGK-tr.38)
Hướng dẫn giải: (SGK-tr.38)




Thực hành 1
a) Ta có  nên căn bậc hai của 36 là 6 và -6.
b) Ta có  nên căn bậc hai của  là  và .
c) Ta có  nên căn bậc hai của 1.44 là 1,2 và -1,2.
d) Căn bậc hai của 0 là 0.
Thực hành 2
a) Căn bậc hai của 11 là  và .
b) Căn bậc hai của 2,5 là  và .
c) Vì  là số âm nên nó không có căn bậc hai.
Thực hành 3
a) 
b) 
c) 
Thực hành 4
a) 
b) 
c) 
Vận dụng 1
[image: ]
Diện tích của hình A là:
(cm2)
Diện tích của hình vuông B là 
Do hình A và hình vuông B có diện tích bằng nhau nên .
Suy ra  (vì ) 


Hoạt động 2: Tính căn bậc hai bằng máy tính cầm tay
a) Mục tiêu: 
- HS tính được giá trị đúng hoặc gần đúng căn bậc hai của một số bằng máy tính cầm tay.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện Thực hành 5, 6 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS thực hành tính căn bậc hai bằng máy tính cầm tay.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV dẫn dắt: “Ta có thể tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) căn bậc hai của một số thực không âm bằng máy tính cầm tay.
- GV hướng dẫn HS sử dụng máy tính cầm tay để tìm các căn bậc hai thông qua Ví dụ 5.
+ GV chú ý HS ấn thêm nút [image: ] để chuyển đổi kết quả.
+ HS dưới lớp quan sát và thực hành theo.
- GV triển khai Thực hành 5, 6 cho HS sử dụng máy tính cầm tay để tìm kết quả.
+ HS thực hành theo nhóm đôi, kiểm tra kết quả cho nhau và trình bày vào vở cá nhân.
+ HS trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
+ GV nhận xét, chốt đáp án.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Tính căn bậc hai bằng máy tính cầm tay.
	2. Tính căn bậc hai bằng máy tính cầm tay




Ví dụ 5: (SGK-tr.39)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.39)




Thực hành 5
a) 
b) 
c) 
Thực hành 6
a) . Suy ra 10,08 có hai căn bậc hai là 3,1749 và -3,1749.
b) 
 


Hoạt động 3: Căn thức bậc hai
a) Mục tiêu: 
- Nhận biết được khái niệm căn thức bậc hai của một biểu thức đại số.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP2, Thực hành 7, 8; Vận dụng 2 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nắm được khái niệm căn bậc hai.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV triển khai phần HĐKP2 cho HS thực hiện theo nhóm đôi hoàn thành yêu cầu:
Một chiếc thang dài 5m tựa vào bức tường như Hình 3.
a) Nếu chân thang cách chân tường x (m) thì đỉnh thang ở độ cao bao nhiêu so với chân tường?
b) Tính độ cao trên khi x nhận giá trị lần lượt là 1; 2; 3; 4.
+ Sau thời gian thảo luận, GV mời 1 HS lên bảng thực hiện ý a).
+ GV mời một số HS trình bày ý b).
+ GV nhận xét và chốt lại đáp án đúng.
+ GV dẫn dắt: “ được gọi là gì? Với  thì biểu thức trên có giá trị căn bậc hai không?”
- Từ kết quả trên, GV giới thiệu khái niệm về căn thức bậc hai.









- GV hướng dẫn cho HS thực hiện Ví dụ 6: 
Cho biểu thức 
a) Với giá trị nào của x thì biểu thức A xác định?
b) Tính giá trị của biểu thức A khi  và khi 
+ HS dưới lớp quan sát và thực hiện lại vào vở cá nhân.
- HS thực hiện Ví dụ 7 vào vở cá nhân.
+ GV nhấn mạnh cho HS: Biểu thức dưới dấu căn nhận giá trị không âm.
+ HS lên bảng thực hiện bài.
+ HS dưới lớp quan sát, nhận xét và góp ý về bài làm của hai bạn.
+ GV nhận xét và chốt đáp án.
- GV triển khai Thực hành 7, 8 cho HS thực hiện cá nhân vào vở:
+ GV yêu cầu HS lên bảng trình bày bài giải.
+ GV quan sát, nhận xét và chữa bài cho HS.







- GV chia HS thành nhóm đôi HS để thực hiện Vận dụng 2: 
Một trạm phát sóng được đặt ở vị trí B cách đường tàu một khoảng AB = 300m. Đầu tàu đang ở vị trí C, cách vị trí A một khoảng AC = x (m)
+ GV mời 1 HS lên bảng viết biểu thức biểu thị khoảng cách từ trạm phát sóng đến đầu tàu.
+ HS thực hiện tính khoảng cách với giá trị .
+ Sau thời gian thảo luận, GV mời 1 HS trình bày lời giải.
+ GV mời 1 HS khác trình bày nhận xét và GV chốt đáp án.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Căn thức bậc hai.
	3. Căn thức bậc hai
HĐKP2
[image: ]
a) So với chân tường, đỉnh thang ở độ cao
 (m)
b) Khi  thì m
Khi  thì m
Khi  thì m
Khi  thì m



Khái niệm
[bookmark: _Hlk171082336]Với  là một biểu thức đại số, ta gọi  là căn thức bậc hai của , còn  được gọi là biểu thức lấy căn hoặc biểu thức dưới dấu căn.
Chú ý:
a) Ta cũng nói  là một biểu thức. Biểu thức  xác định (hay có nghĩa) khi  nhận giá trị không âm.
b) Khi  nhận giá trị không âm nào đó, khai phương giá trị nafhy ta nhận được giá trị tương ứng của biểu thức .
Ví dụ 6: (SGK-tr.40)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.40)







Ví dụ 7: (SGK-tr.40)
Hướng dẫn giải: (SGK-tr.40)





Thực hành 7
a) Biểu thức xác định khi  hay .
b) Khi , ta có 
Thực hành 8
a) Khi  thì 
b) Khi  thì 
c) Khi  thì  nên  không xác định.
Vận dụng 2
[image: ]
a) BC = 
 
b) Khi  thì 
 (m)
Khi  thì 
 (m)


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 (SGK-tr.41)
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về khái niệm căn bậc hai, căn thức bậc hai và điều kiện xác định của căn thức. 
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS làm câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1. Căn bậc hai của 0,64 là:
A. 0,8
B. – 0,8
C. 0,8 và -0,8
D. 
Câu 2. Tìm điều kiện xác định của 
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 3. Tính giá trị của biểu thức  với .
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 4. Cho biểu thức . Tính giá trị biểu thức  với .
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 5. Tính giá trị của biểu thức sau: 0,5.
A. 
B. .
C. 
D. 
- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	C
	B
	A
	D
	B



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: - Câu hỏi trắc nghiệm: HS trả lời nhanh, giải thích, các HS chú ý lắng nghe sửa lỗi sai.
- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.
Kết quả: 
1.
a) Ta có  nên 16 có hai căn bậc hai là 4 và -4.
b) Ta có  nên 2 500 có hai căn bậc hai là 50 và -50.
c) Ta có  nên  có hai căn bậc hai là  và .
d) Ta có  nên 0,09 có hai căn bậc hai là 0,3 và -0,3.
2.
a) 
b) 
c) 
d) 
3.
Do  nên 625 có hai căn bậc hai là 25 và -25
Ta có nên 0,0625 có hai căn bậc hai là 0,25 và -0,25.
4.
a) 
b) 
c) 
5.
a) 
b) 
6.
a) 
    
Vậy  , 
b) 
       
      
Vậy 
c) 
    
Vậy .
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức để trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS hoạt động hoàn thành bài tập 7, 8, 9 (SGK-tr.41) 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:
7.
a) Thay  vào biểu thức ta có :

b) Thay  vào biểu thức ta có :

c) Thay  vào biểu thức ta có :

d) Thay  vào biểu thức ta có :

8.
a) Với  ta có 
Khi đó, .
b) Với  ta có 
Do  nên  không xác định tại .
9.
[image: ]
Chênh lệch độ cao giữa hai xà ngang c và d là : 45 – 20 = 25 (m)
Xà chéo  là đường chéo của hình chữ nhật có độ dài hai cạnh là 20m và 25m.
Độ dài của (m)
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.
- Hoàn thành bài tập trong SBT.
- Chuẩn bị bài sau “Căn bậc ba”



Ngày soạn: .../.../...
Ngày dạy: .../.../...
Tiết:27-28                         BÀI 2. CĂN BẬC BA (2 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Nhận biết được khái niệm căn bậc ba của một số thực.
· Tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) căn bậc ba của một số hữu tỉ bằng máy tính cầm tay.
· Nhận biết được khái niệm căn thức bậc ba của một biểu thức đại số, tính giá trị của căn thức bậc ba tại giá trị của biến.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.
· Tư duy và lập luận toán học: So sánh, phân tích dữ liệu, phân tích, lập luận để nhận biết khái niệm căn bậc ba và căn thức bậc ba.
· Mô hình hóa toán học: mô tả các dữ kiện bài toán thực tế, giải quyết bài toán gắn với căn bậc ba.
· Giải quyết vấn đề toán học: sử dụng khái niệm, phân tích để xác định căn bậc ba của một số.
· Giao tiếp toán học: đọc, hiểu thông tin toán học.
· Sử dụng công cụ, phương tiện học toán: sử dụng máy tính cầm tay.
3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.
· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.
· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV: SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 
2 - HS: 
- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
- Tạo hứng thú, thu hút HS tìm hiểu nội dung bài học.
b) Nội dung: HS đọc bài toán mở đầu và thực hiện bài toán dưới sự dẫn dắt của GV (HS chưa cần giải bài toán ngay).
c) Sản phẩm: HS nắm được các thông tin trong bài toán và dự đoán câu trả lời cho câu hỏi mở đầu theo ý kiến cá nhân.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV trình chiếu câu hỏi mở đầu, cho HS suy nghĩ và trả lời.
Một bể cá hình lập phương có sức chứa 1 000dm3. Muốn tăng sức chứa của bể lên 10 lần (giữ nguyên hình dạng lập phương) thì phải tăng chiều dài mỗi cạnh lên bao nhiêu lần?
[image: ]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ học về căn bậc ba của một số. Đây là một khái niệm mới, chúng ta đã biết  thì  được gọi là một căn bậc hai, vậy căn bậc ba của một số được định nghĩa như thế nào? Bài học hôm nay sẽ cho chúng ta thấy rõ được những ứng dụng của căn bậc ba trong các bài toán xung quanh cuộc sống”.
 CĂN BẬC BA.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Căn bậc ba của một số
a) Mục tiêu: 
- Nhận biết được khái niệm căn bậc ba của một số thực.

b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP1, Thực hành 1, 2 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nắm được khái niệm căn bậc ba của một số thực.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV triển khai cho HS thực hiện yêu cầu của HĐKP1.
Có hai khối bê tông hình lập phương A và B có thể tích lần lượt là 8 dm3 và 15dm3 (Hình 1).
+ GV mời 1 HS nhắc lại công thức tính thể tích hình lập phương và lên bảng thực hiện ý a).
+ GV mời một số HS nêu ý kiến trả lời phần b).
+ GV nhận xét và chốt lại đáp án đúng.
- Từ kết quả của HĐ trên, GV giới thiệu tên gọi “căn bậc ba” của các số cuh thể 8 và 15.
- GV nhấn mạnh mỗi số chỉ có một căn bậc ba.
- GV giới thiệu định nghĩa và các kết quả có được.






- GV cho HS thực hiện cá nhân Ví dụ 1: 
Tìm các căn bậc ba của mỗi số sau:
a) ;              b)            c) -8
+ Sau thời gian thực hiện, GV mời 3 HS lên bảng thực hiện bài giải.
+ HS dưới lớp quan sát và nhận xét.
 Từ định nghĩa căn bậc hai, GV rút ra chú ý quan trọng.
- HS áp dụng chú ý, thực hiện Ví dụ 2 theo nhóm đôi.
+ 3 HS lên bảng thực hiện bài.
+ HS dưới lớp quan sát, nhận xét và góp ý về bài làm của hai bạn.
+ GV nhận xét và chốt đáp án.
- GV triển khai Thực hành 1, 2 cho HS thực hiện cá nhân vào vở:
+ GV yêu cầu HS lên bảng trình bày bài giải.
+ GV quan sát, nhận xét và chữa bài cho HS.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Căn bậc ba của một số
	1. Căn bậc ba của một số
HĐKP1
[image: ]
a) Gọi độ dài cạnh của khối bế tông A là  thì .
Do có  nên  (dm)
b) 






Định nghĩa:
[bookmark: _Hlk171082595]- Cho số thực . Số thực  thỏa mãn  được gọi là căn bậc ba của .
[bookmark: _Hlk171082640]- Mỗi số thực  đều có đúng một căn bậc ba, kí hiệu là .
Trong kí hiệu , số 3 được gọi là chỉ cố căn. Phép toán tìm căn bậc ba của một số gọi là phép khai căn bậc ba.
Ví dụ 1: (SGK-tr.42)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.42)





Chú ý: Ta có 

Ví dụ 2: (SGK-tr.43)
Hướng dẫn giải: (SGK-tr.43)



Thực hành 1
a) Do  nên 
b) Do  nên 
c) Do  nên 
d) Do  nên .
Thực hành 2
a) 
b)  
c) 
 


Hoạt động 2: Tính căn bậc hai bằng máy tính cầm tay
a) Mục tiêu: 
- HS tính được giá trị đúng hoặc gần đúng căn bậc ba của một số bằng máy tính cầm tay.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện Thực hành 3, Vận dụng và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS thực hành tính căn bậc hai bằng máy tính cầm tay.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV dẫn dắt: “Ta có thể tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) căn bậc ba của một số thực bằng máy tính cầm tay”.
- GV hướng dẫn HS sử dụng máy tính cầm tay để tìm các căn bậc hai thông qua Ví dụ 3.
+ HS dưới lớp quan sát và thực hành theo.
- GV triển khai Thực hành 3 cho HS sử dụng máy tính cầm tay để tìm kết quả.
+ HS thực hành theo nhóm đôi, kiểm tra kết quả cho nhau và trình bày vào vở cá nhân.
+ HS trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
+ GV nhận xét, chốt đáp án.
- GV triển khai Vận dụng cho HS thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu câu hỏi phần khởi động.
+ HS thực hành theo nhóm đôi.
+ HS trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
+ GV nhận xét, chốt đáp án.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Tính căn bậc ba bằng máy tính cầm tay.
	2. Tính căn bậc hai bằng máy tính cầm tay




Ví dụ 3: (SGK-tr.43)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.43)


Thực hành 3
a) 
b) 
c) 
d) 



Vận dụng
Gọi  (dm) là độ dài cạnh của bể lúc đầu. 
Ta có  
           dm
Giả sử độ dài cạnh của bể tăng lên  lần. Khi đó độ dài cạnh của bể sau khi tăng là  (dm).
Do đó: , suy ra hay 
Suy ra 
Vậy  lần. 


Hoạt động 3: Căn thức bậc ba
a) Mục tiêu: 
- Nhận biết được khái niệm căn thức bậc ba của một biểu thức đại số, tính giá trị của căn thức bậc ba tại giá trị của biến.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP2, Thực hành 4 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nắm được khái niệm căn bậc hai.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV triển khai phần HĐKP2 cho HS thực hiện theo nhóm đôi hoàn thành yêu cầu:
Ông An muốn làm thêm một bể kính mới hình lập phương có thể tích gấp n lần thể tích của bể kính cũ (bỏ qua bề dày của kính).
+ Sau thời gian thảo luận, GV mời 1 HS lên bảng thực hiện ý a).
a3 = ….. hay a = …….
+ GV mời một số HS trình bày kết quả khi tính giá trị của a khi n = 8 , n = 4.
+ GV nhận xét và chốt lại đáp án đúng.
+ GV giới thiệu: Biểu thức  được coi là một ví dụ của căn thức bậc ba”
- Từ kết quả trên, GV giới thiệu khái niệm về căn thức bậc ba


- GV hướng dẫn cho HS thực hiện Ví dụ 4: 
Cho biểu thức . Tính giá trị của P khi x = 3 và khi x = -2 (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba).
+ HS dưới lớp quan sát và thực hiện lại vào vở cá nhân.
- GV triển khai Thực hành 4 cho HS thực hiện cá nhân vào vở:
+ GV yêu cầu HS lên bảng trình bày bài giải.
+ GV quan sát, nhận xét và chữa bài cho HS.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Căn thức bậc ba.
	3. Căn thức bậc ba
HĐKP2
[image: ]
a) Thể tích của bể lúc đầu là 53 = 125 (dm3). Sau khi tăng thể tích n làn thì thể tích của bể là 
125n (dm3).
Do đó, a3 = 125n, suy ra a = .
b) Với n = 8, ta có a =  (dm).
Với n = 4, ta có a =  (dm)

Khái niệm
[bookmark: _Hlk171082691]Với  là một biểu thức đại số, ta gọi  là căn thức bậc ba của .

Ví dụ 4: (SGK-tr.44)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.44)





Thực hành 4
Khi  thì .
Khi  thì  



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5 (SGK-tr.45)
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về khái niệm căn bậc ba, căn thức bậc ba.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS làm câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1. Tính: 
A. 3a							B. 5a
C. 4a							D. 2a
Câu 2. Tính 
A. 							B. 
C. 						D. 
Câu 3. Tính cạnh của một hình lập phương có thể tích bằng 2 145 cm3 (làm tròn đến chữ số thập phân số ba).
A. 						B. 12,9
C. 						D. 
Câu 4. Thực hiện phép tính : 
A. 						B. 
C. 						D. 
Câu 5. Tìm , biết: 
A. 							B. 
C. 							D. 
- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	B
	C
	D
	A


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: - Câu hỏi trắc nghiệm: HS trả lời nhanh, giải thích, các HS chú ý lắng nghe sửa lỗi sai.
- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.
Kết quả:
1.
a) Do  nên 
b) Do  nên 
c) Do  nên 
d) Do  nên 
2.
a) 
b) 
c) 
d) 
3.
	
	1
	8
	27
	64
	125
	216
	343
	512
	729
	1000

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


4.
a) 
b) 
c) 
5. 
a) 
b) 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức để trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS hoạt động hoàn thành bài tập 6, 7, 8 (SGK-tr.45) 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:
6.
a) 
    
    
b) 
    
    
c) 
      
d) 
     
7.
Khi  thì 
Khi  thì 
Khi  thì 
8.
Mỗi khối gỗ hình lập phương nhỏ có thể tích (cm3).
Cạnh của mỗi khối lập phương nhỏ là (cm)
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.
- Hoàn thành bài tập trong SBT.
- Chuẩn bị bài sau “Tính chất của phép khai phương”



Ngày soạn: .../.../...
Ngày dạy: .../.../...
Tiết: 29,30,31,32      BÀI 3. TÍNH CHẤT CỦA PHÉP KHAI PHƯƠNG (4 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Nhận biết các tính chất của phép khai phương: căn bậc hai của bình phương, căn bậc hai của tích, căn bậc hai của thương.
· Vận dụng các tính chất trên để tính giá trị của biểu thức số, biến đổi đưa thừa số ra ngoài và vào trong dấu căn, rút gọn biểu thức.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.
· Tư duy và lập luận toán học: So sánh, phân tích, lập luận để nhận biết các tính chất của phép khai phương.
· Giải quyết vấn đề toán học: Sử dụng các tính chất của phép khai phương để giải quyết yêu cầu bài toán.
· Giao tiếp toán học: đọc, hiểu thông tin toán học.
· Sử dụng công cụ, phương tiện học toán: sử dụng máy tính cầm tay.
3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.
· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.
· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV: SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 
2 - HS: 
- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
- Tạo hứng thú, thu hút HS tìm hiểu nội dung bài học.
b) Nội dung: HS đọc bài toán mở đầu và thực hiện bài toán dưới sự dẫn dắt của GV (HS chưa cần giải bài toán ngay).
c) Sản phẩm: HS nắm được các thông tin trong bài toán và dự đoán câu trả lời cho câu hỏi mở đầu theo ý kiến cá nhân.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV trình chiếu câu hỏi mở đầu, cho HS suy nghĩ và trả lời.
Một hình chữ nhật và một hình vuông được vẽ trên lưới ô vuông như hình bên.
[image: ]
Diện tích hai hình này có bằng nhau không? Giải thích bằng nhiều cách khác nhau.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Phép tìm căn bậc hai số học của một số hay một biểu thức cũng được gọi là phép khai căn bậc hai. Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về các tính chất khai căn của bình phương, tích và thương”.
 TÍNH CHẤT CỦA PHÉP KHAI PHƯƠNG.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Căn thức bậc hai của một bình phương
a) Mục tiêu: 
- HS nhận biết tính chất căn thức bậc hai của một bình phương.
- Vận dụng các tính chất trên để tính giá trị của biểu thức số
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP1, Thực hành 1, 2 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nhận biết tính chất căn thức bậc hai của một bình phương.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV triển khai phần HĐKP1 cho HS thực hiện theo nhóm đôi hoàn thành yêu cầu:
Hoàn thành bảng sau vào vở.
[image: ]
Từ đó, nhận xét gì về căn bậc hai số học của bình phương của một số?
+ GV mời một số HS nêu ý kiến trả lời.
+ GV nhận xét và chốt lại đáp án đúng.
- GV yêu cầu HS khái quát đưa ra công thức tổng quát.







- GV cho HS thực hiện cá nhân Ví dụ 1: Tính:
a) ;              b) 
+ Sau thời gian thực hiện, GV mời 2 HS lên bảng thực hiện bài giải.
+ GV chú ý cho HS: Căn bậc hai của một số là một giá trị không âm.
+ HS dưới lớp quan sát và nhận xét.
- GV hướng dẫn HS sử dụng tính chất hoàn thành Ví dụ 2:
+ GV nhấn mạnh, giải thích rõ cho HS cách xét dấu các thừa số khi bỏ dấu giá trị tuyệt đối.
+ HS lên bảng thực hiện bài.
+ HS dưới lớp quan sát, nhận xét và góp ý về bài làm của hai bạn.
+ GV nhận xét và chốt đáp án.
- GV triển khai Thực hành 1, 2 cho HS thực hiện cá nhân vào vở:
+ GV yêu cầu HS lên bảng trình bày bài giải.
+ GV quan sát, nhận xét và chữa bài cho HS.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Căn thức bậc hai của một bình phương.
	1. Căn thức bậc hai của một bình phương
HĐKP1
[image: ]
Nhận xét:  nếu và  nến .
Suy ra: .



Tính chất
Với mọi số thực , ta có 
Tổng quát:
[bookmark: _Hlk171082906]Với biểu thức  bất kì, ta có , nghĩa là:
 khi  (tức là khi  nhận giá trị không âm);
 khi  (tức là khi  nhận giá trị âm).
Ví dụ 1: (SGK-tr.46)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.46)







Ví dụ 2: (SGK-tr.38)
Hướng dẫn giải: (SGK-tr.38)






Thực hành 1
a) 
b) 
c) 
Thực hành 2
a)  (Vì )
b)  (Vì )


Hoạt động 2: Căn thức bậc hai của một tích
a) Mục tiêu: 
- HS nhận biết tính chất căn thức bậc hai của một tích.
- Vận dụng tính chất trên để biến đổi đưa thừa số ra ngoài và vào trong dấu căn, rút gọn biểu thức.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP2, 3,  Thực hành 3, 4, 5, Vận dụng 1 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nhận biết tính chất căn thức bậc hai của một tích.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV triển khai phần HĐKP2 cho HS thực hiện cá nhân hoàn thành yêu cầu:
a) Thực hiện các phép tính cho trên bảng:
[image: ]
b) Từ đó, có nhận xét gì về căn bậc hai của tích hai số không âm?
+ GV mời một số HS nêu ý kiến trả lời.
+ GV nhận xét và chốt lại đáp án đúng.
- GV khái quát lại tính chất trên.





- GV hướng dẫn HS thực hiện Ví dụ 3, 4.
+ Sau thời gian thực hiện, GV mời 2 HS lên bảng thực hiện bài giải.
+ HS dưới lớp quan sát và nhận xét.
 Từ kết quả của Ví dụ trên, GV nhận xét: “Tùy từng trường hợp mà ta biến đổi  hoặc  ( và ) để việc tính toán trở nên dễ dàng hơn.
- GV cho HS thực hiện Ví dụ 5 theo nhóm đôi.
+ GV gọi 1 nhóm lên bảng thực hiện bài.
+ HS dưới lớp quan sát, nhận xét và góp ý về bài làm của bạn.
+ GV nhận xét và chốt đáp án.
- GV triển khai phần HĐKP3 cho HS thực hiện theo nhóm đôi.
+ GV mời một số HS nêu ý kiến trả lời.
+ GV nhận xét và chốt lại đáp án đúng.


- GV yêu cầu HS tìm hiểu, khái quát lại công thức đưa thừa số ra ngoài dấu căn.
- GV nhấn mạnh trường hợp khi đưa thừa số âm vào trong dấu căn và đưa bình phương số âm ra ngoài dấu căn.





- GV cho HS thực hiện Ví dụ 6, 7 theo nhóm đôi.
+ GV gọi 1 nhóm lên bảng thực hiện bài.
+ HS dưới lớp quan sát, nhận xét và góp ý về bài làm của bạn.
+ GV nhận xét và chốt đáp án.
- GV triển khai Thực hành 3, 4, 5 cho HS thực hiện cá nhân vào vở:
+ GV yêu cầu HS lên bảng trình bày bài giải.
+ GV quan sát, nhận xét và chữa bài cho HS.





















- GV triển khai Vận dụng 1 cho HS thảo luận nhóm đôi giải quyết bài toán mở đầu.
+ GV yêu cầu HS lên bảng trình bày bài giải.
+ GV quan sát, nhận xét và chữa bài cho HS.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Căn thức bậc hai của một tích.
	2. Căn thức bậc hai của một tích
HĐKP2
a) 
 
 
 
b) Nhận xét: Nếu  không âm thì .


Tính chất
Với hai số thực  và  không âm, ta có

Tổng quát:
[bookmark: _Hlk171083064]Với hai biểu thức  và  nhận giá trị không âm, ta có:

Ví dụ 3: (SGK-tr.47)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.47)
Ví dụ 4: (SGK-tr.48)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.48)






Ví dụ 5: (SGK-tr.48)
Hướng dẫn giải: (SGK-tr.48)




HĐKP3
a) 
b) 
c) 
d) 
Tổng quát
Với số thực  bất kì và  không âm, ta có

Biến đổi này được gọi là đưa thừa số ra ngoài dấu căn.
Ngược lại, ta có biến đổi đưa thừa số vào trong dấu căn:
· Nếu  thì 
· Nếu  thì 
[bookmark: _Hlk171083160]Nhận xét: Tổng quát hơn, với hai biểu thức  mà , ta có 
Ví dụ 6: (SGK-tr.48)
Hướng dẫn giải: (SGK-tr.48)
Ví dụ 7: (SGK-tr.48)
Hướng dẫn giải: (SGK-tr.49)



Thực hành 3
a) 
                   
b) 
                     
c) 

d) 
                   
e) 

Thực hành 4
a) 
b) 
 (do )
c) 

 (do )
Thực hành 5
a) 
b) 
c)  (vì )
Vận dụng 1
Hình chữ nhật có chiều dài , chiều rộng .
Từ đó, hình chữ nhật có diện tích 

Hình vuông có cạnh bằng , do đó, có diện tích 
Vậy hai hình có diện tích bằng nhau.


Hoạt động 3: Căn thức bậc hai của một thương
a) Mục tiêu: 
- HS nhận biết tính chất căn thức bậc hai của một thương.
- Vận dụng tính chất trên vào rút gọn biểu thức và giải quyết bài toán.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP4,  Thực hành 6, 7, Vận dụng 2 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nhận biết tính chất căn thức bậc hai của một thương.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV triển khai phần HĐKP4 cho HS thực hiện cá nhân hoàn thành yêu cầu:
a) Thực hiện các phép tính cho trên bảng:
[image: ]
b) Từ đó, có nhận xét gì về căn bậc hai của thương hai số dương?
+ GV mời một số HS nêu ý kiến trả lời.
+ GV nhận xét và chốt lại đáp án đúng.
- GV khái quát lại tính chất trên.








- GV hướng dẫn HS thực hiện Ví dụ 8, 9.
+ Sau thời gian thực hiện, GV mời 2 HS lên bảng thực hiện bài giải.
+ HS dưới lớp quan sát và nhận xét.
 Từ kết quả của Ví dụ trên, GV nhận xét: “Tùy từng trường hợp mà ta biến đổi  hoặc  ( và ) để việc tính toán trở nên dễ dàng hơn”.
- GV cho HS thực hiện Ví dụ 10 theo nhóm đôi.
+ GV gọi 1 nhóm lên bảng thực hiện bài.
+ HS dưới lớp quan sát, nhận xét và góp ý về bài làm của bạn.
+ GV nhận xét và chốt đáp án.
- GV triển khai Thực hành 6, 7 cho HS thực hiện cá nhân vào vở:
+ GV yêu cầu HS lên bảng trình bày bài giải.
+ GV quan sát, nhận xét và chữa bài cho HS.











- GV triển khai Vận dụng 2 cho HS thảo luận nhóm 4 HS thực hiện yêu cầu:
Biết rằng hình tam giác và hình chữ nhật ở Hình 3 có diện tích bằng nhau. Tính chiều rộng  của hình chữ nhật.
[image: ]
+ GV yêu cầu HS lên bảng trình bày bài giải.
+ GV quan sát, nhận xét và chữa bài cho HS.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Căn thức bậc hai của một thương.
	3. Căn thức bậc hai của một thương
HĐKP4
a) ; 
; 
b) Nhận xét: 





Tính chất
Với số thực  không âm và số thực  dương, ta có

Tổng quát:
[bookmark: _Hlk171083294]Với biểu thức  nhận giá trị không âm và biểu thức  nhận giá trị dương, ta có:

Ví dụ 8: (SGK-tr.49)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.49)
Ví dụ 9: (SGK-tr.50)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.50)






Ví dụ 10: (SGK-tr.50)
Hướng dẫn giải: (SGK-tr.50)




Thực hành 6
a) 
b) 
c) 
d) 
 
Thực hành 7
a) 
b)  với 
c)  với .
Vận dụng 2
Diện tích hình tam giác là:

Vì hình tam giác và hình chữ nhật ở Hình 3 có diện tích bằng nhau nên ta có:
 (cm)
Vậy chiều rộng của hình chữ nhật là 3cm.


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 (SGK-tr.51)
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về tính chất của phép khai phương.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS làm câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1. Tính :
A. 48							B. 64
C. 24							D. 56
Câu 2. Rút gọn 
A. 						B. 
C. 						D. 	
Câu 3. Tính: 	
A. 							B. 1
C. 							D. 
Câu 4. Thực hiện phép tính :  với 
A. 						B. 
C. 						D. 
Câu 5. Số lớn nhất trong các số  là :
A. 						B. 
C. 						D. 
- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	B
	C
	D
	A


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: - Câu hỏi trắc nghiệm: HS trả lời nhanh, giải thích, các HS chú ý lắng nghe sửa lỗi sai.
- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.
Kết quả:
1.
a)  = 10
b) 
c) 
d) 
2.
a)  (Vì )
b) 2 với a < 0;
 
c)  với 
 
3.
a)  = 
b) 
c) 
d) 
4.
a)  =  
b)  với 
= 
c) với 
= 
= 
= 
 
5.
a)  = 
b) 
c) 
d) (-
6.
a) 
b) với 
= = 
c) với 
= 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức để trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS hoạt động hoàn thành bài tập 7, 8 (SGK-tr.51) 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:
7.
a)  = 
b)  (cm)
8.
[image: ]
Từ hình vuông có diện tích 24 cm2 ta có cạnh của hình vuông đó là:  = 2 (cm)
Từ hình vuông có diện tích 40 cm2 ta có cạnh của hình vuông đó là:  (cm)
Diện tích phần còn lại của tấm thép (2 hình chữ nhật có chiều dài và rộng bằng nhau) là : 2 . ( 2 ) = 16
Đố vui
[image: ]
Phép chứng minh trên sai khi đưa thừa số ra ngoài dấu căn.
Từ  thì ta có 
Nếu  thì 
Nếu M < m thì 
Do đó phép biến đổi  suy ra  là sai.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.
- Hoàn thành bài tập trong SBT.
- Chuẩn bị bài sau “Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai”



Ngày soạn: .../.../...
Ngày dạy: .../.../...
Tiết: 33,34,35 BÀI 4. BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN THỨC BẬC HAI
 (3 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Thực hiện các biến đổi trục căn thức ở mẫu, khử mẫu của biểu thức lấy căn, rút gọn biểu thức chứa dấn căn.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.
· Giải quyết vấn đề toán học: Sử dụng các tính chất trục căn thức ở mẫu, khử mẫu, rút gọn căn thức, để giải quyết yêu cầu bài toán.
· Mô hình hóa toán học: mô tả, biểu diễn và giải quyết các bài toán thực tế liên quan đến các biểu thức chứa căn bậc hai.
· Giao tiếp toán học: đọc, hiểu thông tin toán học.
· Sử dụng công cụ, phương tiện học toán: sử dụng máy tính cầm tay.
3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.
· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.
· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV: SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 
2 - HS: 
- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: Gợi động cơ, tạo tình huống xuất hiện trong thực tế để HS tiếp cận với các biểu thức chứa căn bậc hai.
b) Nội dung: HS đọc tình huống mở đầu, từ đó làm nảy sinh như cầu tìm hiểu kiến thức mới.
c) Sản phẩm: HS trả lời câu hỏi và hoàn thiện các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV trình chiếu câu hỏi mở đầu, cho HS suy nghĩ và trả lời.
Một khu đất hình tam giác vuông tiếp giáp với hai thửa ruộng hình vuông có diện tích như hình bên. 
[image: ]
Khu đất hình tam giác vuông có chu vi bằng chu vi thửa ruộng bé không? Kiểm tra bằng cách nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Căn bậc hai xuất hiện nhiều trong các bài toán thực tế và đôi khi có nhiều biểu thức phức tạp. Vì vậy trong bài học này, chúng ta sẽ được học cách biến đổi đơn giản các biểu thức chứa căn bậc hai để từ đó giải quyết bài toán dễ dàng hơn”.
 BIẾN ĐỔI ĐƠN GIẢN BIỂU THỨC CHỨA CĂN BẬC HAI.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Trục căn thức ở mẫu
a) Mục tiêu: 
- Thực hiện các biến đổi trục căn thức ở mẫu, khử mẫu của biểu thức lấy căn. 
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP1, Thực hành 1, 2, Vận dung 1 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS thực hiện được các biến đổi trục căn thức ở mẫu.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV triển khai phần HĐKP1 cho HS thực hiện theo nhóm đôi.
+ GV mời một số HS nêu ý kiến trả lời, khuyến khích HS giải thích cách làm.
+ GV nhận xét và chốt lại đáp án đúng.








- Từ kết quả của HĐ trên, GV nhận xét: “Đối với những biểu thức chứa căn thức ở mẫu, ta thường biến đổi để khử căn thức ở mẫu đó. Phép biến đổi như vậy gọi là trục căn thức ở mẫu”.
- GV đưa ví dụ tổng quát.





- GV cho HS thực hiện cá nhân Ví dụ 1: 
+ Sau thời gian thực hiện, GV mời 2 HS lên bảng thực hiện bài giải.
+ HS dưới lớp quan sát và nhận xét.
+ GV chú ý cho HS: 









- GV hướng dẫn HS sử dụng tính chất hoàn thành Ví dụ 2:
+ HS lên bảng thực hiện bài.
+ HS dưới lớp quan sát, nhận xét và góp ý về bài làm của hai bạn.
+ GV nhận xét và chốt đáp án.
- GV hướng dẫn HS sử dụng tính chất hoàn thành Ví dụ 3:
+ HS lên bảng thực hiện bài.
+ HS dưới lớp quan sát, nhận xét và góp ý về bài làm của hai bạn.
+ GV nhận xét và chốt đáp án.
+ Mở rộng: GV giới thiệu về hai biểu thức liên hợp với nhau. Ví dụ trong câu a, để trục căn thức ở mẫu, ta nhân cả tử và mẫu với biểu thức . Ta gọi biểu thức  và biểu thức  là hai biểu thức liên hợp với nhau.
- GV đưa công thức tổng quát.









- GV cho HS sử dụng tính chất hoàn thành Ví dụ 4:
+ HS lên bảng thực hiện bài.
+ HS dưới lớp quan sát, nhận xét và góp ý về bài làm của bạn.
+ GV nhận xét và chốt đáp án.
- GV triển khai Thực hành 1, 2 cho HS thực hiện cá nhân vào vở:
+ GV yêu cầu HS lên bảng trình bày bài giải.
+ GV quan sát, nhận xét và chữa bài cho HS.








- GV triển khai Vận dụng 1 cho HS thảo luận nhóm đôi giải quyết bài toán:
+ GV yêu cầu HS lên bảng trình bày bài giải.
+ GV quan sát, nhận xét và chữa bài cho HS.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Trục căn thức ở mẫu.
	1. Trục căn thức ở mẫu
HĐKP1
a) Cách 1: 
Diện tích của một ô cửa sổ là  m2
Độ dài cạnh của một ô cửa sổ là 
Cách 2:
Diện tích của cả cửa sổ là  m2
Độ dài cạnh của cửa sổ là 
Độ dài cạnh của một ô cửa sổ là 
Vậy kết quả của hai bạn đều đúng.
b) Cách của bạn Mai sẽ tìm đáp số dễ dàng và nhanh hơn.





Tổng quát
[bookmark: _Hlk171083429]Với biểu thức , ta biến đổi:

Ví dụ 1: (SGK-tr.53)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.53)



Chú ý: Với số thực  không âm và số thực  dương, ta thường biến đổi   hoặc  để khử mẫu của biểu thức dưới dấu căn.
[bookmark: _Hlk171083476]Tổng quát hơn, với hai biểu thức  và  thỏa mãn , ta có:


Ví dụ 2: (SGK-tr.53)
Hướng dẫn giải: (SGK-tr.53)




Ví dụ 3: (SGK-tr.53)
Hướng dẫn giải: (SGK-tr.53)








Ghi nhớ
[bookmark: _Hlk171083532]a) Với hai biểu thức  mà , ta có 
b) Với các biểu thức  mà  và , ta có:
.
c) Với các biểu thức  mà  và , ta có:
.
Ví dụ 4: (SGK-tr.53)
Hướng dẫn giải: (SGK-tr.53)




Thực hành 1
a) 
b) 
c) 
d) 
Thực hành 2
a) 
b) 
c)  .
Vận dụng 1
[image: ]
Diện tích hình chữ nhật là: 
Diện tích hình thang là : 
Vì diện tích của hai hình bằng nhau nên ta có:



Hoạt động 2: Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.
a) Mục tiêu: 
- Thực hiện rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai. 
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP2, Thực hành 3, 4, Vận dung 3 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS thực hiện rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV triển khai phần HĐKP2 cho HS thực hiện theo nhóm đôi.
+ GV mời một số HS nêu ý kiến trả lời, khuyến khích HS giải thích cách làm.
+ GV hướng dẫn HS các bước rút gọn biểu thức 
Chú ý giải thích các bước làm.
 Từ kết quả của HĐ, GV dẫn dắt để học sinh hình thành kiến thức.





- GV hướng dẫn HS thực hiện Ví dụ 5: 
+ Chú ý giải thích các bước làm, HS quan sát và hòa thành bài vào vở cá nhân.
+ GV mời 1 – 3 HS lên bảng thực hiện lại.
+ HS dưới lớp quan sát và nhận xét.
- GV hướng dẫn HS rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai thông qua Ví dụ 6: 
+ GV nhấn mạnh HS chú ý điều kiện của căn thức khi thực hiện rút gọn.
+ GV mời 1 – 3 HS lên bảng thực hiện lại.
+ HS dưới lớp quan sát và nhận xét.
- GV triển khai Thực hành 3, 4 cho HS thực hiện cá nhân vào vở:
+ GV yêu cầu HS lên bảng trình bày bài giải.
+ GV quan sát, nhận xét và chữa bài cho HS.










- GV triển khai Vận dụng 2 cho HS thảo luận nhóm đôi giải quyết bài toán khởi động:
+ GV yêu cầu HS lên bảng trình bày bài giải.
+ GV quan sát, nhận xét và chữa bài cho HS.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Trục căn thức ở mẫu.
	2. Rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.
HĐKP2
[image: ]
a)  (cm)
 (cm)
b) Cách 1:
  (cm)
 (cm)
Cách 2:
 (cm) 
Ví dụ 5: (SGK-tr.55)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.55)





Ví dụ 6: (SGK-tr.55)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.55)







Thực hành 3
a) 
b) 
= 
c) 

.
Thực hành 4
a) 


b) 
Vận dụng 2
[image: ]
Cạnh của thửa ruộng bé:
 (m)
Cạnh của thửa ruộng lớn:
 (m)
Chu vi của thửa ruộng bé:
 (m)
Cạnh huyền của khu đất hình tam giác vuông:
 (m)
Chu vi của khu đất này là:
 (m)
Vậy .


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5, 6 (SGK-tr.56)
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn thức bậc hai.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS làm câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1. Thực hiện phép tính sau: 
A. 6						B. 
C. 						D. 
Câu 2. Trục căn thức ở mẫu biểu thức sau :  
A. 						B. 
C. 						D. 	
Câu 3. Khử mẫu của biểu thức lấy căn sau: 
A. 							B. 
C. 						D. 	
Câu 4. Trục căn thức ở mẫu : 
A. 						B. 
C. 						D. 
Câu 5. Rút gọn biểu thức sau :

A. 						B. 
C. 							D. 
- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	B
	A
	D
	C
	


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: - Câu hỏi trắc nghiệm: HS trả lời nhanh, giải thích, các HS chú ý lắng nghe sửa lỗi sai.
- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.
Kết quả:
1.
a) 
b) 
c) 
2.
a) 
b) 
c) 
d) . 
3.
a) 
b) 
c) 
4.
a) 2
= 2 – 
= 2
= - 
b) 
= 
= 3
= 2
c) 
= 8
= 8
= 8
= 8
= 5
5.
a) 
= 
= 
= 
= 2
= 5
b) 
= 
= 
= 
= 
= 7
c) 
= 
= 1 – 4
= 1 + 20 – 4
= 21 - 4
6.
a) 
Ta có:


(đpcm)
b) 
Ta có: = 
= (1 + 
= 1 – a (đpcm)
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức để trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS hoạt động hoàn thành bài tập 7, 8 (SGK-tr.56) 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:
7.
Ta có BC = 
AB = 
=> AC = 
Diện tích của tam giác ABC là: 2 (cm2)
Chu vi tam giác ABC là: 2 = 5 + 3 (cm)
8.
Cạnh của thửa hình vuông X là:  (m)
Cạnh của thửa hình vuông Y là:  (m)
Cạnh của thửa hình vuông Z là:  (m)
=> Vậy chu vi của vườn hoa là: 
  (m)
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.
- Hoàn thành bài tập trong SBT.
- Chuẩn bị bài sau “Ôn tập cuối chương 3”



Ngày soạn: .../.../...
Ngày dạy: .../.../...
Tiết:36,37  BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 3 (2 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Nhận biết được khái niệm căn bậc hai, căn bậc ba, căn thức bậc hai và căn thức bậc ba.
· Nhận biết được các tính chất của căn thức bậc hai.
· Biến đổi đơn giản và rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.
· Tư duy và lập luận toán học: So sánh, phân tích dữ liệu, phân tích, lập luận để giải thích được các tính chất của căn bậc hai, căn thức bậc hai, căn bậc ba và căn thức bậc ba.
· Mô hình hóa toán học: mô tả các dữ kiện bài toán thực tế, giải quyết bài toán gắn với căn bậc hai, căn bậc ba.
· Giải quyết vấn đề toán học: sử dụng các tính chất của căn bậc hai, căn bậc ba để rút gọn biểu thức, tính giá trị của biểu thức chứa căn thức.
· Giao tiếp toán học: đọc, hiểu thông tin toán học.
· Sử dụng công cụ, phương tiện học toán: sử dụng máy tính cầm tay.
3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.
· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.
· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV: SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 
2 - HS: 
- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: HS ôn tập lại các kiến thức cơ bản trong chương 3.
b) Nội dung: HS thực hiện phần Trắc nghiệm kết hợp với trả lời câu hỏi lí thuyết.
c) Sản phẩm: HS trả lời các câu hỏi Trắc nghiệm.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS hoạt động nhóm nhỏ 4 HS hoàn thành các câu hỏi Trắc nghiệm SGK – tr.57.
Gợi ý đáp án:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	D
	D
	A
	D
	C
	C
	A
	A
	B
	D


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta cùng ôn tập lại các kiến thức cơ bản về căn bậc hai và căn bậc ba. Bài học này củng cố các kỹ năng biến đổi, tính toán về căn bậc hai, căn bậc ba và ứng dụng của nó vào các bài toán thực tế. ”.
 BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 3.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức chương III
a) Mục tiêu: 
- Nhớ lại các kiến thức cơ bản trong chương III.
b) Nội dung:
- HS thực hiện vẽ sơ đồ tư suy, sơ đồ hình cây,…để các câu hỏi của GV và củng cố lại kiến thức trong Chương III.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, HS vẽ và trình bày được sơ đồ tư duy củng cố kiến thức.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia HS trong lớp thành 4 nhóm, và mỗi nhóm thực hiện vẽ sơ đồ tư suy (hoặc sơ đồ cây,…) để củng cố lại theo hướng dẫn sau:
+ Nhóm 1: Củng cố về căn bậc hai và căn thức bậc hai.
+ Nhóm 2: Củng cố về căn bậc ba và căn thức bậc ba.
+ Nhóm 3: Củng cố về tính chất của phép khai phương.
+ Nhóm 4: Củng cố về biến đổi đơn giản và rút gọn biểu thức chứa căn thức bậc hai.
- Các nhóm có 7 – 10 phút thực hiện, sau đó đại diện các nhóm lên bảng trình bày sản phẩm của nhóm mình.
+ Các nhóm còn lại quan sát, theo dõi để nhận xét, góp ý (nếu có).
+ GV nhận xét chi tiết từng sản phẩm của mỗi nhóm và tuyên dương nhóm xuất sắc nhất.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm trong chương III.
	Ôn tập kiến thức chương III
Sơ đồ tư duy (cơ đồ cây,…) được gợi ý trong phần Ghi chú bên dưới.



	GHI CHÚ
Nhóm 1: 
[image: ]
Nhóm 2: 
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Nhóm 3: 
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Nhóm 4: 
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C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập 11, 12, 13, 14, 15 (SGK-tr.58), HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về bài tập mà GV giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS làm câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1.  Thực hiện phép tính: 
A. 					B. 
C. 				D. 
Câu 2. Điều kiện xác định của biểu thức  là :
A. 				B. 
C. 				D. 
Câu 3. Rút gọn biểu thức sau:

[bookmark: _Hlk161389218]A. 				B. 
C. 				D. 
Câu 4. Đưa thừa số ra ngoài dấu dấu căn  với  ta được :
A. 					B. 
C. 				D. 	
Câu 5. Căn bậc ba của -27 là:
A. 					B. 
C. 					D. 
- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	B
	D
	C
	B


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: - Câu hỏi trắc nghiệm: HS trả lời nhanh, giải thích, các HS chú ý lắng nghe sửa lỗi sai.
- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.
Kết quả: 
11.
a) 2 = 10
     =  hoặc = -
b) 
       = 82
       = 64
c)  3 = 
     = 
     
d) 
     
     
12.
 ()
13.
a)  
b) 
c) 
14.
A = 
A = 
A = 
A = 12
15.
 = 
  
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức để trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS hoạt động hoàn thành bài tập 16, 17, 18, 19 (SGK – tr.58); 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:
16.
[image: ]
a) Ta có OA = OM = ON =  
=> Điểm M biểu diễn số thực - và điểm N biểu diễn số thực 
b) Ta có BC = BP = BQ = 
=> Điểm P biểu diễn số thực 6 +  và điểm Q biểu diễn số thực 6 - 
17.
[image: ]
a) Thể tích của hình hộp chữ nhật là: 
b) Diện tích xung quanh của hình hộp chữ nhật là:  (cm)
18.
a) 
= 
= 
= 
= 1 + 1 + 2a
= 2a + 2
b) 
= 
= 
19.




Khi a = 0,25 ta có P = 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.
- Hoàn thành bài tập trong SBT.
- Chuẩn bị bài sau “Tỉ số lượng giác của góc nhọn”



Ngày soạn: 9/9/2024
Ngày dạy: 

CHƯƠNG 4. HỆ THỨC LƯỢNG TRONG TAM GIÁC VUÔNG
Tiết 1+2 BÀI 1. TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN (3 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Nhận biết được các giá trị sin, côsin, tang, côtang của góc nhọn.
· Giải thích được tỉ số lượng giác của các góc nhọn đặc biệt và của hai góc phụ nhau.
· Tính được giá trị (đúng hoặc gần đúng) tỉ số lượng giác của góc nhọn bằng máy tính cầm tay.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.
· Tư duy và lập luận toán học: So sánh, phân tích dữ liệu tìm ra mối liên hệ giữa các đối tượng đã cho và nội dung bài học, từ đó có thể áp dụng kiến thức đã học để tính các tỉ số lượng giác.
· Mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học thông qua các bài toán thực tiễn gắn với tỉ số lượng giác của góc nhọn.
· Giao tiếp toán học: đọc hiểu thông tin toán học.
· Sử dụng công cụ, phương tiện học toán: Sử dụng máy tính cầm tay, thước kẻ, ê kẻ.
3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.
· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.
· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV: SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 
2 - HS: 
- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS tìm hiểu bài học mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe các câu hỏi của GV/trên màn chiếu để trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS trả lời câu hỏi và hoàn thiện các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV trình chiếu câu hỏi củng cố, cho HS suy nghĩ và trả lời.
Tại một thời điểm, khi những tia nắng chiếu, cây và bóng tạo thành các tam giác vuông như hình bên. Với , so sánh các tỉ số  và .
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Tỉ số lượng giác của một góc nhọn được ứng dụng rất nhiều trong cuộc sống. Vậy tỉ số đó được biểu diễn như thế nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay”.
 TỈ SỐ LƯỢNG GIÁC CỦA GÓC NHỌN
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn
a) Mục tiêu: 
- HS nhận biết và hiểu được các định nghĩa về tỉ số lượng giác của góc nhọn.
- Vận dụng định nghĩa để tính số đo cạnh; so sách các tỉ lệ.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP1, 2; Thực hành 1, 2; Vận dụng 1, 2 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nắm được các định nghĩa về tỉ số lượng giác của góc nhọn.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV triển khai HĐKP1 và cho HS quan sát Hình 1 và thực hiện yêu cầu:
Cho góc nhọn . Lấy hai điểm  và  trên , kẻ hai đường thẳng qua  và  vuông góc với  và cắt  lần lượt tại  và .
a) Có nhận xét gì về hai tam giác  và ?
b) So sánh các cặp tỉ số:
 và ;  và ;  và 
+ GV chỉ định 1 HS đứng tại chỗ trả lời câu hỏi ý a) và giải thích.
+ GV mời 1 HS khác trả lời ý b).
- GV dẫn dắt: Cho tam giác  vuông tại  có góc nhọn  bằng  Ta gọi  là cạnh đối của góc ,  là cạnh kề của góc .
+ GV đặt câu hỏi: Khi cùng góc nhọn , các tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền; cạnh kề và cạnh huyền; cạnh đối và cạnh kề; cạnh kề và cạnh đối có thay đổi hay không?
(Không thay đổi)
+ GV: Tất cả các tỉ số vừa nói trên được gọi là tỉ số lượng giác của góc nhọn  đó.
- GV trình chiếu hoặc ghi bảng kiến thức trong khung kiến thức trọng tâm và giảng giải cho HS.

- GV trình chiếu Hình 3 và giảng giải cho HS nắm rõ được tỉ số lượng giác của góc nhọn.

- GV hướng dẫn HS thực hiện Ví dụ 1, áp dụng định nghĩa tỉ số lượng giác của góc nhọn.
Tính các tỉ số lượng giác của góc  trong tam giác  (Hình 4).
+ GV chỉ định một số HS đứng tại chỗ trình bày lại đáp án và giải thích.
- GV chia lớp thành 4 nhóm để thực hiện Thực hành 1: 
Tính các tỉ số lượng giác của góc nhọn A trong mỗi tam giác vuông ABC có  ở Hình 5 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
+ Mỗi nhóm thực hiện tính tỉ số lượng giác từ một hình.
+ Sau thảo luận, GV chỉ định 4 HS lên bảng thực hiện bài giải.



















- GV triền khai phần Vận dụng 1 cho HS thảo luận nhóm đôi để thực hiện yêu cầu:
Sử dụng tỉ số lượng giác để giải thích tình huống trong Hoạt động khởi động (Trang 60).
Tại một thời điểm, khi những tia nắng chiếu, cây và bóng tạo thành các tam giác vuông như hình bên. Với , so sánh các tỉ số  và .
+ Sau thời gian thảo luận, GV mời 2 HS lên bảng thực hiện lời giải.
+ HS dưới lớp quan sát, nhận xét và góp ý (nếu có)
+ GV chữa bài và chốt đáp án.
Tìm hiểu: Tỉ số lượng giác của các góc nhọn đặc biệt (góc )
- GV trình chiếu hình 6, cho HS quan sát và đọc HĐKP2: 
+ ý a) GV mời 1 HS nhắc lại định lí Pythagore? Và lên bảng thực hiện tính cạnh .
 GV chỉ định 1 HS khác lên bảng tính các tỉ số lượng giác của góc .
+ ý b) HS tiếp tục áp dụng định lí Pythagore để tính cạnh .
 GV chỉ định 2 HS lên bảng tính các tỉ số lượng giác của góc  và .











- Từ kết quả của HĐKP2 GV trình chiếu bảng tỉ số lượng giác của các góc đặc biệt cho HS quan sát và ghi nhớ.








- HS đọc – hiểu và trình bày lại Ví dụ 2 vào vở cá nhân:
Tính giá trị của biểu thức 
 
- GV cho HS thực hiện cá nhân Thực hành 2: 
Tính giá trị của các biểu thức sau:
a) 
b) 
+ HS sử dụng các giá trị lượng giác đặc biệt trong bảng trên để thực hiện tính giá trị của biểu thức.
+ GV mời 2 HS lên bảng thực hiện bài toán.
- GV gợi ý cho HS thực hiện Vận dụng 2: 
Tìm chiều cao của tháp canh trong Hình 7 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
* GV gợi ý:
+ Tam giác  vuông tại đỉnh nào? Đã có những dữ kiện nào?
+ Chiều cao của tháp là cạnh nào của ?
+ Áp dụng tỉ số lượng giác  để tính cạnh .
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Các định nghĩa về tỉ số lượng giác của góc nhọn.
	1. Định nghia tỉ số lượng giác của góc nhọn.
HĐKP1
[image: A triangle with letters and numbers

Description automatically generated]
a) Tam giác  đồng dạng với tam giác  (Hai tam giác vuông có chung  một góc nhọn).
b) Vì ∽ nên:
 ;  ; 


Ghi nhớ
Cho góc nhọn . Xét tam giác  vuông tại  có , ta có:
- Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh huyền được gọi là sin của góc , kí hiệu .
- Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh huyền được gọi là côsin của góc , kí hiệu .
- Tỉ số giữa cạnh đối và cạnh kề được gọi là tang của góc , kí hiệu .
- Tỉ số giữa cạnh kề và cạnh đối được gọi là côtang của góc , kí hiệu .
[image: A triangle with a square in the middle

Description automatically generated]
 ;               
 ;               
Ví dụ 1: SGK – tr.61
Hướng dẫn giải: SGK – tr.61





Thực hành 1
[image: ]a) 
; ; ; 
b) 
[image: ]; ; ; 
[image: A triangle with numbers and a square

Description automatically generated]c) Áp dụng định lí Pythagore vào  ta tính được 
;
;
;
. 
d) Áp dụng định lí Pythagore vào  ta tính được 
[image: A triangle with square and square angles

Description automatically generated with medium confidence]
 
 
 
Vận dụng 1
[image: A diagram of a triangle with a tree and the sun

Description automatically generated]
Vì  vuông tại  và  vuông tại  và có  (gt) nên:
 ; 
Mà  nên 


Tỉ số lượng giác của các góc nhọn đặc biệt (góc ).
HĐKP2
[image: ]
a) Áp dụng định lí Pythagore trong  vuông tại , ta có:
 
 ;    
  ;       
b)  vuông tại , áp đụng định lí Pythagore ta có:
 
 ;         
 ;    
 ;           
 ;          
Bảng tỉ số lượng giác của các góc nhọn đặc biệt (góc , , )

	Góc 
	
	
	

	
	 
	 
	 

	
	 
	 
	 

	
	 
	
	

	
	
	
	 


Ví dụ 2: SGK – tr.62
Hướng dẫn giải: SGK – tr.62


Thực hành 2
a) 

b) 




Vận dụng 2
[image: A drawing of a tower with a triangle

Description automatically generated]
 vuông tại , có , 
Có:  hay 
Suy ra .
Vậy chiều cao tòa tháp gần .










Hoạt động 2: Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau
a) Mục tiêu: 
- Hiểu và giải thích được tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.
- Vận dụng kiến thức để giải các bài tán thực tế về tính chiều cao, khoảng cách.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP3; Thực hành 3; Vận dụng 3 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nắm được tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV triển khai HĐKP3 
a) Tính các tỉ số lượng giác của góc  và của góc  trong hình 8 theo 
b) So sánh  và ,  và ,  và ,  và .
+ GV chỉ định 1 HS lên bảng thực hiện lời giải cho ý a).
+ HS so sánh và nhận xét ý b).
- GV dẫn dắt: “Hai góc được gọi là phụ nhau nếu chúng có tổng bằng . Như vậy, góc phụ của góc nhọn  là góc ”.
- GV trình chiếu Ghi nhớ trong phần khung kiến thức trọng tâm cho HS quan sát và ghi chép.





- GV lưu ý: Có thể viết  thay cho .

- HS thực hiện tìm hiểu Ví dụ 3 theo hướng dẫn của SGK và trình bày lại vào vở cá nhân:
So sánh:
a)  và 
b) và 
c)  và 
d)  và 
- GV cho HS thực hiện Thực hành 3 theo nhóm đôi:
a) So sánh:  và ;  và  ; và 
b) Cho biết ; . Tính và 
+ Dựa vào tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau để biến đổi và so sánh.
+ Gv mời 2 HS lên bảng thực hiện phần a) và phần b).
+ HS dưới lớp quan sát, nhận xét.
+ GV chốt đáp án.
- HS thực hiện cá nhân Vận dụng 3: 
Tia nắng chiếu qua điểm B của nóc tòa nhà tạo với mặt đất một góc x và tạo với cạnh AB của toàn nhà một góc y (hình 9). Cho biết  và . Tính  và  (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
+ GV quan sát và hướng dẫn HS làm bài nếu cần.
+ GV mời 1 HS đứng tại chỗ trình bày đáp án và giải thích cách thực hiện.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau.
	2. Tỉ số lượng giác của hai góc phụ nhau
HĐKP3
[image: A triangle with the same angle

Description automatically generated with medium confidence]
a) ; ; ; 
;         
;         
b) Ta thấy:  ; ;
                    
Ghi nhớ
Nếu hai góc phụ nhau thì  góc này bằng côsin góc kia, tang góc này bằng côtang góc kia.
; 
;
;
.
Chú ý: Từ nay khi viết các tỉ số lượng giác của một góc nhọn trong tam giác, ta có thể viết  thay cho .
Ví dụ 3: SGK – tr.63
Hướng dẫn giải: SGK – tr.63






Thực hành 3
a) ; 
 
b) 
 






Vận dụng 3
[image: A drawing of a tall building

Description automatically generated]
Vì  vuông tại , nên góc và góc  là hai góc phụ nhau.
Suy ra 
           




Hoạt động 3: Tính tỉ số lượng giác của góc nhọn bằng máy tính cầm tay
a) Mục tiêu: 
- Biết cách sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác.
- Từ tỉ số lượng giác bấm máy tính để biết số đo góc.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện Thực hành 4; Vận dụng 4 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nắm được cách sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV giới thiệu về chức năng tính tỉ số lượng giác của máy tính, và hướng dẫn cho HS cách thực hiện tính tỉnh số lượng giác của góc nhọn bằng máy tính.
Tính tỉ số lượng giác của các góc nhọn


- GV hướng dẫn HS thực hiện Ví dụ 4:
Sử dụng máy tính cầm tay, tính (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn).
a)                 b) 
+ ý a) Bấm các nút: 
[image: ]
Kết quả: [image: A close up of a number

Description automatically generated]
+ ý b) Bấm các nút:
[image: ]
Kết quả: [image: A close up of numbers

Description automatically generated]
- GV lưu ý cho HS cách tính .





Xác định số đo của góc nhọn khi biết một tỉ số lượng giác của góc đó
- GV hướng dẫn cho HS thực hiện Ví dụ 5: 
Sử dụng MTCT, tìm  biết  (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm hoặc phút)
+ Bấm liên tiếp các nút:
[image: ]
+ Được kết quả: [image: A close up of numbers

Description automatically generated]
+ Bấm nút: [image: ]
+ Kết quả cuối cùng: [image: A close up of numbers

Description automatically generated]
- HS quan sát đọc và thực hiện cá nhân Thực hành 4 
a) Sử dụng MTCT, tính tỉ số lượng giác của các góc sau (kết quả làm tròn đến hàng phần nghìn):
;        ;       ;        
b) Tìm các góc nhọn  trong mỗi trường hợp sau (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm hoặc đến phút).
             
 ;               
- GV chia lớp thành 2 nhóm và cho thực hiện Vận dụng 4: 
a) Vẽ một tam giác vuông có góc bằng . Đo độ dài các cạnh rồi dùng các số đo để tính các tỉ số lượng giác của góc . Kiểm tra lại các kết quả vừa tính bằng máy tính cầm tay.
b) Vẽ một tam giác vuông có ba cạnh bằng 3 cm, 4 cm, 5 cm. Tính các tỉ số lượng giác của mỗi góc nhọn. Dùng thức đo góc để đo các góc nhọn. Kiểm tra lại các kết quả bằng máy tính cầm tay.
+ Nhóm 1 thực hiện ý a); Nhóm 2 thực hiện ý b).
+ Sau khi thảo luận, mỗi nhóm cử 1 đại diện trình bày đáp án.
+ GV nhận xét, chốt đáp án.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ cách sử dụng máy tính cầm tay để tính tỉ số lượng giác.
	3. Tính tỉ số lượng giác của góc nhọn bằng máy tính cầm tay


Tính tỉ số lượng giác của các góc nhọn
- Các nút tính tỉ số lượng giác của một góc 
[image: ]
Ví dụ 4: SGK – tr.64
Hướng dẫn giải: SGK – tr.64










Lưu ý: Để tính , ta tính  hoặc .
[image: ]
Xác định số đo của góc nhọn khi biết một tỉ số lượng giác của góc đó
Ví dụ 5: SGK – tr.65
Hướng dẫn giải: SGK – tr.65









Thực hành 4
a) ;  
; 
b) ;     ;   .
 





Vận dụng 4.
a) 
[image: A graph of a triangle
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 có ; ; ; ; .
b) 
[image: A drawing of a triangle on a graph paper

Description automatically generated]
 ;  ;  ; 
=> .
 ;  ;  ; 
=> 



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập 1; 2; 3; 4; 5 (SGK – tr.66), HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về bài tập 1; 2; 3; 4; 5 (SGK – tr.66).
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS làm câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1. Cho tam giác  vuông tại  có ; . Chọn đáp án đúng về tỉ số lượng giác của góc ?
A. 						B. 			
C. 						D. 
Câu 2. Cho tỉ số lượng giác . Tính số đo góc ?
A. 					B. 
C. 						D. 
Câu 3. Tính giá trị của biểu thức 
A. 				B. 			C. 			D. 
Câu 4. Một chiếc thang dài . Cần đặt chân thang cách tường một khoảng bằng bao nhiêu để nó tạo với phương nằm ngang của mặt đất một góc an toàn  (Làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)
A. 			B.   		C. 		D. 
Câu 5. Khi mặt trời chiếu vào một cây trồng trên một mặt đất phẳng thì bóng trên mặt đất của cây đó dài  và đồng thời tia sáng mặt trời chiếu vào đỉnh cây tạo với mặt đất một góc bằng . Chiều cao chửa cây đó bằng:
A. 			B. 		C. 		D. 
- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	B
	C
	D
	A


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: - Câu hỏi trắc nghiệm: HS trả lời nhanh, giải thích, các HS chú ý lắng nghe sửa lỗi sai.
- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.
Kết quả: 
1.
a) Áp dụng định lí Pythagore vào  vuông tại , tính được 
 ;  ;  ; 
b) Áp dụng định lí Pythagore vào  vuông tại , tính được 
 ; ;  ; 
c) Áp dụng định lí Pythagore vào  vuông tại , tính được 
 ;  ; ; .
d) Áp dụng định lí Pythagore vào  vuông tại , tính được 
 ;  ;  ; 
2.
a)  ; 	b) 
3.
a)  ; 		
b) ; 		
c) 
4.
a)  ;  ;  ; 
b)  ;  ;  ; 
c)  ;  ;  ; 
5.
a)  ;		b) 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức để trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS hoạt động hoàn thành bài tập 6; 7 (SGK – tr.66).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:
[image: A diagram of a building with a triangle
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 => 




[image: A diagram of a tower

Description automatically generated]7.
 => 



Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.
- Hoàn thành bài tập trong SBT.
- Chuẩn bị bài sau “Hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông”
Ngày soạn:16/9/2024
Ngày dạy:
Tiết: 3.4,5,6
BÀI 2. HỆ THỨC GIỮA CẠNH VÀ GÓC CỦA TAM GIÁC VUÔNG (4 TIẾT)
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Giải thích được một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông.
· Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với tỉ số lượng giác của góc nhọn (tính độ dài đoạn thẳng, độ lớn góc, áp dụng giải tam giác vuông).
2. Năng lực 
Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.
· Tư duy và lập luận toán học: So sánh, phân tích dữ liệu, lập luận để tìm mối liện hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông.
· Mô hình hóa toán học: mô tả các dữ kiện bài toán thực tế, giải quyết bài toán gắn với mối liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông.
· Giao tiếp toán học: đọc, hiểu thông tin toán học.
· Sử dụng công cụ, phương tiện học toán: sử dụng máy tính cầm tay.
3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.
· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.
· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV: SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 
2 - HS: 
- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS tìm hiểu bài học mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe các câu hỏi của GV/trên màn chiếu để trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS trả lời câu hỏi và hoàn thiện các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV trình chiếu câu hỏi củng cố, cho HS suy nghĩ và trả lời.
Làm thế nào để tính chiều cao BC khi biết khoảng cách AB và góc A trong hình bên?
[image: ]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Trong tam giác vuông, nếu biết tỉ số của hai cạnh hoặc biết 1 cạnh và một góc thì có thể tính được các góc và các cạnh còn lại của tam giác đó hay không? Tiết học hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu vấn đề đó”.
 MỘT SỐ HỆ THỨC GIỮA CẠNH, GÓC TRONG TAM GIÁC VUÔNG
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông
a) Mục tiêu: 
- HS nhận biết và hiểu được các định lí về hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông.
- Vận dụng định lí để thực hiện các bài toán có liên quan.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP1; Thực hành 1, 2; Vận dụng 1 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS hiểu được các định lí hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV triển khai HĐKP1 và yêu cầu HS thảo luận nhóm đôi với bạn cùng bàn để thực hiện theo từng yêu cầu của HĐ:
a) Hãy tính sin B theo b và a, cos B theo c và a. Sử dụng các kết quả tính được để giải thích tại sao ta lại có các đẳng thức:
b = a.sin B;                    c = a.cos B
b) Hãy tính tan B theo b và c, cot B theo c và b. Sử dụng các kết quả tính được ở trên để giải thích tại sao ta lại có các đẳng thức:
b = c.tan B;                  c = b.cot B.
+ Sau thời gian thảo luận và thực hiện theo các bước của SGk, GV mời 2 HS lên bảng trình bày đáp án.
+ GV nhận xét chi tiết và chốt đáp án đúng
 Từ đó, GV trình chiếu Định lí trong khung kiến thức cho HS.




- GV trình chiếu lại Hình 1 và nhắc lại về mối liên hệ giữa cạnh và góc trong tam giác vuông ABC.


- HS vận dụng kiến thức của Định lí để thực hiện Ví dụ 1 vào vở cá nhân
Cho tam giác cuông có cạnh huyền bằng 30 cm và một góc nhọn bằng  (Hình 2). Tính  (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
+ Sau đó, GV mời 1 HS lên bảng thực hiện giải bài toán
+ GV chữa bài và kết luận cho HS.
- HS thực hiện cá nhân Ví dụ 2 sau đó đối chiếu kết quả của mình với bạn cùng bàn.
Cho tam giác ABC vuông tại A có cạnh AC = 10 cm. Tính AB trong mỗi trường hợp sau (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
a) ;                    b) 
- GV trình chiếu Thực hành 1 và cho HS thực hiện yêu cầu:
Cho tam giác ABC vuông tại A có độ dài cạnh huyền bằng 20cm. Tính độ dài các cạnh góc vuông trong mỗi trường hợp sau (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm)
a) ;                     b) 
+ GV mời 2 HS lên bảng thực hiện bài toán.
+ HS dưới lớp quan sát và cho ý kiến nhận xét bài làm của bạn
+ GV chữa bài và lưu ý kinh nghiệm làm bài cho HS.


- GV cho HS thực hiện cá nhân phần Thực hành 2 
Tính độ dài cạnh góc vuông x của mỗi tam giác vuông trong Hình 3 (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).
+ HS thực hiện xong và đối chiếu kết quả với bạn cùng bàn
+ GV mời 2 HS lên bảng thực hiện giải ý a và b.
+ HS dưới lớp quan sát và nhận xét
+ GV nhận xét bài làm, chữa bài chi tiết cho HS.








- GV trình chiếu và cho HS thực hiện Vận dụng 1 
Một cần cẩu đang nâng một khối gỗ trên sông. Biết tay cần cẩu AB có chiều dài là 16m và nghiêng một góc  so với phương nằm ngang (Hình 4). Tính chiều dài BC của đoạn dây cáp (kết quả làm tròn đến hàng phần mười).
+ GV gợi ý: Dựa vào định lí: Xét tam giác vuông, mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân sin góc đối hoặc nhân côsin góc kề rồi suy ra cạnh góc vuông.
+ GV mời 1 HS lên bảng trình bày đáp án.
+ GV nhận xét, chữa bài và lưu ý kinh nghiệm làm bài cho HS.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Định lí hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông.
	1. Hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông
HĐKP1
[image: ]
Xét  vuông tại , có:
a)  => 
 => 
b)  => 
 => 


Định lí
Trong tam giác vuông:
- Mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh huyền nhân sin góc đối hoặc nhân với côsin góc kề.
- Mỗi cạnh góc vuông bằng cạnh góc vuông còn lại nhân với tang góc đối hoặc nhân với côtang góc kề.
- Cụ thể với  trong Hình 1, ta có:
 
 
 
 
Ví dụ 1: (SGK-tr.67)
[image: ]
Hướng dẫn giải (SGK-tr.67)

Ví dụ 2: (SGK-tr.68)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.68)





Thực hành 1
[image: ]
a) Với , cạnh góc vuông  có góc kề bằng  nên: 
 
 
b) Tam giác ABC vuông tại  có 
 
 
Thực hành 2
a) 
[image: ]
 vuông tại , , ta có:
 
b) 
[image: ]
Xét  vuông tại , , ta có:
 
Vận dụng 1
[image: ]
Xét  vuông tại , , ta có:
 m


Hoạt động 2: Giải tam giác vuông
a) Mục tiêu: 
- HS vận dụng các tỉ số lượng giác, hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông để giải được tam giác vuông.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP2; Vận dụng 2 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi và bài tập về giải tam giác vuông.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV trình chiếu HĐKP2 và cho HS thảo luận nhóm đôi để thực hiện yêu cầu
Cho tam giác ABC (Hình 5). Em hãy cho biết trong các trường hợp nào sau đây, ta có thể tính được tất cả các cạnh và các góc của tam giác. Giải thích cách tính.





- Từ kết quả của HĐ trên, GV khẳng định: Giải tam giác vuông là tính các cạnh và các góc chưa biết của tam giác đó.
- HS thảo luận với bạn cùng bàn thực hiện Ví dụ 3 
Giải các tam giác vuông ở Hình 6. Làm tròn kết quả độ dài đến hàng đơn vị và số đo góc đến độ.
+ GV mời 3 HS lên bảng thực hiện lời giải cho các ý a, b và c.
+ GV nhận xét và chữa bài làm của HS.
- GV trình chiếu Ví dụ 4 và cho HS quan sát Hình 7 và thực hiện yêu cầu
Hai con thuyền P và Q cách nhau 300 m và thẳng hàng với chân B của tháp hải đăng trên bờ biển (Hình 7). Từ  và , người ta nhìn thấy tháp hải đăng dưới các góc  và . Đặt  là chiều cao của tháp hải đăng. 
a) Tính  và  theo  
b) Tính chiều cao của tháp hải đăng (kết quả làm tròn đến hàng phần mười)
+ GV hướng dẫn HS thực hiện bài toán theo gợi ý lời giải của SGK.
+ GV hướng dẫn, giải thích chi tiết từng bước thực hiện bài toán.
- GV giải thích cho HS hiểu về hình ảnh của góc nâng và góc hạ.








- GV cho HS thảo luận nhóm 2-3 HS để thực hiện Vận dụng 2 
Trong Hình 9, cho OH = 4 m, , . Tính chiều cao  của cây.
+ GV gợi ý:
• Dựa vào tam giác OHB vuông tại H để tính cạnh HB
• Dựa vào tam giác OHA vuông tại H để tính đoạn HA
• Từ đó tính được chiều cao của cây
+ Sau thời gian thảo luận, GV mời 2 HS lên bảng thực hiện giải bài toán
+ HS dưới lớp quan sát và cho ý kiến nhận xét.
+ GV chữa bài và chốt đáp án.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Giải tam giác vuông.
	2. Giải tam giác vuông
HĐKP2
[image: ]
- Trong trường hợp 1 và 3, ta có thể tính được tất cả các cạnh và các góc con lại của  nhờ sử dụng định lí Pythagore và các tỉ số lượng giác của góc nhọn.
- Trong trường hợp 2, ta có thể tính được góc còn lại nhưng chưa tính được các cạnh cảu 
- Ta có thể giải được một tam giác vuông nếu biết hai cạnh, hoặc một cạnh và một góc nhọn của nó.

Ví dụ 3: (SGK-tr.69)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.69)





Ví dụ 4: (SGK-tr.70)
[image: ]
Hướng dẫn giải (SGK-tr.70)








Chú ý: Trong đo đạc, khi người quan sát có hướng nhìn mang theo tia  (Hình 8) thì:
[image: ]
- Góc  gọi là góc nghiêng lên hay góc nâng.
- Góc  gọi là góc nghiêng xuống hay góc hạ.
Vận dụng 2
[image: ]
Trong  vuông tại  có:
 m
Trong  vuông tại , có:
 m
Vậy chiều cao của cây là:  m



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập 1; 2 (SGK – tr.71), HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về bài tập 1; 2 (SGK – tr.71).
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS làm câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1. Cho tam giác MNP vuông tại N. Hệ thức nào sau đây đúng?
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 2. Cho tam giác ABC vuông tại A; có  Chọn khẳng định sai?
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A có BC = 12 cm; . Tính AC?
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 4. Nhà bạn Bình có gác lửng cao so với nền nhà là 3m. Bình cần đặt một cái thang đi lên gác, biết khi đặt thang phải để thang tạo được với mặt đất một góc  thì mới đảm bảo sự an toàn khi sử dụng. Với kiến thức đã học hãy giúp Bình tính chiều dài thang là bao nhiêu để sử dụng được. (Kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai)
[image: A triangle with lines and numbers

Description automatically generated with medium confidence]
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 5. Cho tam giác ABC vuông tại A có AC = 10 cm; . Tính ?
A. 
B. 
C. 
D. 
- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	B
	C
	D
	A


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: - Câu hỏi trắc nghiệm: HS trả lời nhanh, giải thích, các HS chú ý lắng nghe sửa lỗi sai.
- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.
Kết quả: 
1.
[image: A diagram of a triangle

Description automatically generated]
 
 
2. 
[image: A triangle with the same angle

Description automatically generated with medium confidence]
a) Kẻ  tại 
Khoảng cách từ B đến AC là:
 cm
b) Ta có: 
 
Trong  vuông tại  có: 
=> 
 
Trong  vuông tại  có:
 
=> 
Vậy các cạnh và góc còn lại của  là: 
c) Kẻ  tại ,  là khoảng cách từ  đến 
Trong  vuông tại , ta có 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức để trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS hoạt động hoàn thành bài tập 3; 4 (SGK – tr.71).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:
3.
[image: ]
Gọi đỉnh dốc là đỉnh , chiều cao từ đỉnh dốc đến mặt đất là , mặt đất là  (như hình vẽ minh họa dưới)
[image: A triangle with numbers and a point
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Ta có  vuông tại , có:
 
Vậy độ cao của vật là 
4. 
[image: A diagram of a triangle with a triangle and a triangle with a triangle and a triangle with a triangle and a triangle with a triangle and a triangle with a triangle and a triangle with a triangle and
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a) Trong  vuông tại , ta có: 
=> 
Trong  vuông tại , có 
=> 
Vì  nên 
=> 
Vậy chiều cao con dốc khoảng 32 m
b) Trong  vuông tại , ta có: 
=> 
Thời gian đi lên dốc là: (giờ)  (phút)
Trong  vuông tại , có 
=> 
Thời gian xuống dốc là  (giờ) (phút)
Thời gian đi từ nhà đến trường là  (phút)
Vậy bạn An đến đường lúc 6 giờ 6 phút 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.
- Hoàn thành bài tập trong SBT.
- Chuẩn bị bài sau: Bài tập cuối chương 4



Ngày soạn: 4/10/2024
Ngày dạy:

Tiết: 7,8                BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 4 (2 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Ôn tập các kiến thức trong chương IV: Hệ thức lượng trong tam giác vuông; Các hệ thúc giữa cạnh, góc trong tam giác vuông; Giải tam giác vuông.
· Vận dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông để giải quyết một số vấn đề thực tiễn.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.
· Tư duy và lập luận toán học: So sánh, phân tích dữ liệu tìm ra mối liên hệ giữa các đối tượng đã cho và nội dung bài học, từ đó có thể áp dụng kiến thức đã học để giải quyết các bài toán.
· Mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học thông qua các bài toán thực tiễn gắn với các kiến thức trong chương chương IV.
· Giao tiếp toán học: đọc – hiểu thông tin toán học.
· Sử dụng công cụ, phương tiện học toán: sử dụng máy tính cầm tay, thước kẻ, ê ke.
3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.
· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.
· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV: SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 
2 - HS: 
- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS tìm hiểu bài học mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe các câu hỏi của GV/trên màn chiếu để trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS trả lời câu hỏi và hoàn thiện các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV trình chiếu câu hỏi củng cố, cho HS suy nghĩ và trả lời.
Một khúc sông rộng khoảng 250m. Một chiếc đò chèo qua sông bị dòng nước đẩy xiên nên phải chèo khoảng 320m mới sang được bờ bên kia. Hỏi dòng nước đã đẩy chiếc đò lệch đi một góc bằng bao nhiêu độ?
[image: ]
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Kiến thức trong chương IV là một kiến thức quan trọng trong chương trình lớp 9 và là nên tảng để các em áp dụng để giải các bài tập sau này. Trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ ôn tập lại tỉ số lượng giác của một góc nhọn, hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông và ứng dụng của nó trong cuộc sống”.
 BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG IV.
Gợi ý đáp án:
Xét tam giác vuông như hình vẽ:

Vậy dòng nước đã đẩy chiếc đò lệch đi một góc là .
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Hệ thống kiến thức trong chương 4.
a) Mục tiêu: 
- HS hệ thống các kiến thức trọng tâm trong chương 4.
- Vận dụng các kiến thức đã học để giải các bài tập tính toán và thực tế.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện phần Câu hỏi trắc nghiệm SGK-tr.72 và nêu cách giải chi tiết.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS về Câu hỏi trắc nghiệm SGK-tr.72.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành 4 nhóm để thực hiện sơ đồ hóa hệ thống kiến thức trng tâm trong chương 4 như sau:
+ Nhóm 1 và 3: Thực hiện bài Tỉ số lượng giác của góc nhọn.
+ Nhóm 2 và 4: Thực hiện bài Hệ thức giữa cạnh và góc của tam giác vuông.
- Các nhóm sau khi thực hiện xong cử đại diện lên bảng trình bày sản phẩm của nhóm mình.
+ Các nhóm còn lại quan sát, lắng nghe và góp ý (nếu có)
+ GV nhận xét và tổng kết nội dung.
- GV yêu cầu HS thảo luận với bạn cùng bàn thực hiện Câu hỏi trắc nghiệm
+ GV mời một số HS nêu câu trả lời cho các câu hỏi trắc nghiệm.
+ Sau đó, GV chữa bài và chốt đáp án.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm trong chương 4.
	1. Hệ thống hóa kiến thức chương 4.
- Gợi ý sơ đồ hệ thống hóa kiến thức ở phần Ghi chú bên dưới.











Gợi ý đáp án Câu hỏi trắc nghiệm
1. C             2. C               3. B             4.A
5. D             6. B               7. A             8. D




	Ghi chú 
Nhóm 1 và 3
[image: ]
Nhóm 2 và 4
[image: ]



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập 9; 10; 11; 12; 13 (SGK – tr.73), HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về bài tập 9; 10; 11; 12; 13 (SGK – tr.73).
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS làm câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1. Trong hình bên dưới,  bằng:
[image: A drawing of a triangle
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A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 2. Tính  bằng:
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 3. Cho tam giác ABC vuông tại A có  và  thì độ dài BC là:
A. 
B. 
C. 
D. 
Câu 4. Trong các đẳng thức sau đẳng thức nào đúng?
A. 
B. 
C. 
[bookmark: _Hlk160664718]D. 
Câu 5. Từ nhà An đến trường học phải đi qua một khúc sông rộng 173,2 m đến điểm A (Bờ bên kia), rồi từ A đi bộ đến trường tại điểm D (ở hình dưới). Thực tế do nước chảy nên chiếc đò bị dòng nước đẩy xiên một góc  đưa bạn tới điểm C (bờ bên kia). Từ C bạn An đi bộ đến trường theo đường CD mất thời gian gấp đôi khi đi từ A đến trường theo đường AD. Độ dài quãng đường CD là:
[image: A triangle with a square and a square in the center
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A. 200 m
B. 190 m
C. 220 m
D. 210 m
- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	B
	C
	D
	A


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: - Câu hỏi trắc nghiệm: HS trả lời nhanh, giải thích, các HS chú ý lắng nghe sửa lỗi sai.
- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.
Kết quả: 
9. 
a) ;						b) ;		
c) ;							d) 
10. 
[image: ]
 
; 		
;		
11. 
[image: ]
Trong  vuông tại , ta có: 
Suy ra 
12. 
Ta có: 
Suy ra 
Vì  là góc nhọn nên .
 ;			
13. 
a) 
 
 
b) 
 
 
c) 
 
 
 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức để trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS hoạt động hoàn thành bài tập 14; 15; 16 (SGK – tr.73).
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:
14.
[image: ]
Ta có: 
 (cm)
 (cm) 
15.
[image: A diagram of a tall building
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Ta có: ; 
Xét  vuông tại , ta có: 
Xét  vuông tại , ta có: 
Mặt khác, ta có: 
=> 
 
Vậy 
Vậy chiều cao của tòa tháp là 830,6 m
16. 
[image: A drawing of a triangle with black lines
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Quãng đường tàu B đi được sau 1,5 giờ là:  (hải lí)
Quãng đường tàu C đi được sau 1,5 giờ là:  (hải lí)
Kẻ  tại . Vì  vuông tại  nên  
=> 
Trong  vuông tại , ta có: 
 
 
 
 
Mà , do đó 
 
 
 
=>  (hải lí)
Vậy hai tàu cách nhau khoảng 27 hải lí.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.
- Hoàn thành bài tập trong SBT.
- Chuẩn bị bài sau: Đường tròn


[bookmark: _Hlk181219246]Ngày soạn: 20/10/2024
Ngày dạy:

 Tiết: 9,10             
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH TRẢI NGHIỆM
Hoạt động 1: LÀM GIÁC KẾ ĐO GÓC NÂNG ĐƠN GIẢN (4 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Vận dụng tích hợp các kiến thức liên môn giữa Toán học, Công nghệ và Khoa học tự nhiên để làm giác kế đo góc nâng đơn giản.
· Vận dụng các kiến thức đã học về tỉ số lượng giác của góc nhọn và giải tam giác vuông để sử dụng giác kế vào việc tính các chiều cao trong thực tế.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá.
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm.
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.
· Tư duy và lập luận toán học: So sánh, phân tích dữ liệu tìm ra mối liên hệ giữa các đối tượng đã cho và nội dung bài học, từ đó có thể áp dụng kiến thức đã học để thiết kế giác kế đo góc nâng.
· Mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học thông qua các bài toán đo góc nâng để tính chiều cao trong thực tế.
· Giao tiếp toán học: Đọc – hiểu thông tin toán học.
· Sử dụng công cụ, phương tiện học toán: Sử dụng thức kẻ, giấy bìa, ống hút loại lớn, thước đo góc, cuộn chỉ, đinh ốc, băng keo,…
3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.
· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.
· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV: 
+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu, máy tính có phần mềm bảng tính Excel, phòng máy tính (nếu có điều kiện), phiếu học tập,........
+ Chia trước lớp thành sáu nhóm và phân công các nhóm chuẩn bị dụng cụ thực hành.
+ Tìm hiểu về cách làm giác kế đo góc nâng đơn giản.
2 - HS: 
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập,.....
+ Ôn tập về tỉ số lượng giác của góc nhọn và các hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông.
+ Mỗi nhóm chuẩn bị: giấy bìa, ống hút lớn (có đường kính 12mm), thước đo góc bằng nhựa, compa, cuộn chỉ, một vải đinh ốc, băng keo trong, bút chì, bộ dụng cụ học tập hình học,..
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
- Tạo hứng thú, thu hút HS tìm hiểu nội dung bài học.
b) Nội dung: HS đọc bài toán mở đầu và thực hiện bài toán dưới sự dẫn dắt của GV (HS chưa cần giải bài toán ngay).
c) Sản phẩm: HS nắm được các thông tin trong bài toán và dự đoán câu trả lời cho câu hỏi mở đầu theo ý kiến cá nhân.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV tổ chức cho HS nhắc lại kiến thức: 
Để đo chiều cao của một cái Tháp Yên Ngựa, các bạn trẻ đã sử dụng giác kế và đo được chiều cao của tháp khoảng 29m.
[image: ] [image: ]
Vậy theo em, các bạn đó đã làm như thế nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Trên thực tế, để đo chiều cao của vật như cây cao, tòa tháp, nhà cao tầng, hai bên bờ sông, hồ,...Không phải lúc nào chúng ta cũng đo trực tiếp được, mà phải đo gián tiếp nhờ các các thiết bị trợ giúp. Và giác kế là một trong những thiết bị dễ sử dụng mà chúng ta thường dùng. Bài học hôm nay, chúng ta cùng thực hành làm một giác kế đo góc nâng để tính một số chiều cao trong thực tế”.
 LÀM GIÁC KẾ ĐO GÓC NÂNG ĐƠN GIẢN.
B. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG
a) Mục tiêu: 
- HS làm được giác kế đo góc nâng đơn giản và sử dụng giác kế để đo chiều cao của vật thật trong thực tế.
b) Nội dung:
- HS thực hiện làm giác kế đo góc nâng bằng các dụng cụ đã chuẩn bị trước và theo hướng dẫn của GV.
- HS tiến hành đo chiều cao của vật thật trong thực tế.
c) Sản phẩm: HS trình bày sản phẩm giác kế đo góc nâng của nhóm, sử dụng giác kế để đo chiều cao của vật.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành các nhóm, mỗi nhóm từ 8 đến 10 học sinh
+ Nhóm trưởng phân công công việc cho từng bạn trong nhóm.
+ Các nhóm làm việc, GV hướng dẫn, giúp đỡ HS nếu cần.
+ GV lưu ý cho HS: Sợi chỉ và vật nặng này đóng vai trò kim đồng hồ, giúp ta tính được góc nâng, nên phải đảm bảo khi nghiêng thước để ngắm, dây dọi phải luôn chỉ phương thẳng đứng và không bị ma sát với mặt thước. Góc nâng tạo bởi phương ống ngắm và phương nằm ngang là góc giữa dây dọi và tia đi qua vạch  của thước đo góc.
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- GV tổ chức cho các nhóm đo chiều cao của một cái cây trong sân trường.
[image: ]
+ GV yêu cầu HS nhắc lại các kiến thức về tỉ số lượng giác và các hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông.
+ Các nhóm phân công nhiệm vụ, tiến hành đo khoảng cách theo hướng dẫn của GV.
+ Mở rộng: GV tổ chức cho HS đo chiều cao của các vật xung quanh: tòa nhà, cột cờ, ….
- GV có thể hướng dẫn HS về nhà cài đặt giác kế kĩ thuật số.
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+ Dùng điện thoại cài ứng dụng miễn phí Protrator, thước đo kĩ thuật số,…
+ Ứng dụng này cho phép HS sử dụng điện thoại như một giác kế.
+ Ống ngắm chính là một cạnh của điện thoại. Khi nghiêng điện thoại để ngắm ứng dụng sẽ tự động tính góc nghiêng và biểu thị ra màn hình. HS bấm nút khóa để cố định góc ngắm và dùng máy tính cầm tay để tính chiều cao thực tế theo cách đã học.
- GV tổ chức cho từng nhóm lên báo cáo kết quả thực hành.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
	HĐ1. Làm giác kế đo góc nâng
Các bước làm giác kế đo góc nâng
Bước 1:  Đục một lỗ tại tâm  của một cái thước đo góc (có thể hơ lửa nóng đầu nhọn của compa rồi dùi xuyên qua thước).
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Bước 2:  Xỏ một sợi chỉ qua lỗ vừa đục và buộc hai đầu sợi chỉ vào một vật nặng tạo thành một dây dọi.
[image: ]
Bước 3:  Dùng băng keo dán một cái ống hút dọc theo cạnh thẳng của thước đo góc để làm ống ngắm.
[image: ]
Bước 4:  Gắn bộ đo góc vào thước bằng keo dán.
[image: ]
HĐ2. Sử dụng giác kế vừa làm để tính chiều cao trong thực tế
Bước 1: Đo khoảng cách  từ gốc cây đến vị trí người quan sát.
Bước 2: Đo độ cao  từ mắt người quan sát đến mặt đất.
Bước 3: Dùng dụng cụ vừa làm để đo góc nâng
 từ  khi nhìn thấy ngọn cây như hình bên.
Bước 4: Tính chiều cao  của cây theo công thức:























HĐ3: Tổ chức báo cáo
Mỗi nhóm lần lượt báo cáo trước lớp.




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: HS vận dụng được kiến thức về tỉ số lượng giác, sử dụng giác kế để đo chiều cao của vật.
b) Nội dung: HS thực hiện bài tập và phiếu bài tập TN.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện: 
- GV cho HS làm câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1. Câu 1: Một học sinh sử dụng giác kế để đo góc nâng của một ngọn tháp. Khi mắt học sinh đặt vuông góc với mặt đĩa chia độ, số đo trên mặt đĩa chia độ là 60°. Góc nâng của ngọn tháp so với mắt nhìn là:
A. 30°							B. 60°
C. 90°							D. 120°
Câu 2. Giả sử một học sinh sử dụng giác kế để đo góc nâng của chùa Thiên Hưng. Khi học sinh đứng cách chùa khoảng 33,2 mét, số đo trên mặt đĩa chia độ là 50°. Chiều cao của của giác kế là 1,33 mét. Khi đó, chiều cao của Tháp Thiên Ứng là:
A. 40,8m						B. 48m
C. 13,3m						D. 38,4m
[image: ]Câu 3. Để xác định chiều cao AB của một cây ở bờ suối bên kia (hình vẽ), người ta đặt giác kế ở vị trí HK, (giác kế H, chiều cao của giác kế bằng 1,5m). Đo được góc . Sau đó dời giác kế trên đường nằm ngang đến vị trí DE một khoảng m, đo được góc . Tính chiều cao  của cây (làm tròn đến chữ số thập phân thứ nhất). 
A. 					B. 
C.  					D. 
Câu 4. Bạn Nam sử dụng giác kế để đo chiều cao của cột cờ, biết bạn đứng cách cột cờ khoảng 10,5m, góc nâng từ tính từ mặt đất so với đỉnh cột cờ là . Khi đó, chiều cao của cột cờ là :
A. 7,65m						B. 5,76m
C. 7,56m						D. 6,57m
Câu 5. Để đo chiều cao của đài kiểm soát không lưu Nội Bài người ta sử dụng giác kế để đo. Khi đó, một người đặt giác kế cách chân đài kiểm soát 200m, góc nâng từ mắt người nhìn đến đỉnh của đài có số đo là . Biết giác kế cao khoảng . Chiều cao của đài kiểm soát gần với số nào sau đây: 
A. 90m
B. 85m
C. 80m
D. 95m
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: - Câu hỏi trắc nghiệm: HS trả lời nhanh, giải thích, các HS chú ý lắng nghe sửa lỗi sai.
- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.
Kết quả: 
- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	B
	A
	A
	C
	D



Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức để trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS hoạt động hoàn thành bài tập sau:
Để chuẩn bị cho tiết thực hành đo khoảng cách giữa hai điểm, nhóm bạn Nam muốn làm một chiếc giác kế. Tuy nhiên, đến công đoạn khoan lỗ vào tâm của một miếng gỗ hình tròn bạn không biết khoan vị trí nào cho chính xác. Hãy dùng thước thẳng có chia khoảng và eke, hãy giúp bạn Nam xác định tâm của miếng gỗ đó.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:
Xác định tâm của miếng gỗ như sau :
- Ta đặt miếng gỗ hình tròn tiếp xúc với hai cạnh của thước.
- Kẻ theo ‘‘Tia phân giác’’ của thước, ta vẽ được một đường kính của hình tròn.
- Xoay miếng gỗ rồi làm tiếp tục như trên, ta được đường kính thứ hai.
- Giao điểm của hai đường kính chính là tâm đường tròn.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.
- Hoàn thành bài tập trong SBT.
- Chuẩn bị bài sau “Vẽ đường tròn bằng phần mềm GeoGebra”
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CHƯƠNG 5. ĐƯỜNG TRÒN 
BÀI 1. ĐƯỜNG TRÒN (3 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Nhận biết được tâm, bán kính, đường kính, dây của đường tròn.
· Nhận biết được tâm đối xứng, trục đối xứng của đường tròn.
· So sánh được độ dài của đường kính và dây.
· Mô tả được ba vị trí tương đối của hai đường tròn (hai đường tròn không giao nhau, hai đường tròn cắt nhau, hai đường tròn tiếp xúc nhau).
2. Năng lực 
Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.
· Tư duy và lập luận toán học: So sánh, phân tích dữ liệu, phân tích, lập luận để giải thích được khái niệm đường tròn, điểm thuộc đường tròn, tâm và trục đối xứng của đường tròn.
· Mô hình hóa toán học: mô tả các dữ kiện bài toán thực tế, giải quyết bài toán gắn với đường tròn.
· Giải quyết vấn đề toán học: sử dụng khái niệm đường tròn, điểm thuộc đường tròn, tâm và trục đối xứng của đường tròn để giải quyết các bài toán về chứng minh các điểm thuộc một đường tròn.
· Giao tiếp toán học: đọc, hiểu thông tin toán học.
· Sử dụng công cụ, phương tiện học toán: sử dụng thước kẻ, phần mềm vẽ hình.
3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.
· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.
· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV: SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 
2 - HS: 
- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
- Tạo hứng thú, thu hút HS tìm hiểu nội dung bài học.
b) Nội dung: HS đọc bài toán mở đầu và thực hiện bài toán dưới sự dẫn dắt của GV (HS chưa cần giải bài toán ngay).
c) Sản phẩm: HS nắm được các thông tin trong bài toán và dự đoán câu trả lời cho câu hỏi mở đầu theo ý kiến cá nhân.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chiếu Slide dẫn dắt và yêu cầu HS thảo luận và nêu dự đoán về câu hỏi mở đầu (chưa cần HS giải): 
Hãy chỉ ra các bộ phần có dạng đường tròn của chiếc xe đạp trong hình dưới đây. Em hãy tìm thêm một số hình ảnh về đường tròn trong thực tế.
[image: ]
Gợi ý đáp án: Đồng hồ, miệng cái bát, miệng cái cốc, vành nón, ...
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Trong cuộc sống, chúng ta rất dễ dàng bắt gặp hình ảnh của một đường tròn. Vậy đường tròn có những tính chất gì ? Làm thế nào để xác định một đường tròn? Chúng ta sẽ trả lời các câu hỏi trên sau bài học ngày hôm nay”.
 ĐƯỜNG TRÒN.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Khái niệm đường tròn
a) Mục tiêu: 
- Nhận biết được tâm, bán kính, đường kính của đường tròn.
- Xác định được vị trí tương đối của điểm và đường tròn.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP1 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS xác định được tâm, bán kính, đường kính của đường tròn, xác định được ví trí tương đối của điểm với đường tròn.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV triển khai cho HS thực hiện yêu cầu của HĐKP1.
+ GV mời một số HS nêu ý kiến trả lời.
+ GV nhận xét và chốt lại đáp án đúng.




- Từ kết quả của HĐ trên, GV giới thiệu khái niệm đường tròn.




- GV cho HS thực hiện cá nhân Ví dụ 1 xác định tâm và bán kính của các đường tròn.
+ Sau thời gian thực hiện, GV mời 2 HS lên bảng thực hiện bài giải.
+ HS dưới lớp quan sát và nhận xét.
+ GV nhận xét và chốt đáp án.
- GV dẫn dắt: “Với một điểm  bất kì, hãy xét các vị trí tương đối của  với  đường tròn )”.
+ GV cho HS thảo luận nhóm đôi, đưa ra kết luận.
+ GV mời 1-2 nhóm trình bày kết quả.
 - GV trình bày chú ý.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Khái niệm đường tròn.
+ Tâm, bán kính.
	1. Khái niệm đường tròn
HĐKP1
[image: ]
Các khoảng cách từ một điểm  tùy ý trên đường cong đến điểm  không đổi vì bằng khoảng cách giữa hai đầu compa.
Khái niệm:
[bookmark: _Hlk171582765]Đường tròn tâm  bán kính  () là hình gồm tất cả các điểm cách điểm  một khoảng bằng , kí hiệu .
Chú ý: Khi không cần chú ý đến bán kính, đường tròn  còn được kí hiệu là .
Ví dụ 1: (SGK-tr.76)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.76)





Chú ý: Cho đường tròn  và điểm . Khi đó:
- Nếu  thì điểm  nằm trên đường tròn hay  thuộc đường tròn.
[image: ]
- Nếu  thì điểm  nằm trong đường tròn.
[image: ]
- Nếu  thì điểm  nằm ngoài đường tròn.
[image: ]


Hoạt động 2: Tính đối xứng của đường tròn
a) Mục tiêu: 
- Nhận biết và xác định được tâm đối xứng, trục đối xứng của đường tròn.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP2, Thực hành 1, Vận dụng 1 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS xác định được tâm đối xứng, trục đối xứng của đường tròn.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV triển khai HĐKP2 cho HS hoàn thành theo nhóm đôi.
+ GV mời 1 HS lên vẽ hình.
+ GV yêu cầu HS nhắc lại khái niệm và tính chất: trung điểm của đoạn thẳng, đường trung trực.
+ Các nhóm thảo luận, 1-2 nhóm trình bày đáp án.



















- GV giới thiệu các khái niêm đối xứng tâm, đối xứng trục.




 Từ kết quả của HĐ trên, GV nhấn mạnh điểm đối xứng với  qua  cũng thuộc ; điểm đối xứng với  qua đường thẳng  đi qua  cũng thuộc . Khi đó, ta nói  là tâm đối xứng của ,  là trục đối xứng của .  
- GV chiếu khung kiến thức.




- GV đặt câu hỏi: “Đường tròn có mấy tâm đối xứng? có bao nhiêu trục đối xứng?” 
 Từ đó nhấn mạnh đường tròn chỉ có 1 tâm đối xứng là tâm của đường tròn và có vô số trục đối xứng.
- GV cho HS thực hiện Ví dụ 2 theo nhóm đôi.
- GV triển khai Thực hành 1 cho HS thực hiện xác định tâm và trục đối xứng của các bài toán có yếu tố thực tế.
+ HS trình bày kết quả trước lớp.
+ GV nhận xét, chốt đáp án.




- GV triển khai Vận dụng 1 cho HS thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.
+ HS thực hành theo nhóm đôi.
+ HS trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
+ GV nhận xét, chốt đáp án.
+ GV có thể yêu cầu HS tìm thêm những đồ vật khác có dạng hình tròn và mô tả tính đối xứng của chúng.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Xác định tâm và trục đối xứng của đường tròn.
	2. Tính đối xứng của đường tròn
HĐKP2
[image: ]
a) Ta có:  và  nằm giữa  và 
Vậy  là trung điểm của .
+ Có  là trung điểm của  nên 
Mà  nên 
Vậy  thuộc .
b) 
[image: ]
Vì  là đường trung trực của  và 
Suy ra 
Mà  nên 
Vậy  thuộc .
[image: ]
Nếu điểm  là trung điểm của đoạn thẳng  thì ta nói hai điểm  và  đối xứng nhau qua 
Nếu đường thẳng  là đường trung trực của đoạn thẳng  thì ta nói hai điểm  và  đối xứng nhau qua .






Ghi nhớ
[bookmark: _Hlk171583287]Đường tròn là hình có tâm đối xứng; tâm đối xứng là tâm của đường tròn.
[bookmark: _Hlk171583326]Đường tròn là hình có trục đối xứng. Mọi đường thẳng đi qua tâm của đường tròn đều là trục đối xứng của nó.





Ví dụ 2: (SGK-tr.77)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.77)
Thực hành 1
[image: ]
Tâm đối xứng của bánh xe là điểm  ở hình bên (tâm đường tròn).
Trục đối xứng của bánh xe là đường thằng đi qua hai nan hoa thẳng hàng (đường kính)
Vận dụng 1
Cắt bánh bằng một đường thẳng đi qua tâm . 


Hoạt động 3: Đường kính và dây cung của đường tròn.
a) Mục tiêu: 
- Nhận biết dây cung của đường tròn.
- So sánh được độ dài của đường kính và dây.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP3, Thực hành 2, Vận dụng 2 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS so sánh được độ dài giữa đường kính và dây cung.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV triển khai phần HĐKP3 cho HS thực hiện theo nhóm đôi hoàn thành yêu cầu:
Trên đường tròn lấy bốn điểm  sao cho  đi qua  và  không đi qua .
a) Tính độ dài đọa thẳng  theo 
b) So sánh độ dài của  và . Từ đó, so sánh độ dài của  và .
+ Sau thời gian thảo luận, GV mời 1 HS lên bảng thực hiện ý a).
+ HS nhắc lại bất đẳng thức tam giác, áp dụng hoàn thành ý b).
+ GV mời một số HS trình bày kết quả.
+ GV nhận xét và chốt lại đáp án đúng.
+ GV giới thiệu: Đoạn thẳng  gọi là dây cung hoặc dây. Đường kính là một dây đi qua tâm.
- Từ kết quả trên, GV kết luận:

- GV hướng dẫn cho HS thực hiện Ví dụ 3: 
So sánh độ dài của các đoạn thẳng  với .
+ HS dưới lớp quan sát và thực hiện lại vào vở cá nhân.
- GV triển khai Thực hành 2 cho HS thực hiện cá nhân vào vở:
+ GV yêu cầu HS lên bảng trình bày bài giải.
+ GV quan sát, nhận xét và chữa bài cho HS.




- GV triển khai Vận dụng 2 cho HS thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.
+ GV yêu cầu HS lên bảng trình bày bài giải.
+ GV quan sát, nhận xét và chữa bài cho HS.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Đường kính và dây cung của đường tròn.
	3. Đường kính và dây cung của đường tròn
HĐKP3
[image: ]
a) Ta có:  đi qua  nên  là đường kính
Vậy .
b) Theo bất đẳng thức tam giác, ta có:

Vậy .





[bookmark: _Hlk171583422]Ghi nhớ: Trong các dây của một đường tròn, đường kính là dây có độ dài lớn nhất.
Ví dụ 3: (SGK-tr.77)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.77)





Thực hành 2
[image: ]
Vì  là các dây đi qua tâm nên  là đường kính.
Vậy .
Vận dụng 2
[image: ]
Ta có:  nên 
Mặt khác , suy ra dây  là đường kính nên đi qua tâm của đường tròn.


Hoạt động 4: Vị trí tương đối của hai đường tròn
a) Mục tiêu: 
- Mô tả được ba vị trí tương đối của hai đường tròn (hai đường tròn không giao nhau, hai đường tròn cắt nhau, hai đường tròn tiếp xúc nhau).
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP4, 5, Thực hành 3, Vận dung 3, 4 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS mô tả được ba vị trí tương đối của hai đường tròn.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV triển khai phần HĐKP4 cho HS thảo luận nhóm 4HS hoàn thành yêu cầu:
Tìm số điểm chung của hai đường tròn  và  trong mỗi trường hợp sau:
[image: ]
+ GV mời một số HS trình bày kết quả.
+ GV nhận xét và chốt lại đáp án đúng.
- Từ kết quả trên, GV kết luận:













- GV cho HS thực hiện Ví dụ 4: 
- GV triển khai HĐKP5 cho HS thực hiện theo nhóm đôi
+ GV yêu cầu HS lên bảng trình bày bài giải.
+ GV quan sát, nhận xét và chữa bài cho HS.














- Từ HĐ trên, GV trình bày các kết quả có được.














- HS sử dụng kết quả trên thực hiện Ví dụ 5: 
- GV triển khai Thực hành 3 cho HS thực hiện cá nhân vào vở.
+ GV yêu cầu HS lên bảng trình bày bài giải.
+ GV quan sát, nhận xét và chữa bài cho HS.








- GV triển khai Vận dụng 3, 4 cho HS theo nhóm đôi: Mô tả vị trí tương đối giữa mỗi cặp đường tròn tronh hình:
[image: ]
+ GV yêu cầu HS lên bảng trình bày bài giải.
+ GV quan sát, nhận xét và chữa bài cho HS.
- GV mở rộng: giới thiệu bảng tổng kết về vị trí tương đối của hai đường tròn.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Đường kính và dây cung của đường tròn.
	3. Ví trí tương đối của hai đường tròn
HĐKP4
Hình a và b: 0 điềm chung;
Hình c và d: 1 điểm chung;
Hình e: 2 điểm chung.





Ghi nhớ: 
· Hai đường tròn không có điểm chung gọi là hai đường tròn không giao nhau.
Hai đường tròn không giao nhau có thể ở ngoài nhau hoặc đường tròn này đựng đường tròn kia.
· Hai đường tròn chỉ có một điểm chung gọi là hai đường tròn tiếp xúc nhau. Điểm chung đó gọi là tiếp điểm.
Hai đường tròn tiếp xúc có thể tiếp xúc ngoài hoặc tiếp xúc trong.
· Hai đường tròn có đúng hai điểm chung gọi là hai đường tròn cắt nhau. Hai điểm chung gọi là hai giao điểm. Đoạn thẳng nối hai điểm chung được gọi là dây chung.
Ví dụ 4: (SGK-tr.79)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.79)
HĐKP5
[image: ]
Hình 15a: 
Hình 15b: 
[image: ]
Hình 16a: 
Hình 16b: 
[image: ]
Hình 17: 

Cho hai đường tròn phân biệt  và  với . Ta có:
- Nếu  thì hai đường tròn  và  ở ngoài nhau.
- Nếu  thì đường tròn  đựng đường tròn .
- Nếu  thì hai đường tròn  và  tiếp xúc ngoài.
- Nếu  thì hai đường tròn  và  tiếp xúc trong.
- Nếu  thì hai đường tròn  và  cắt nhau.
Vì  là các dây đi qua tâm nên  là đường kính.
Vậy .
Ví dụ 5: (SGK-tr.80)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.80)
Thực hành 3
a) Ta có: 
hay , suy ra  và  tiếp xúc ngoài.
b) Ta có:  
hay , suy ra  và  tiếp xúc trong.
c) Ta có: 
hay , suy ra  và  cắt nhau.
d) Ta có: 
hay , suy ra  và  ở ngoài nhau.
Vận dụng 3
a) Hai đường tròn nằm ngoài nhau;
b) Hài đường tròn tiếp xúc ngoài;
c) Hai đường tròn cắt nhau.
Vận dụng 4
- HS tự thực hành.




- Bảng được đính kèm bên dưới.


Bảng tóm tắt vị trí tương đối của hai đường tròn phân biệt  và  với .
[image: ]
C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập 1, 2, 3, 4 (SGK-tr.82)
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về đường tròn, vị trí tương đối của hai đường tròn.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS làm câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1. Đường tròn là hình:
A. Không có trục đối xứng.			B. Có một trục đối xứng.
C. Có hai trục đối xứng.				D. Có vô số trục đối xứng.
Câu 2. Cho đường tròn () ,  và . Vị trí tương đối của hai đường tròn đó là:  
A. Tiếp xúc trong.					B. Tiếp xúc ngoài.
C. Đồng tâm.					D. Ngoài nhau.
Câu 3. Cho đường tròn (). Khi đó độ dài dây lớn nhất của đường tròn là:
A. 						B. 25cm
C. 						D. 
Câu 4. Cho hai đường tròn (, () và . Vị trí tương đối của () và () là :
A. Cắt nhau.			 			B. Đựng nhau.
C. Tiếp xúc nhau.					D. Ngoài nhau.
Câu 5. Cho hình vuông  có cạnh bằng 4cm. Bán kính đường tròn ngoại tiếp hình vuông đó bằng :
A. .						B. .
C. .						D. .
- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	D
	A
	C
	A
	D


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: - Câu hỏi trắc nghiệm: HS trả lời nhanh, giải thích, các HS chú ý lắng nghe sửa lỗi sai.
- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.
Kết quả:
1.
[image: ]
Với , ta có :
+  hay  nên điểm  nằm trong đường tròn ;
+  hay  nên điểm  nằm trong đường tròn ;
+  hay  nên điểm  nằm ngoài đường tròn ;
+  nên điểm  nằm trên đường tròn.
2.
[image: Bài 2 trang 82 Toán 9 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán 9]
Vì là hình chữ nhật nên  (1)
Gọi  là giao điểm của hai đường chéo  của hình chữ nhật.
Khi đó,  là trung điểm của  và  (tính chất hình chữ nhật) nên  (2)
Từ (1) và (2) ta có : .
Vậy bốn điểm  cùng thuộc một đường tròn đường kính .
Vì  là hình chữ nhật nên .
Xét  vuông tại , theo định lí Pythagora, ta có :

Do đó : cm
Vậy bán kính của đường tròn đi qua bốn điểm  là cm.
3.
[image: Bài 3 trang 82 Toán 9 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán 9]
a) Xét  vuông tại  có đường trung tuyến  ứng với cạnh huyền , do đó : 
Mà  là trung điểm của  nên 
Do đó : 
Chứng minh tương tự, ta cũng có : 
Suy ra 
Vậy đường tròn tâm  bán kính  đi qua .
b) Xét đường tròn tâm  bán kính , dây  là đường kính đi qua tâm , dây  là dây cung không đi qua tâm .
Do đó .
 4.
[image: Bài 4 trang 82 Toán 9 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán 9]
a) Gọi  là trung điểm của . Khi đó .
Xét  vuông tại  có đường trung tuyến  ứng với cạnh huyền , do đó .
Suy ra  (1)
Chứng minh tương tự, ta có :  (2)
Từ (1) và (2) suy ra : 
Vậy bốn điểm  cùng nằm trên một đường tròn đường kính .
b) Xét đường tròn tâm  đường kính  có  là dây cung không đi qua tâm  nên .
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức để trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS hoạt động hoàn thành bài tập 5, 6, 7 (SGK-tr.82) 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:
5.
a) 
[image: Bài 5 trang 82 Toán 9 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán 9]
b) Vì  là giao điểm của hai đường tròn (; 2cm) và (; 2cm) nên .
Suy ra hai điểm  cùng nằm trên đường tròn ().
Vậy đường tròn () đi qua hai điểm  và .
6.
[image: ]
a) Do  thuộc đường tròn  nên .
Do  thuộc đường tròn () nên .
Do  thuộc đường tròn () nên .
Do  thuộc đường tròn () nên .
b) Điểm  nằm giữa hai điểm  và  nên . Suy ra  hay .
Do đó  nên  là trung điểm của .
c) Vì điểm  nằm ở giữa hai điểm  và  nên  hay , suy ra .
7.
a) Ta có  nên , suy ra hai đường tròn  và ở ngoài nhau.
b) Ta có nên , suy ra đường tròn () đựng đường tròn ().
c) Ta có  nên , suy ra hai đường tròn () và (’) tiếp xúc ngoài.
d) Ta có  nên , suy ra hai đường tròn () và () cắt nhau.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.
- Hoàn thành bài tập trong SBT.
- Chuẩn bị bài sau ÔN TẬP GIỮA KỲ

Ngày soạn: 26/10/2024
Ngày dạy:

 Tiết: 13  ÔN TẬP GIỮA KÌ I
Thời gian thực hiện: 1 tiết
I. MỤC TIÊU
1. Về kiến thức, kĩ năng
* Ôn tập các kiến:
- Tỉ số lượng giác của góc nhọn 
- Các hệ thức giữa cạnh, góc trong tam giác vuông; 
- Giải được tam giác vuông. 
- Vận dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông để giải quyết một số vấn đề thực tiễn.
- Nắm được các yếu tố về đường tròn, cung và dây cung của đường tròn
- Biết tính độ dài của cung tròn. Diện tích hình quạt tròn và hình vành khuyên.
2. Về năng lực
- Rèn luyện các năng lực toán học, nói riêng là năng lực mô hình hoá toán học và năng lực giải quyết vấn đề toán học.
- Bồi dưỡng hứng thú học tập, ý thức làm việc nhóm, ý thức tìm tòi, khám phá và sáng tạo cho HS.
3. Về phẩm chất
Góp phần giúp HS rèn luyện và phát triển các phẩm chất tốt đẹp (yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm):
+ Tích cực phát biểu, xây dựng bài và tham gia các hoạt động nhóm;
+ Có ý thức tích cực tìm tòi, sáng tạo trong học tập; phát huy điểm mạnh, khắc phục các điểm yếu của bản thân.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
- Giáo viên:
+ Giáo án, bảng phụ, máy chiếu (nếu có), phiếu học tập, …
- Học sinh:
+ SGK, vở ghi, dụng cụ học tập, máy tính cầm tay.
+ Ôn lại các kiến thức đã học của lớp 9
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: - Tạo hứng thú cho HS tìm hiểu bài học mới.
b) Nội dung: HS lắng nghe các câu hỏi của GV/trên màn chiếu để trả lời câu hỏi.
c) Sản phẩm: HS trả lời câu hỏi và hoàn thiện các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 











Từ một đài quan sát, một người đặt mắt tại vị trí  Người đó nhìn thấy một chiếc ô tô ở vị trí  theo phương  tạo với phương nằm ngang  một góc là  với  Khi đó, khoảng cách giữa ô tô và chân đài quan sát là  Nếu ô tô từ vị trí  tiếp tục đi về phía chân đài quan sát với tốc độ  km/h thì sau 1 phút, người đó nhìn thấy ô tô ở vị trí  với góc  (hình vẽ).

a) Tính chiều cao của đài quan sát (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét), biết độ cao từ tầm mắt của người đó đến đỉnh đài quan sát là  m.

b) Tính số đo góc  (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của phút).

[image: ]c) Tính khoảng cách từ mắt người quan sát đến vị trí  (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị của mét) 





Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
[image: ]Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ ôn tập lại các kiến thức liên quan đến tỉ số lượng giác của một góc nhọn, các hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông và từ đó ứng dụng vào biểu diễn các bài toán thực tế”.

Gợi ý đáp án:



Đổi 


a) Do  nên  (so le trong).



Vì  vuông tại  nên 

Vậy chiều cao của đài quan sát khoảng:  (m).


b) Đổi:  km/h  m/phút.



Do  và  nên ta có  


Quãng đường  là:  (m).

Do đó:  (m).
Thầy cô cần giáo án đầy đủ thì LH zal 0985 – 273 - 504 ạ




Xét  vuông tại  có:  Suy ra 

Mà 

Suy ra 



c) Vì  vuông tại  nên 

Suy ra 


Vậy khoảng cách từ mắt người quan sát đến vị trí  khoảng  mét.

B. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP:
Hoạt động 1: Ôn tập lại kiến thức đã học
a) Mục tiêu: 
- Hệ thống lại lý thuyết cơ bản đã học
b) Nội dung:
- HS hệ thống hóa kiến thức đã học
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia lớp thành 4 nhóm, và mỗi nhóm thực hiện hệ thống hóa lại kiến thức theo từng bài học 
- Phân chia nhiệm vụ:
+ Nhóm 1 + 2: Hệ thống kiến thức tỉ số lượng giác của một góc nhọn.
+ Nhóm 3 + 4: Hệ thống kiến thức về hệ thức giữa cạnh và góc trong tam giác vuông.
+ Nhóm 5 + 6: Hệ thốn kiến thức về Cung và dây của một đường tròn, Độ dài của cung tròn. Diện tích hình quạt tròn và hình vành khuyên.
- Các nhóm thực hiện thảo luận để củng cố kiến thức theo sơ đồ tư duy.
- Các nhóm cử đại diện trình bày.
- Các nhóm khác quan sát, lắng nghe để nhận xét và bổ sung.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm
	Ôn tập kiến thức đã học
- Sơ đồ tư duy được để trong phần ghi chú bên dưới.















Tiết: 14 KIỂM TRA GIỮA KÌ I

Ngày soạn: 5/11/2024
Ngày dạy: .../.../...
Tiết:16,17,18              BÀI 2. TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN (3 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Mô tả được ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn (đường thẳng và đường tròn cắt nhau, đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau, đường thẳng và đường tròn không giao nhau).
· Giải thích được dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn và tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.
· Tư duy và lập luận toán học: So sánh, phân tích dữ liệu, lập luận để xác định vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, giải thích được khái niệm và tính chất tiếp tuyến.
· Mô hình hóa toán học: mô tả các dữ kiện bài toán thực tế, giải quyết bài toán gắn với vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn, tiếp tuyến của đường tròn.
· Giải quyết vấn đề toán học: sử dụng dấu hiệu nhân biết tiếp tuyến và tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau để xử lí các bài toán có tính chất thực tế.
· Giao tiếp toán học: đọc, hiểu thông tin toán học.
· Sử dụng công cụ, phương tiện học toán: sử dụng thước kẻ, phần mềm vẽ hình.
3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.
· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.
· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV: SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 
2 - HS: 
- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
- Tạo hứng thú, thu hút HS tìm hiểu nội dung bài học.
b) Nội dung: HS đọc bài toán mở đầu và thực hiện bài toán dưới sự dẫn dắt của GV (HS chưa cần giải bài toán ngay).
c) Sản phẩm: HS nắm được các thông tin trong bài toán và dự đoán câu trả lời cho câu hỏi mở đầu theo ý kiến cá nhân.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chiếu Slide dẫn dắt và yêu cầu HS thảo luận và nêu dự đoán về câu hỏi mở đầu (chưa cần HS giải): 
Hãy mô tả vị trí của Mặt Trời so với đường chân trời ở các thời điểm Mặt Trời lặn khác nhau trong hình dưới đây.
[image: ]
Gợi ý đáp án:
Hình a: Hình ảnh Mặt trời và đường chân trời không có điểm chung;
Hình b: Hình ảnh Mặt trời và đường chân trời chỉ có một điểm chung;
Hình c: Hình ảnh Mặt trời và đường chân trời có hai điểm chung.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Khi một đường thẳng cắt một đường tròn sẽ có những trường hợp nào xảy ra? Khi đường thẳng và đường tròn có một điểm chung duy nhất thì đường thẳng đó được đặt tên là tiếp tuyến. Vậy tiếp tuyến có những tính chất nào? Chúng ta cùng tìm hiểu bài học ngày hôm nay ”.
 TIẾP TUYẾN CỦA ĐƯỜNG TRÒN.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
a) Mục tiêu: 
- Mô tả được ba vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn (đường thẳng và đường tròn cắt nhau, đường thẳng và đường tròn tiếp xúc nhau, đường thẳng và đường tròn không giao nhau).
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP1, Thực hành 1, Vận dụng 1 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS xác định được vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV triển khai cho HS thực hiện yêu cầu của HĐKP1.
+ GV mời một số HS nêu ý kiến trả lời.
+ GV nhận xét và chốt lại đáp án đúng.







- Từ kết quả của HĐ trên, GV giới thiệu định nghĩa.








- GV đặt câu hỏi dẫn dắt: “Hãy so sánh bán kính và khoảng cách  từ tâm đường tròn đến đường thẳng” , từ đó dẫn dắt đến phần nhận xét.








- GV cho HS thực hiện cá nhân Ví dụ 1 xác định vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn.
+ Sau thời gian thực hiện, GV mời 2 HS lên bảng thực hiện bài giải.
+ HS dưới lớp quan sát và nhận xét.
+ GV nhận xét và chốt đáp án.
- GV hướng dẫn HS thực hiện cá nhân Ví dụ 2.
+ GV cho HS thảo luận nhóm đôi sử dụng tính chất của tam giác cân tính độ dài của dây .
+ GV mời 1-2 nhóm trình bày kết quả.
 - GV cho HS thực hiện Thực hành 1, Vận dụng 1 trong SGK.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Khái niệm đường tròn.
+ Tâm, bán kính.
	1. Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn
HĐKP1
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Hình a: Đường thẳng và đường tròn không có điểm chung;
Hình b: Đường thẳng và đường tròn có một điểm chung;
Hình c: Đường thẳng và đường tròn có hai điểm chung.
Định nghĩa:
Nếu đường thẳng  và đường tròn ():
- Không có điểm chung thì ta nói  và () không giao nhau.
- Có duy nhất một điểm chung  thì ta nói  tiếp xúc với () tại , khi đó  là tiếp tuyến của đường tròn () tại  và  là tiếp điểm.
- Có hai điểm chung  thì ta nói  cắt (),  là cát tuyến của đường tròn () và  là hai giao điểm.
Nhận xét: Cho đường tròn (). Gọi  là khoảng cách từ điểm  đến đường thẳng . Ta có kết quả sau:
· Đường thẳng  và đường tròn () không giao nhau khi .
· Đường thẳng  tiếp xúc với đường tròn () khi .
· Đường thẳng  cắt đường tròn () khi .
[image: ]
Ví dụ 1: (SGK-tr.84)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.84)





Ví dụ 2: (SGK-tr.84)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.84)




Thực hành 1
a) Ta có: 
Vì  nên đường thẳng  cắt đường tròn () tại hai điểm.
b) Ta có: 
Vì  nên đường thẳng  tiếp xúc với đường tròn () tại điểm . 
c) Ta có: 
Vì  nên đường thẳng  và đường tròn () không giao nhau.
Vận dụng 1
[image: Vận dụng 1 trang 85 Toán 9 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán 9]
Do sợi dây tiếp xúc với bánh xe nên khoảng cách từ trục bánh xe đến dây cáp bằng bán kính bánh xe.
Vậy khoảng cách từ trục bánh xe đến dây cáp là  (cm)


Hoạt động 2: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
a) Mục tiêu: 
- Nhận biết và xác định được tiếp tuyến của đường tròn.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP2, Thực hành 2, Vận dụng 2 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS xác định được tiếp tuyến của đường tròn.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV triển khai HĐKP2 cho HS hoàn thành theo nhóm đôi.
+ GV mời 1 HS lên vẽ hình.
+ GV có thể gợi ý HS nhắc lại định lí quan hệ giữa đường xiên và đường vuông góc trong tam giác vuông.
(Trong số các đoạn thẳng nối từ một điểm ở ngoài một đường thẳng đến các điểm trên đường thẳng đó, đường vuông góc luôn ngắn hơn tất cả các đường xiên).
+ Các nhóm thảo luận, 1-2 nhóm trình bày đáp án.




- Từ kết quả trên, GV giới thiệu dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn.

- GV cho HS thực hiện Ví dụ 3 theo nhóm đôi.
- GV nhấn mạnh chú ý.





- GV hướng dẫn HS thực hiện Ví dụ 4, áp dụng tính chất của tiếp tuyến để giải quyết bài toán thực tế.
 Từ kết quả của Ví dụ 4, GV giới thiệu công thức tính nhanh tầm nhìn xa tối đa ứng với độ cao h.
- GV triển khai Thực hành 2 , Vận dụng 1 cho HS thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.
+ HS thực hành theo nhóm đôi.
+ HS trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
+ GV nhận xét, chốt đáp án.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Xác dịnh tiếp tuyến của đường tròn.
	2. Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn
HĐKP2
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a) Do điểm  nằm trên đường tròn nên .
Mặt khác:  là đường xiên.
Suy ra .
b) Giả sử tồn tại một điểm chung khác .
Suy ra 
Mà  (mâu thuẫn)
Do đó  và () không thể có điểm chung nào khác ngoài .
Ghi nhớ
Một đường thẳng là tiếp tuyến của đường tròn khi nó đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính đi qua điểm đó.
Ví dụ 3: (SGK-tr.85)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.85)
Chú ý: Ta có các tính chất của tiếp tuyến như sau:
- Tiếp tuyến của đường tròn vuông góc với bán kính tại tiếp điểm.
- Khoảng cách từ tâm của đường tròn đến tiếp tuyến luôn bằng bán kính của đường tròn đó.
Ví dụ 4: (SGK-tr.86)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.86)





Thực hành 2
[image: ]
Ta có  đi qua  thuộc đường tròn () và  nên  là tiếp tuyến của đường tròn ().
Vận dụng 2
[image: ]
Tiếp điểm là chân đường vuông góc hạ từ tâm đường tròn (trục bánh xe) xuống đường thẳng (sợi dây).


Hoạt động 3: Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
a) Mục tiêu: 
- Giải thích được tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP3, Thực hành 3, 4, Vận dụng 3 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nhận biết tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV triển khai phần HĐKP3 cho HS thực hiện theo nhóm đôi.
+ Sau thời gian thảo luận, GV mời 1 HS lên bảng thực hiện ý a).
+ HS dựa vào hai tam giác bằng nhau, xác định các đoạn thẳng và các góc bằng nhau có trong hình.
+ GV mời một số HS trình bày kết quả.
+ GV nhận xét và chốt lại đáp án đúng.
+ GV giới thiệu: Đoạn thẳng  gọi là dây cung hoặc dây. Đường kính là một dây đi qua tâm.




- Từ kết quả trên, GV nêu định lí:
	







- GV hướng dẫn cho HS thực hiện Ví dụ 5: 
+ Chứng minh  là tam giác vuông dựa vào định lí đường phân giác ứng với cạnh huyền, từ đó suy ra  là tiếp tuyến.
Chứng minh tương tự để có  là tiếp tuyến.
+ Sử dụng tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau để chứng minh ý b và c.
+ HS dưới lớp quan sát và thực hiện lại vào vở cá nhân.
- GV triển khai Thực hành 3, 4 cho HS thực hiện cá nhân vào vở:
+ GV yêu cầu HS lên bảng trình bày bài giải.
+ GV quan sát, nhận xét và chữa bài cho HS.


























- GV triển khai Vận dụng 3 cho HS thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.
+ GV yêu cầu HS lên bảng trình bày bài giải.
+ GV quan sát, nhận xét và chữa bài cho HS.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Đường kính và dây cung của đường tròn.
	3. Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau
HĐKP3
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a) Ta có:  nên  vuông tại  và  nên  vuông tại 
Xét  vuông tại  và  vuông tại  có:
,  là cạnh chung.
Suy ra  (ch-cgv)
b) Ta có:  và .
Ngoài ra, ta có 
Suy ra  và .
Định lí
Nếu hai tiếp tuyến của một đường tròn cắt nhau tại một điểm thì:
- Điểm đó cách đều hai tiếp điểm.
- Tia kẻ từ điểm đó đi qua tâm là tia phân giác của góc tọa bởi hai tiếp tuyến.
- Tia kẻ từ tâm đi qua điểm đó là tia phân giác của góc tạo bởi hai bán kính đi qua các tiếp điểm.
Ví dụ 5: (SGK-tr.87)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.87)










Thực hành 3
[image: ]
Vì  lần lượt là hai tiếp tuyến tại  của đường tròn () và cắt nhau tại  nên:
·  tại ,  tại  hay ;
· là tia phân giác của góc . Do đó 
Xét tứ giác  có:  
Suy ra 
Hay 
b) Vì  thuộc đường tròn () nên .
Thực hành 4
[image: ]
Ta có  là hai tiếp tuyến của đường tròn () cắt nhau tại  nên  hay , suy ra  nên .
Vận dụng 3
[image: ]
a) Ta có  lần lượt là hai tiếp tuyến của đường tròn () tại  và cắt nhau tại  nên  và .
Xét  vuông tại , theo định lí Pythagore ta có:

Vậy 
b) Xét  vuông tại , ta có: 

Suy ra .
Vì  là hai tiếp tuyến của đường tròn () cắt nhau tại  nên  là tia phân giác của góc 
Do đó 
Xét tứ giác  có:

Suy ra 





C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5 (SGK-tr.88-89)
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về tiếp tuyến của đường tròn.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS làm câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1. Chọn khẳng định đúng :
A. Nếu đường thẳng  tiếp xúc với đường tròn () tại  thì  vuông góc với 
B. Nếu đường thẳng  vuông góc với bán kính  của đường tròn () thì  là tiếp tuyến của đường tròn.
C. Tại một điểm nằm ngoài đường tròn chỉ kẻ được duy nhất 1 đường thẳng tiếp xúc với đường tròn đó.			
D. Nếu một đường thẳng đi qua một điểm của đường tròn và vuông góc với bán kính thì đường thẳng ấy là một tiếp tuyến của đường tròn.
Câu 2. Cho tam giác  có . Vẽ đường tròn (). Khẳng định nào sau đây là đúng?  
A.  là tiếp tuyến của ().		B.  là tiếp tuyến của ().
C.  vuông tại .				D.  vuông tại .	
Câu 3. Cho hình vẽ dưới đây: Biết . Chọn đáp án đúng:
[image: ]
Độ dài tiếp tuyến  là:
A. 						B. 
C. 						D. 
Câu 4. Cho đường tròn (), dây  khác đường kính. Qua  kẻ đường vuông góc với , cắt tiếp tuyến tại  của đường tròn ở điểm . Chọn khẳng định đúng ?
A.  là tiếp tuyến của () tại .		B. .
C.  là tiếp tuyến của () tại .		D. .
Câu 5. Cho đường tròn () có  là hai tiếp tuyến cắt nhau tại , . Độ dài bán kính là:
A. .						B. .
C. .						D. .
- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	B
	C
	C
	D


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: - Câu hỏi trắc nghiệm: HS trả lời nhanh, giải thích, các HS chú ý lắng nghe sửa lỗi sai.
- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.
Kết quả:
1.
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Vì  lần lượt là hai tiếp tuyến của đường tròn () tại  nên  hay .
Xét tứ giác  có :

Suy ra .
2.
[image: ]
Vì  là hai tiếp tuyến của đường tròn () cắt nhau tại  nên 
Hay 
        
         
            
Vậy .
3.
[image: ]

Do  là đường kính của đường tròn () nên .
Hơn nữa, ta có : , suy ra tam giác  vuông tại  hay .
Vậy  là tiếp tuyến của đường tròn ().
 4.
[image: ]
Do tam giác  có đường tròn () nằm trong và tiếp xúc với ba cạnh của tam giác nên  là các tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn ().
Khi đó, 
Chu vi tam giác  là :

5.
[image: ]
a) Tam giác  có  là đường trung tuyến ứng với cạnh , đồng thời , suy ra tam giác  vuông tại . Do đó .
Áp dụng định lí Pythagore vào tam giác  vuông tại , ta có :
, suy ra , Suy ra .
 b) Tam giác  có  nên tam giác cân tại .
Vì  là trung điểm của dây  nên  là đường trung tuyến đồng thời là tia phân giác của .
Vậy  là tia phân giác của .
c) Xét  và , ta có :
 là cạnh chung ;
 (giả thiết)
 ( là tia phân giác của )
Suy  (c.g.c)
Do đó : 
Vì  là tiếp tuyến của đường tròn () tại  nên , suy ra .
Ta có  tại  và  nên  là tiếp tuyến của đường tròn ().
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức để trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS hoạt động hoàn thành bài tập 6, 7, 8 (SGK-tr.89) 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:
6.
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a) Ta có  và  là hai tiếp tuyến của () cắt nhau tại  nên .
Tứ giác  có  và  nên tứ giác  là hình vuông.
Khi đó, .
b) Tam giác  vuông tại  có  vừa là đường cao vừa là đường phân giác nên tam giác  vuông cân tại  và  cũng là đường trung tuyến nên (cm).
7.
[image: ]
a) Ta có  và  là hai tiếp tuyến của () cắt nnhau tại  nên .
Tam giác  có  và  nên là tam giác đều, suy ra .
Chu vi tam giác  là 18cm nên , suy ra  hay .
8.
[image: ]
a) Do  là tiếp tuyến của đường tròn () tại  nên .
Áp dụng định lí Pythagore vào tam giác  vuông tại , ta có :
 hay , suy ra  hay .
b) Ta có : .
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.
- Hoàn thành bài tập trong SBT.
- Chuẩn bị bài sau “Góc ở tâm, góc nội tiếp”



Ngày soạn: .../.../...
Ngày dạy: .../.../...
Tiết:19,20,21,22                 BÀI 3. GÓC Ở TÂM, GÓC NỘI TIẾP (4 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Nhận biết được góc ở tâm, góc nội tiếp.
· Giải thích được mối liên hệ giữa số đo của cung với số đo góc ở tâm, số đo góc nội tiếp.
· Giải thích được mối liên hệ giữa số đo góc nội tiếp và số đo góc ở tâm cùng chắn một cung.
· Vận dụng được các tính chất của góc ở tâm và góc nội tiếp vào các tình huống thực tế đơn giản.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.
· Tư duy và lập luận toán học: So sánh, phân tích dữ liệu, phân tích, lập luận để giải thích được các tính chất của cung và dây của một đường tròn, góc ở tâm, số đo góc ở tâm.
· Mô hình hóa toán học: mô tả các dữ kiện bài toán thực tế, giải quyết bài toán gắn với đường kính và dây, góc ở tâm, số đo cung.
· Giải quyết vấn đề toán học: sử dụng các tính chất của góc ở tâm để tính số đo cung, khoảng cách từ tâm đến dây để tính bán kinh đường tròn.
· Giao tiếp toán học: đọc, hiểu thông tin toán học.
· Sử dụng công cụ, phương tiện học toán: sử dụng thước kẻ, phần mềm vẽ hình.
3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.
· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.
· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV: SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 
2 - HS: 
- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
- Tạo hứng thú, thu hút HS tìm hiểu nội dung bài học.
b) Nội dung: HS đọc bài toán mở đầu và thực hiện bài toán dưới sự dẫn dắt của GV (HS chưa cần giải bài toán ngay).
c) Sản phẩm: HS nắm được các thông tin trong bài toán và dự đoán câu trả lời cho câu hỏi mở đầu theo ý kiến cá nhân.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chiếu Slide dẫn dắt và yêu cầu HS thảo luận và nêu dự đoán về câu hỏi mở đầu (chưa cần HS giải): 
Hình ngôi sao năm cánh trong Hình a được vẽ lại như Hình b. Phần tô màu xanh trên đường tròn từ điểm A đến điểm B được gọi là gì? Làm thế nào để biểu diễn số đo của nó?
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Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Trong bài học hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu các khái niệm về cung, góc ở tâm và góc nội tiếp. Đồng thời mô tả mối liên hệ giữa số đo cung và số đo góc, ứng dụng các tính chất vào trong tình huống thực tế ”.
 GÓC Ở TÂM, GÓC NỘI TIẾP.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Góc ở tâm
a) Mục tiêu: 
· Nhận biết được góc ở tâm.
· Xác định được số đo của góc ở tâm.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP1, Thực hành 1, Vận dụng 1 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nhận biết được góc ở tâm và mối liên hệ giữa số đo của cung và số đo góc ở tâm.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV triển khai cho HS thực hiện yêu cầu của HĐKP1.
+ GV mời một số HS nêu ý kiến trả lời.
+ GV nhận xét và chốt lại đáp án đúng.


- Từ kết quả của HĐ trên, GV giới thiệu: “Góc  được gọi là góc ở tâm của đường tròn ()”
- GV nêu định nghĩa.

- GV cho HS thực hiện Ví dụ 1 theo nhóm đôi, xác định các góc ở tâm của đường tròn ().
+ Sau thời gian thực hiện, GV mời 1 -2 HS đứng tại chỗ trình bài.
+ GV nhận xét và chốt đáp án.
- GV cho HS thực hiện Thực hành 1 trong SGK.
+ GV có thể yêu cầu HS nhắc lại khái niệm hai góc kề bù, tính chất hai góc đối đỉnh.
+ Sau thời gian thực hiện, GV mời 1 -2 HS lên bảng trình bày bài.
+ GV nhận xét và chốt đáp án.





- GV cho HS thực hiện Vận dụng 1 theo nhóm đôi.
+ GV có thể cho HS chuẩn bị đồng hồ giấy tự làm hoặc đồ dùng học tập (chuẩn bị sẵn ở nhà) để thực hành, xác định góc ở tâm.
+ Sau thời gian thảo luận, GV mời 1 -2 nhóm lên trình bày bài.
+ HS khác nhận xét và đóng góp ý kiến.
+ GV nhận xét và chốt đáp án.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Góc ở tâm
	1. Góc ở tâm
HĐKP1
[image: ]
Đỉnh của góc trung với tâm đường tròn và hai cạnh của góc chứa hai bán kính.
Định nghĩa:
Góc ở tâm là góc có đỉnh trùng với tâm đường tròn.
Ví dụ 1: (SGK-tr.90)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.90)




Thực hành 1
[image: ]
Xét đường tròn () có  và ;  và  là hai góc đối đỉnh
Suy ra: 

Vận dụng 1
Sau 12 giờ, kim giờ sẽ quay được một vòng, ứng với .
Mỗi giờ kim giờ quay được một góc ở tâm có số đo là .
a) Từ 7 giờ đến 9 giờ, kim giờ quay một góc ở tâm có số đo là .
b) Từ 9 giờ đến 12 giờ, kim giờ quay một góc ở tâm có số đo là .


Hoạt động 2: Cung, số đo cung
a) Mục tiêu: 
- Nhận biết cung và số đo cung.
- Giải thích được mối liên hệ giữa số đo của cung với số đo góc ở tâm.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP2, 3, 4, Thực hành 2, 3, Vận dụng 2, 3 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nhận biết cung và xác định số đo cung.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV triển khai HĐKP2 cho HS hoàn thành cá nhân.
Vẽ vào vở đường tròn () và hai điểm  nằm trên (Dùng bút chì khác màu tô hai phần của đường tròn được phân chia bởi hai điểm  và .
+ GV mời 1 HS lên vẽ hình.
- Từ kết quả trên, GV giới thiệu khái niệm cung.







- GV giới thiệu các khái niệm góc chắn cung, cung nhỏ, cung lớn và góc chắn nửa đường tròn.

















- GV triển khai HĐKP3 cho HS hoàn thành theo nhóm đôi.
+ GV yêu cầu HS góc ở tâm chắn cung AB. Từ đó xác định số đo của cung AB.
+ So sánh số đo góc ở tâm chắn cung AC và số đo góc ở tâm chắn cung AB.
+ GV mời 1-2 HS lên trình bài bài giải
+ GV nhận xét và chốt đáp án.






 Từ kết quả trên, GV khái quát định nghĩa về số đo góc.





- GV cho HS áp dụng định nghĩa thực hiện Ví dụ 2.

- GV nhấn mạnh chú ý.










- GV triển khai Thực hành 2, Vận dụng 2 cho HS thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.
+ HS thực hành theo nhóm đôi.
+ HS trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
+ GV nhận xét, chốt đáp án.

















- GV triển khai HĐKP4 cho HS hoàn thành theo nhóm đôi.
+ Tính số đo của các cung 
+ GV mời 1 HS lên trình bài bài giải.
+ GV nhận xét và chốt đáp án.







- Từ kết quả của HĐ trên, GV yêu cầu HS nhận xét mối liên hệ giữa số đo ba cung.

- GV cho HS thực hiện Thực hành 3, Vận dụng 3 .
+ GV mời 2 HS lên bảng trình bày.
+ GV nhận xét và chốt đáp án.



Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Xác định cung và số đo cung.
	2. Cung, số đo cung
HĐKP2
[image: Khám phá 2 trang 91 Toán 9 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán 9]
Khái niệm:
Mỗi phần đường tròn giới hạn bởi hai điểm  trên đường tròn gọi là một cung , kí hiệu là .
[image: ]
Chú ý
a) Trong Hình 5, ta nói góc ở tâm chắn cung  hay cung   bị chắn bởi góc ở tâm 
Khi , để phân biệt hai cung có chung các mút là  và , ta gọi  (cung nằm trong góc ) là cung nhỏ và  là cung lớn.
Khi  là đường kính thì gọi cung  là cung nửa đường tròn.
b) Khi nói “góc ở tâm  chắn cung ” thì ta hiểu là góc ở tâm chắn cung nhỏ .
[image: ]
c) Nếu  là đường kính thì mỗi cung  là một nửa đường tròn. Góc bẹt  chắn nửa đường tròn.
HĐKP3
[image: ]
a) Số đo của  là số đo của 
Mà 
Nên số đo của  là .
b) Ta có số đo của cung là số đo của 
mà  nên số đo của cung  nhỏ hơn số đo của cung .
Định nghĩa
Số đo của cung nhỏ bằng số đo của góc ở tâm chắn cung đó. Số đo của cung lớn bằng hiệu giữa  và số đo của cung nhỏ có chung hai đầu mút với cung lớn.
Số đo của cung nửa đường tròn bằng .
Số đo của cung  được kí hiệu là sđ .
Ví dụ 2: (SGK-tr.92)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.92)
Chú ý: 
a) Cung nhỏ có số đo nhỏ hơn , cung lớn có số đo lớn hơn . Cung nửa đường tròn có số đo .
b) Khi hai mút của cung trùng nhau, ta có cung không với số đo  và cung cả đường tròn có số đo .
c) Một cung có số đo  thường được gọi tắt là cung .
d) Trong một đường tròn, hai cung được gọi là bằng nhau nếu chúng có số đo bằng nhau.
Ví dụ 4: (SGK-tr.86)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.86)
Thực hành 2
[image: ]
Vì  là đường kính nên cung  là cung nửa đường tròn, do đó sđ.
Vì  và  là hai đường kính vuông góc với nhau nên 
Do đó sđ ; sđ 
Vận dụng 2
[image: ]
Xét đường tròn (), có 5 góc ở tâm bằng nhau là .
Do đó: 
Vậy sđ .
HĐKP4
[image: ]
Xét đường tròn (), ta có:
sđ
sđ
sđ 
Nhận xét: Trên đường tròn (), cho  là một điểm nằm trên cung . Ta nói điểm  chia cung  thành hai cung . Ta có:
sđ  sđ  + sđ 
Thực hành 3
[image: Thực hành 3 trang 93 Toán 9 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán 9]
Xét đường tròn (), ta có:
sđ  sđ  + sđ 
Suy ra sđ  sđ  - sđ  = 
Vận dụng 3
[image: Vận dụng 3 trang 93 Toán 9 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán 9]
Vì  lần lượt là hai tiếp tuyến của () tại  nên  tại  và  tại  hay .
Xét tứ giác  có:

Suy ra
 



Hoạt động 3: Góc nội tiếp
a) Mục tiêu: 
· Nhận biết được góc nội tiếp.
· Giải thích được mối liên hệ giữa số đo của cung với số đo góc nội tiếp.
· Giải thích được mối liên hệ giữa số đo góc nội tiếp và số đo góc ở tâm cùng chắn một cung.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP5, 6, Thực hành 4, 5, Vận dụng 4, 5 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nhận biết góc nội tiếp và mối liên hệ giữa số đo góc nội tiếp và số đo cung bị chắn.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV nêu câu hỏi phần HĐKP5 . 
+ GV mời một số HS phát biểu ý kiến.
+ GV nhận xét và chốt lại đáp án đúng.




- GV dẫn dắt HS tiếp cận định nghĩa góc nội tiếp.



- HS áp dụng định nghĩa thực hiện Ví dụ 3.
- GV triển khai Thực hành 4, Vận dụng 4 cho HS thực hiện cá nhân vào vở:
+ GV yêu cầu HS lên bảng trình bày bài giải.
+ GV quan sát, nhận xét và chữa bài cho HS.












- GV triển khai HĐKP6 cho HS thảo luận theo nhóm đôi.
Nêu nhận xét về hai số đo của và .  
+ GV mời 1 HS nhắc lại cách tính số đo cung  và lên bảng trình bày ý a).
+ HS dùng thước đo tính số đo .
+ Từ đó rút ra nhận xét về hai số đo.
+ GV nhận xét và chốt lại đáp án đúng.



- GV giới thiệu định lí và hướng dẫn HS chứng minh định lí.
+ Để chứng minh định lý trên ta cần chia làm mấy trường hợp? Là những trường hợp nào?
( GV chú ý cho HS có 3 trường hợp tâm  nằm trên 1 cạnh của góc, tâm  nằm trong góc, tâm  nằm ngoài góc)
+ GV gọi 1 HS lên bảng trình bày chứng minh trong trường hợp thứ nhất. (Sử dụng định lí góc ngoài tam giác bằng tổng hai góc trong không kề với nó)
+ HS đứng tại chỗ nêu cách chứng minh TH2; TH3 (gợi ý: chỉ cần kẻ thêm một đường phụ để có thể vận dụng kết quả trường hợp 1 vào chứng minh các trường hợp còn lại).
- HS sử dụng định lí thực hiện Ví dụ 4.

- GV gợi ý đưa ra các chú ý:
+ Em có nhận xét gì về các góc nội tiếp cùng chắn một cung?
+ Các góc nội tiếp chắn các cung bằng nhau thì có bằng nhau không?
+ Các góc nội tiếp bằng nhau thì các cung bị chắn như thế nào?
+ Em có nhận xét gì về số đo của góc nội tiếp và số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung?
+ GV cho HS quan sát trường hợp góc nội tiếp chắn cung lớn và xác định điều kiện của góc nội tiếp.
+ Nhận xét góc nội tiếp chắn nửa đường tròn? 

- GV cho HS áp dụng chú ý thực hiện Ví dụ 5 theo nhóm đôi.
- GV triển khai Thực hành 5, Vận dụng 5 cho HS thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.
+ GV yêu cầu HS lên bảng trình bày bài giải.
+ GV quan sát, nhận xét và chữa bài cho HS.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Góc nội tiếp
	3. Góc nội tiếp
HĐKP3
[image: ]
Góc  có đỉnh nằm trên đường tròn.
Định nghĩa
Góc nội tiếp là góc có đỉnh nằm trên đường tròn và hai cạnh chứa hai dây cung của đường tròn đó. Cung nằm bên trong góc được gọi là cung bị chắn.
Ví dụ 3: (SGK-tr.93)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.93)
Thực hành 4
[image: Thực hành 4 trang 93 Toán 9 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán 9]
Xét đường tròn (), ta cso các góc nội tiếp đường tròn là: 
Vì  là tam giác đều nên . 
Vận dụng 4
[image: Vận dụng 4 trang 93 Toán 9 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán 9]
Có vô số góc nội tiếp chắn cung  vì với mỗi điểm  (khác  và ) nằm trên đường tròn () thì ta có một góc nội tiếp.
HĐKP6
[image: ]
a) Ta có sđ 
b) Dùng thước đo góc, ta đo được 
c) Nhận xét:  sđ
Định lí
[bookmark: _Hlk171587663]Trong một đường tròn, số đo của góc nội tiếp bằng nửa số đo của cung bị chắn.
Chứng minh: SGK – Tr.94 – 95















Ví dụ 4: (SGK-tr.95)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.95)
Chú ý: Trong một đường tròn:
· [bookmark: _Hlk171587721]Các góc nội tiếp bằng nhau chắn các cung bằng nhau.
· [bookmark: _Hlk171587759]Các góc nội tiếp cùng chắn một cung hoặc chắn các cung bằng nhau thì bằng nhau.
· Góc nội tiếp nhỏ hơn hoặc bằng  có số đo bằng nửa số đo của góc ở tâm cùng chắn một cung.
· [bookmark: _Hlk171587792]Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn là góc vuông.
[image: ]
Ví dụ 5: (SGK-tr.96)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.96)
Thực hành 5
[image: Thực hành 5 trang 96 Toán 9 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán 9]
a) Xét đường tròn (), ta có:
 và  lần lượt là góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn cung  nên .
 và  lần lượt là góc nội tiếp và góc ở tâm cùng chắn cung  nên .
b) Xét đường tròn (), ta có điểm  thuộc cung nhỏ  nên:
sđ  = sđ  + sđ  = .
Vì  lần lượt chia  thành hai cung bằng nhau nên:
Sđ  sđ  = 
Sđ  sđ  = 
Ta có: điểm  thuộc cung nhỏ  nên:
Sđ  = sđ  + sđ 
Suy ra sđ  = sđ  – sd  = 
Ta có:
 là góc nội tiếp chắn cung  nên  sđ  = 
 là góc nội tiếp chắn cung  nên  sđ  = 
Vận dụng 5
[image: Vận dụng 5 trang 96 Toán 9 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán 9]
Xét đường tròn chứa cung , ta có , ,  là các góc nội tiếp chắn cung  nên .
Vậy các góc sút , ,  bằng nhau.



C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập 1, 2, 3 (SGK-tr.97)
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về số đo cung, góc ở tâm và góc nội tiếp 
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS làm câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1. Cho đường tròn (). Vẽ dây  vuông góc tại trung điểm của . Số đo cung nhỏ  là:
A. 						B. 
C. 						D. 
Câu 2. Trong một đường tròn, góc ở tâm chắn cung  có số đo là :  
A. 						B. 
C. 							D. 
Câu 3. Cho đường tròn (). Từ  ngoài (), kẻ tiếp tuyến , tia  cắt () tại . Biết số đo cung  bằng , tính số đo của :
A. 						B. 
C. 						D. 
Câu 4. Cho hai tiếp tuyến tại  và của đường tròn () cắt nhau tại , biết . Số đo cung  lớn là :
A. 						B. 
C. 						D. 
Câu 5. Cho đường tròn (). Vẽ dây . Tính số đo của cung nhỏ 
A. 						B. 
C. 						D. 
- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	B
	D
	A
	C
	A


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: - Câu hỏi trắc nghiệm: HS trả lời nhanh, giải thích, các HS chú ý lắng nghe sửa lỗi sai.
- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.
Kết quả:
1.
[image: ]
Xét tam giác  vuông tại , ta có :
, suy ra .
Mặt khác, do  và  là hai tiếp tuyến cắt nhau của đường tròn () nên  là tia phân giác của , suy ra 
Vậy số đo góc ở tâm tạo bởi hai tia  và  là .
2.
[image: Bài 2 trang 97 Toán 9 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán 9]
Gọi  là trung điểm của .
Vì  nên  cân tại . Hơn nữa  (do  đều) nên là tam giác đều.
Suy ra 
Tương tự,  đều nên .
Ta có : , suy ra .
Do đó  hay sđ  = sđ  = sđ .
3.
[image: Bài 3 trang 97 Toán 9 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán 9]
a) Do dây  chia đường tròn thành hai cung, cung lớn có số đo bằng ba lần cung nhỏ nên cung nhỏ  có số đo là , cung lớn  có số đo là .
b) Kẻ .
Ta có  là góc ở tâm chăn cung nhỏ ,
Suy ra  = sđ  = 
Tam giác  có  và  nên là tam giác vuông cân tại 
Mà  là đường cao, suy ra  cũng là đường trung tuyến của .
Do đó .
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức để trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS hoạt động hoàn thành bài tập 4, 5, 6, 7 (SGK-tr.97) 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:
4. 
Đồng hồ được chia thành 12 cung (mỗi cung tính từ một số đến số tiếp theo) có số đo bằng nhau và bằng .
[image: ]
a) Lúc 2 giờ, kim giờ và kim phút tạo thành một góc ở tâm có số đo là .
b) Lúc 8 giờ, kim giờ và kim phút tạo thành một góc ở tâm có số đo là .
c) Lúc 21 giờ, kim giờ và kim phút tạo thành một góc ở tâm có số đo là .
5.
[image: ]
Gọi  là tiếp điểm của tiếp tuyến với đường tròn .
Ta có  hay  và .
Xét tam giác  vuông tại , ta có : 
Suy ra . Khi đó 
6.
[image: ]
a) Ta có :
 là góc nội tiếp chắn cung  nên sđ .
 là góc nội tiếp chắn cung  nên sđ .
sđ .
b) Xét  có  và  nên  đều.
Suy ra .
Ta có : sđ 
sđ .
7.
[image: Bài 7 trang 97 Toán 9 Tập 1 Chân trời sáng tạo | Giải Toán 9]
Vì  là tiếp tuyến của đường tròn () tại  nên  tại .
Xét  vuông tại  có  (1)
Lại có hai đường kính  vuông góc với nhau nên  (2)
Từ (1) và (2) suy ra 
Vì  =  sđ  và  sđ nên 
Do đó : 
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.
- Hoàn thành bài tập trong SBT.
- Chuẩn bị bài sau “Hình quạt tròn và hình vành khuyên”



Ngày soạn: .../.../...
Ngày dạy: .../.../...
Tiết:23-24             BÀI 4. HÌNH QUẠT TRÒN VÀ HÌNH VÀNH KHUYÊN (2 TIẾT)
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức: 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Tính được độ dài cung tròn.
· Nhận biết được hình quạt và hình vành khuyên.
· Tính được diện tích hình quạt tròn, diện tích hình vành khuyên.
· Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn gắn với đường tròn (ví dụ: một số bài toán liên quan đến chuyển động tròn trong Vật lí; tính được diện tích một số hình phẳng có thể đưa về những hình phẳng gắn với hình tròn, chẳng hạn hình viên phân,…).
2. Năng lực 
Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.
· Tư duy và lập luận toán học: So sánh, phân tích dữ liệu, phân tích, lập luận để giải thích được các công thức tính độ dài cung tròn, diện tích hình quạt tròn và hình vành khuyên.
· Mô hình hóa toán học: mô tả các dữ kiện bài toán thực tế, giải quyết bài toán gắn với tính độ dài cung tròn, diện tích hình quạt tròn và hình vành khuyên.
· Giải quyết vấn đề toán học: Giải được các bài tập tính độ dài cung tròn, diện tích hình quạt tròn và hình vành khuyên.
· Giao tiếp toán học: đọc, hiểu thông tin toán học.
· Sử dụng công cụ, phương tiện học toán: sử dụng thước kẻ, phần mềm vẽ hình.
3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.
· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.
· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV: SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 
2 - HS: 
- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: 
- Tạo hứng thú, thu hút HS tìm hiểu nội dung bài học.
b) Nội dung: HS đọc bài toán mở đầu và thực hiện bài toán dưới sự dẫn dắt của GV (HS chưa cần giải bài toán ngay).
c) Sản phẩm: HS nắm được các thông tin trong bài toán và dự đoán câu trả lời cho câu hỏi mở đầu theo ý kiến cá nhân.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV chiếu Slide dẫn dắt và yêu cầu HS thảo luận và nêu dự đoán về câu hỏi mở đầu (chưa cần HS giải): 
Số lượng cây ăn trái của trang trại Đất Lành được cho trong bảng sau:
[image: ] [image: ]
Số liệu trên được biểu diễn trong biểu đồ hình quạt tròn bên.
Hình các phần được chia từ hình tròn trong biểu đồ bên gọi là gì? Làm thế nào để vẽ được chúng?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Bài học hôm nay sẽ giới thiệu một số hình học mới: hình quạt tròn và hình vành khuyên. Và làm cách nào để tính diện tích hình phẳng của hình này và nó có ứng dụng gì trong cuộc sống? Ta sẽ tìm hiểu trong bài học hôm nay ”.
 HÌNH QUẠT TRÒN VÀ HÌNH VÀNH KHUYÊN.
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Độ dài cung tròn
a) Mục tiêu: 
- Tính được độ dài cung tròn.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP1, Thực hành 1, Vận dụng 1 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS tính được độ dài cung tròn.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV triển khai cho HS thực hiện theo nhóm đôi hoàn thành yêu cầu của HĐKP1.
+ GV yêu cầu HS nhắc lại công thức tính chu vi hình tròn.
()
+ GV mời một số HS nêu ý kiến trả lời.
+ GV nhận xét và chốt lại đáp án đúng.






- Từ kết quả của HĐ trên, GV giới thiệu công thức tính độ dài một cung. 
+ GV cho HS nhận xét sự phụ thuộc của độ dài của cung với số đo của chúng.
 Độ dài của cung tỉ lệ thuận với số đo của chúng.
- GV cho HS thực hiện cá nhân Ví dụ 1 tính độ dài của một cung.
+ GV chú ý cho HS lấy  theo máy tính và làm tròn kết quả đến hàng phần trăm.
+ Sau thời gian thực hiện, GV mời 2 HS lên bảng thực hiện bài giải.
+ HS dưới lớp quan sát và nhận xét.
+ GV nhận xét và chốt đáp án.
- GV cho HS thực hiện Thực hành 1, Vận dụng 1 trong SGK.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Tính độ dài cung.
	1. Độ dài cung tròn
HĐKP1
[image: ]
a) Độ dài của toàn bộ hàng rào là:
 (m)
b) Độ dài của mỗi phần hàng rào là:
 (m)
c) Độ dài của  phần hàng rào là:
 (m)
Ghi nhớ:
Trên đường tròn bán kính , độ dài  của một cung có số đo  được tính theo công thức:
[bookmark: _Hlk171588037]



Ví dụ 1: (SGK-tr.99)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.99)







Thực hành 1
Độ dài cung  của một đường tròn có bán kính 25 cm là:

Vận dụng 1
[image: ]
Độ dài của đoạn hàng rào từ  đến  của sân cỏ là:



Hoạt động 2: Hình quạt tròn
a) Mục tiêu: 
- Nhận biết được hình quạt tròn.
- Tính được diện tích hình quạt tròn.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP2, Thực hành 2, Vận dụng 2 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nhận biết và tính được diện tích hình quạt tròn.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV triển khai HĐKP2 cho HS hoàn thành theo nhóm đôi.
+ GV mời một số HS nêu ý kiến về ý a).
+ GV có thể yêu cầu HS nhắc lại công thức tính diện tích hình tròn và thực hiện ý b).







- Từ kết quả trên, GV giới thiệu công thức tính diện tích hình quạt tròn.





- GV nhấn mạnh chú ý.












- GV cho HS áp dụng công thức hoàn thành Ví dụ 2.
- GV giới thiệu “hình viên phân” và hướng dẫn HS thực hiện tính diện tích hình viên phân thông qua Ví dụ 3.
+ GV yêu cầu HS xây dựng công thức tính diện tích hình phân.
()

- GV triển khai Thực hành 2, Vận dụng 2 cho HS thảo luận nhóm đôi hoàn thành yêu cầu.
+ HS thực hành theo nhóm đôi.
+ HS trình bày kết quả thảo luận trước lớp.
+ GV nhận xét, chốt đáp án.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Xác định hình quạt tròn và diện tích hình quạt tròn.
	2. Hình quạt tròn
HĐKP2
[image: ]
a) Ta có thể tính diện tích của miếng bánh pizza trong hình 4a theo góc ở tâm và bán kính của ổ bánh.
b) Một hình tròn bán kính  có diện tích là :  
i) Chia hình tròn thành 360 phần bằng nhau thì diện tích mỗi phần là:  
ii) Diện tích phần hình tròn ghép bởi  phần bằng nhau là :  
Ghi nhớ
[bookmark: _Hlk171588140]Hình quạt tròn là một phần hình tròn giới hạn bởi một cung tròn và hai bán kính đi qua hai mút của cung đó.
Diện tích hình quạt tròn bán kính , ứng với cung  được tính theo công thức:
[bookmark: _Hlk171588168]
Chú ý: 
[image: ]
a) Hình quạt tròn giới hạn bởi hai bán kính  và cung tròn  được gọi là hình quạt tròn  hoặc hình quạt tròn .
b) Người ta chứng minh được diện tích hình quạt tròn tỉ lệ thuận với số đo của cung ứng với nó.
Ví dụ 2: (SGK-tr.100)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.100)
Ví dụ 3: (SGK-tr.100)
[image: ]
Hướng dẫn giải (SGK-tr.100)
Thực hành 2
Hình quạt tròn bán kính , ứng với cung  có diện tích là:

Vận dụng 2
[image: ]
Ta có sđ 
Diện tích hình quạt tròn  bán kính 15cm, ứng với cung  là:



Hoạt động 3: Hình vành khuyên
a) Mục tiêu: 
- Nhận biết và tính diện tích hình vành khuyên.
b) Nội dung:
- HS đọc SGK, nghe giảng, thực hiện các nhiệm vụ được giao, suy nghĩ trả lời câu hỏi, thực hiện HĐKP3, Thực hành 3, Vận dụng 3 và các Ví dụ.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, câu trả lời của HS cho các câu hỏi, HS nhận biết và tính diện tích hình vành khuyên.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV triển khai phần HĐKP3 cho HS thực hiện theo nhóm đôi.
+ GV mời 1 HS lên bảng vẽ hình.
+ HS thảo luận, hoàn thành ý b) và c).
+ GV mời một số HS trình bày kết quả.
+ GV nhận xét và chốt lại đáp án đúng.




- Từ kết quả trên, GV giới thiệu hình vành khuyên.
- HS khái quát, xây dựng công thức tính diện tích hình vành khuyên
	




- GV hướng dẫn cho HS thực hiện Ví dụ 4: 
+ HS dưới lớp quan sát và thực hiện lại vào vở cá nhân.
- GV triển khai Thực hành 3, Vận dụng 3 cho HS thực hiện cá nhân vào vở:
+ GV yêu cầu HS lên bảng trình bày bài giải.
+ GV quan sát, nhận xét và chữa bài cho HS.

Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm 
+ Đường kính và dây cung của đường tròn.
	3. Hình vành khuyên
HĐKP3
[image: ]
b) 
.
c) Hiệu số () biểu diễn diện tích của phần tô màu xanh đậm.
Ghi nhớ
[bookmark: _Hlk171588270]Cho hai đường tròn đồng tâm () và () với .
Hình vành khuyên là phần mặt phẳng giới hạn bởi hai đường tròn () và ()
Diện tích hình vành khuyên giới hạn bởi hai đường tròn () và () được tính bởi công thức:
[bookmark: _Hlk171588315]
Ví dụ 4: (SGK-tr.101)
Hướng dẫn giải (SGK-tr.101)



Thực hành 3
Diện tích hình vành khuyên đó là:

Vận dụng 3
[image: ]
a) Vì  là tiếp tuyến của đường tròn () tại  nên .
Xét  có  nên  cân tại . Do đó đường cao  đồng thời là đường trung tuyến của tam giác.
Suy ra  là trung điểm của  nên .
Xét  vuông tại , theo định lí Pythagore, ta có: 
Suy ra 
Do đó 
Khi đó 
b) Theo bài, , do đó 
Suy ra 
Nên 
Diện tích hình vành khuyên giới hạn bởi hai đường tròn () và () là:




C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập 1, 2, 3, 4, 5 (SGK-tr.102)
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về tính độ dài cung tròn, diện tích hình quạt tròn, hình vành khuyên.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS làm câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1. Cho tam giác đều  có cạnh bằng . Vẽ các đường tròn tâm  bán kính . Các cung của các đường tròn trên nằm trong tam giác  tạo thành một hình có diện tích . Tính .
A.			 		B. 
C. 						D. 	
Câu 2. Tính diện tích của hình viên phân  với .  
A. 						B. 
C. 						D. 
Câu 3. Tính độ dài cung  của một đường tròn có bán kính 3dm:
A. 						B. 
C. 						D. 
Câu 4. Một bánh xe của một ròng rọc có chu vi là 540mm. Dây cua-roa bao bánh xe theo cung  có độ dài 210mm. Tính góc 
A. .						B. .
C..						D. .
Câu 5. Cho hai đường tròn đồng tâm, bán kính của đường tròn lớn bằng hai lần bán kính của đường tròn nhỏ. Tính tỉ số diện tích hình vành khuyên và diện tích hình tròn nhỏ.
A.  lần.						B.  lần.
C.  lần.						D.  lần.
- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	A
	B
	C
	C
	D


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: - Câu hỏi trắc nghiệm: HS trả lời nhanh, giải thích, các HS chú ý lắng nghe sửa lỗi sai.
- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.
Kết quả:
1.
Cung , bán kính  có độ dài là :  (cm)
Cung , bán kính  có độ dài là :  (cm)
Cung , bán kính  có độ dài là :  (cm)
2.
Hình quạt tròn bán kính , ứng với cung  có diện tích là :

Hình quạt tròn bán kính , ứng với cung  có diện tích là :

Hình quạt tròn bán kính , ứng với cung  có diện tích là :

3.
Ta có 
Diện tích hình quạt tròn bán kính , ứng với cung có độ dài 8 cm là :

Diện tích hình quạt tròn bán kính , ứng với cung có độ dài 15 cm là :

4.
Diện tích hình vành khuyên giới hạn bởi () và () là :

5.
[image: ]
Gọi  là hình viên phân giới hạn bởi dây cung có độ dài là 55cm và cung có số đo .
Vẽ  tại . Khi đó là trung điểm của .
Suy ra (cm)
Ta có  nên  cân tại .
Mà  nên  là tia phân giác của góc , suy ra 
Áp dụng hệ thức giữa cạnh và góc trong  vuông tại , ta có :


Diện tích của tam giác  là 
Diện tích hình quạt tròn  là :

Suy ra diện tích hình viên phân  là :

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức để trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS hoạt động hoàn thành bài tập 6, 7 (SGK-tr.102) 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:
6.
[image: ]
Chu vi của bánh sau là 
Chu vi của bánh trước là 
Khi bánh xe sau lăn được 20 vòng thì đi được quãng đường là 
Bánh xe trước lăn được số vòng là  (vòng).
7.
[image: ]
Mỗi vòng kinh tuyến của Trái Đất dài khoảng 40 000 km nên bán kinh của Trái Đất là .
Đổi 
Độ dài cung kinh tuyến từ Đà Lạt đến xích đạo là :

Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.
- Hoàn thành bài tập trong SBT.
- Chuẩn bị bài sau HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM


Tiết: 25-26        HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM
           Hoạt động 2: VẼ ĐƯỜNG TRÒN BẰNG PHẦN MỀM GeoGebra.
I. Mục tiêu: Sau khi học xong bài này học sinh có khả năng:
1. Về kiến thức: 
- Phân biệt được các vùng làm việc, chức năng của các vùng đó trên giao diện của phần mềm GeoGebra.
- Biết sử dụng phần mềm GeoGebra vẽ các đường tròn.
- Xem xét sự thay đổi của diện tích hình tròn khi thay đổi bán kính.
- Ôn tập và minh họa các tính chất đã học về đường tròn.
- Thực hành sử dụng phần mềm để thiết kế đồ họa liên quan đến đường tròn.
2. Về năng lực: 
* Năng lực chung: 
- Năng lực tự học: HS tự hoàn thành được các nhiệm vụ học tập chuẩn bị ở nhà và tại lớp.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS phân công được nhiệm vụ trong nhóm, biết hỗ trợ nhau, trao đổi, thảo luận, thống nhất được ý kiến trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
* Năng lực Toán học: 
- Năng lực tư duy và lập luận: Nêu được các kết luận về tính chất của đường tròn quan sát được trên hình vẽ.
 Năng lực mô hình hoá: Nêu được các kết luận về tính chất của đường tròn quan sát được trên hình vẽ, tính diện tích hình tròn; sự thay đổi của diện tích hình tròn khi thay đổi bán kính.
- Năng lực giải quyết vấn đề: Sử dụng phần mềm GeoGebra để vẽ đường tròn; tính diện tích hình tròn; sự thay đổi của diện tích hình tròn khi thay đổi bán kính.
- Năng lực giao tiếp: Trình bày được các bước vẽ đường tròn; tính diện tích hình tròn; sự thay đổi của diện tích hình tròn khi thay đổi bán kính.
- Năng lực sử dụng công cụ, phương tiện: Sử dụng phần mềm GeoGebra: vẽ đường tròn; tính diện tích hình tròn; sự thay đổi của diện tích hình tròn khi thay đổi bán kính.
3. Về phẩm chất: 
- Chăm chỉ: thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập một cách tự giác, tích cực.
- Trung thực: thật thà, thẳng thắn trong báo cáo kết quả hoạt động cá nhân và theo nhóm, trong đánh giá và tự đánh giá.
- Trách nhiệm: hoàn thành đầy đủ, có chất lượng các nhiệm vụ học tập.
II. Thiết bị dạy học và học liệu 
1. Giáo viên: SGK, kế hoạch bài dạy, máy tính xách tay (phòng máy) có cài đặt phần mềm GeoGebra (hoặc có kết nối Internet), máy chiếu (ti vi). 
2. Học sinh: Chuẩn bị đầy đủ đồ dùng học tập cá nhân: Sgk, vở ghi ...
III. Tiến trình dạy học
	Tiết 5


1. Hoạt động 1: Mở đầu: Làm quen phần mềm (5 phút)
a) Mục tiêu: 
-Ôn lại kiến thức cũ, tạo tâm thế hứng thú cho HS và từng bước làm quen với bài thực hành.
- Hình thành động cơ học tập và hình dung được nội dung bài học.
b) Nội dung: 
- HS nhớ lại kiến thức đã học ở chương 5: Đường tròn và trả lời câu hỏi của GV
c) Sản phẩm: 
-HS trình bày được nội dung kiến thức đã học, hình thành động cơ thực hành;
- HS thấy được sự thú vị khi được vẽ chính xác các đường tròn với kích thước cho trước.
- HS biết cách khởi động phần mềm và chọn ngôn ngữ cho giao diện (Tiếng Việt).
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV đặt câu hỏi: Em hãy nhớ lại kiến thức đã học và lên giới thiệu sơ lược về vùng làm việc và các thanh công cụ chính của phần mềm Geogebra Classic 5?
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS trao đổi, suy nghĩ trong 1p.
- GV gọi 1 HS lên phát biểu.
* Báo cáo, thảo luận
- Chỉ rõ trên màn hình các khu vực: thanh công cụ, vùng làm việc…
- Các nhóm công cụ chính…
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, chính xác hóa và chú ý thêm cho HS (nếu cần) về việc chuyển ngôn ngữ Tiếng Việt cho giao diện Geogebra Classic 5.
-Dẫn dắt bài mới: Bài học hôm nay chúng ta tiếp tục nghiên cứu cách sử dụng phần mềm Geogebra Classic 5 vẽ các đường tròn đã hoc ở chương 5: Đường tròn
	I. Hướng dẫn chức năng của GeoGebra.
Để vẽ đường tròn trên GeoGebra ta thực hiện thao tác trên bốn vùng sau:
1. Vùng chứa các thanh công cụ;
2. Vùng hiển thị danh sách đối tượng; 
3.Vùng làm việc: Chứa các đường tròn vẽ được
4. Vùng nhập lệnh: để nhập công thức 
[image: ]
Các khu vực trên giao diện của Geogebra, đặc biệt là vùng làm việc và thanh công cụ.
Nhóm công cụ di chuyển: [image: ]
Nhóm công cụ điểm: [image: ]
Nhóm công cụ đường thẳng: [image: ]
Nhóm công cụ quan hệ: [image: ]
Nhóm công cụ đường tròn, cung tròn: [image: ]
Nhóm công cụ góc và khoảng cách: [image: ]



2. Hoạt động 2: Hình thành kiến thức (20 phút)
Hoạt động 2: Vẽ đường tròn theo các cách khác nhau (20 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS biết sử dụng GeoGebra vẽ đường tròn theo các cách khác nhau
b) Nội dung: 
- Vẽ đường tròn bằng 4 cách khác nhau
c) Sản phẩm: 
- Vẽ đường tròn bằng 4 cách khác nhau
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS vẽ đường tròn khi biết tâm và một điểm trên đường tròn
- Yêu cầu HS làm theo các bước GV hướng dẫn.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Quan sát, lắng nghe GV hướng dẫn
* Báo cáo, thảo luận
- HS thực hành theo hướng dẫn của GV.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá:
+ Cách vẽ, mức độ đẹp, xấu của sản phẩm
+ Thao tác của HS, tinh thần học tập của HS
	HOẠT ĐỘNG 1: Vẽ đường tròn theo các cách khác nhau
Cách 1: Vẽ đường tròn khi biết tâm và một điểm trên đường tròn
1. Khởi động phần mềm GeoGebra
2. Thao tác trên GeoGebra: 
- Chọn [image: ]trên thanh công cụ.
- Nhấp chuột vào hai điểm tùy ý trên vùng vẽ hình
[image: ]

Phần mềm sẽ tự động đặt tên điểm, tuy nhiên ta có thể đổi tên điểm bằng cách nhấp chuột phải vào điểm, chọn đổi tên và gõ tên mới vào hộp thoại 
[image: ]




 Chọn [image: ]  chọn [image: ] (đường tròn khi biết tâm và 1 điểm trên đường tròn)  Chọn điểm  và điểm , phần mềm sẽ tự động vẽ đường tròn  bán kính .
[image: ]

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS vẽ đường tròn khi biết tâm và số đo của bán kính
- Yêu cầu HS làm theo các bước GV hướng dẫn.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Quan sát, lắng nghe GV hướng dẫn
* Báo cáo, thảo luận
- HS thực hành theo hướng dẫn của GV.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá:
+ Cách vẽ, mức độ đẹp, xấu của sản phẩm
+ Thao tác của HS, tinh thần học tập của HS
	
Cách 2: Vẽ đường tròn khi biết tâm và số đo của bán kính
1. Khởi động phần mềm GeoGebra
2. Thao tác trên GeoGebra: 


- Vẽ trước tâm  và tạo thanh trượt biểu thị bán kính 

[image: ]



Chọn [image: ]  chọn  (đường tròn khi biết tâm và bán kính)  Chọn điểm, nhập bán kính là .
 [image: ]

Phần mềm tự động vẽ đường tròn 
[image: ]

Dùng chuột thay đổi  để thay đổi bán kính

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS vẽ đường tròn khi biết tâm và một đoạn thẳng có độ dài bằng bán kính (chế độ compa)
- Yêu cầu HS làm theo các bước GV hướng dẫn.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Quan sát, lắng nghe GV hướng dẫn
* Báo cáo, thảo luận
- HS thực hành theo hướng dẫn của GV.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá:
+ Cách vẽ, mức độ đẹp, xấu của sản phẩm
+ Thao tác của HS, tinh thần học tập của HS
	Cách 3: Vẽ đường tròn khi biết tâm và một đoạn thẳng có độ dài bằng bán kính (chế độ compa)
1. Khởi động phần mềm GeoGebra
2. Thao tác trên GeoGebra: 


- Vẽ trước tâm  và một đoạn thẳng 
[image: ]
-Chọn [image: ]  chọn [image: ] (Compa)


- Nhấp chuột vào tâm , sau đó nhấp chuột vào đoạn thẳng 
[image: ]


Ta được đường tròn tâm  bán kính  

	* GV giao nhiệm vụ học tập
- GV hướng dẫn HS vẽ đường tròn đi qua 3 điểm 
- Yêu cầu HS làm theo các bước GV hướng dẫn.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- Quan sát, lắng nghe GV hướng dẫn
* Báo cáo, thảo luận
- HS thực hành theo hướng dẫn của GV .
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá:
+ Cách vẽ, mức độ đẹp, xấu của sản phẩm
+ Thao tác của HS, tinh thần học tập của HS -
	Cách 4: Vẽ đường tròn đi qua 3 điểm
1. Khởi động phần mềm GeoGebra
2. Thao tác trên GeoGebra: 

- Vẽ trước ba điểm  không thẳng hàng
[image: ]
- Chọn [image: ]  chọn [image: ] (vẽ đường tròn qua 3 điểm có sẵn) 

- Nhấp chuột lần lượt vào ba điểm  [image: ]

- Ta có đường tròn đi qua 3 điểm 


Hoạt động 3: Luyện tập (10 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS được luyện tập sử dụng GeoGebra để vẽ một số đường tròn
b) Nội dung: 
- HS luyện tập sử dụng GeoGebra để vẽ một số đường tròn : Thực hành 1
c) Sản phẩm: 
- Thực hành 1
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập


- Yêu cầu HS làm cá nhân thực hành vẽ đường tròn tâm  bán kính theo cách 2
- Hướng dẫn HS tô màu đường tròn để nổi bật, cách xuất file ảnh và dán vào Word để có kết quả cho GV kiểm tra.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS làm bài thực hành 1
* Báo cáo, thảo luận
- HS thực hành.
- Nhờ GV hoặc các bạn nếu chưa biết vẽ.
- Xuất file ảnh và dán vào Word để có kết quả cho GV kiểm tra.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá tinh thần học tập của HS.
	Thực hành 1 : 
a) 

Vẽ đường tròn tâm  bán kính theo cách 2
[image: ]

	* GV giao nhiệm vụ học tập

- Yêu cầu HS làm theo nhóm đôi thực hành vẽ  tam giác  rồi vẽ đường tròn ngoại tiếp theo cách 4
- Hướng dẫn HS tô màu đường tròn để nổi bật, cách xuất file ảnh và dán vào Word để có kết quả cho GV kiểm tra.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS làm bài thực hành 1
* Báo cáo, thảo luận
- HS thực hành theo nhóm .
- Nhờ GV hoặc các bạn nếu chưa biết vẽ.
- Xuất file ảnh và dán vào Word để có kết quả cho GV kiểm tra.
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá tinh thần học tập của HS.
	
b) Vẽ tam giác  rồi vẽ đường tròn ngoại tiếp theo cách 4

Bước 1 : vẽ tam giác 



- Chọn [image: ](đa giác)   lần lượt chọn  và nháy nút trái vào điểm A lần nữa ta được tam giác  (đổi tên tam giác ABC thành tam giác )
[image: ]

Bước 2 : vẽ đường tròn ngoại tiếp tam giác 


- Chọn [image: ]  chọn [image: ] (vẽ đường tròn qua 3 điểm có sẵn)  lần lượt nháy nút trái chuột vào các điểm ta được đường tròn ngoại tiếp tam giác   
[image: ]
Bước 3 : hiển thị tâm của đường tròn

- Chọn [image: ]  chọn [image: ] (trung điểm hoặc tâm)  nháy nút trái chuột vào đường tròn vừa vẽ ta được tâm 
[image: ]


Ta được đường tròn () ngoại tiếp tam giác  



4. Hoạt động 4: Vận dụng (5 phút)
a) Mục tiêu: 
- HS thực hiện làm bài tập vận dụng để củng cố và luyện tập kĩ năng vẽ hình bằng GeoGebra.
b) Nội dung: 
- HS nhớ lại kiến thức chương 5 trả lời câu hỏi của GV và thực hành 
c) Sản phẩm: 
- HS thực hiện được yêu cầu của GV
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
Giao nhiệm vụ 1: Yêu cầu HS thực hiện theo nhóm 2 HS trả lời câu hỏi sau:

Điểm A có nằm trên đường trung trực các đoạn thẳng  không?
Hãy dùng lệnh vẽ đường trung trực trong nhóm công cũ vẽ các đường đặc biệt để kiểm tra
Giao nhiệm vụ 2: Lưu lại File theo tên HS trong nhóm.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS trả lời thực hiện vẽ đường trung trực theo nhóm 2 người.
- Lưu lại File theo tên HS trong nhóm.
* Báo cáo, thảo luận
- HS thực hành theo nhóm. 
* Kết luận, nhận định
- GV nhận xét, đánh giá:
+ Cách vẽ, mức độ đẹp, xấu của sản phẩm
+ Thao tác của HS, tinh thần học tập của HS
	Bài tập: 
[image: ]

Điểm A có nằm trên đường trung trực các đoạn thẳng không?
Hãy dùng lệnh vẽ đường trung trực trong nhóm công cũ vẽ các đường đặc biệt để kiểm tra
- Chọn [image: ]  chọn [image: ] (đường trung trực) 

[image: ]




 Hướng dẫn tự học ở nhà (5 phút)
- Nghiên cứu nội dung Hoạt động 2: Tính diện tích hình tròn
1. Hoạt động 1: Mở đầu (5 phút)
a) Mục tiêu: 
- Ôn lại kiến thức cũ, tạo tâm thế hứng thú cho học sinh và từng bước làm quen với bài thực hành.
- Hình thành động cơ học tập và hình dung được nội dung bài học.
- Nhắc lại công thức độ dài đường tròn, diện tích đường tròn, độ dài cung tròn, diện tích hình quạt tròn.
b) Nội dung: 
- Sử dụng phần mềm GeoGebra để vẽ đường tròn; tính diện tích hình tròn; sự thay đổi của diện tích hình tròn khi thay đổi bán kính.
c) Sản phẩm: 
- Sử dụng phần mềm GeoGebra để vẽ đường tròn; tính diện tích hình tròn; sự thay đổi của diện tích hình tròn khi thay đổi bán kính.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV – HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập
Tổ chức cho HS chơi trò chơi “Câu cá”: 
Có 3 câu hỏi, trả lời đúng mỗi câu hỏi sẽ giúp ông nông dân câu được 1 con cá. Các em sẽ suy nghĩ và xung phong trả lời câu hỏi sau 10 giây suy nghĩ. Bạn nào trả lời đúng và nhanh nhất sẽ có thưởng.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS hoạt động cá nhân suy nghĩ, xung phong phát biểu.
- HS khác nhận xét, sửa chữa.
* Báo cáo, thảo luận
- HS xung phong phát biểu.
* Kết luận, nhận định
- Sau mỗi câu trả lời của HS, GV chốt kiến thức đúng và trao thưởng nếu HS trả lời nhanh và đúng.
	

Câu 1. Công thức tính diện tích hình tròn có bán kính R là:  
Câu 2. Khi bán kính hình tròn tang gấp đôi thì diện tích hình tròn sẽ tăng:
A. Gấp 2 lần
B. Gấp 4 lần
C. Gấp 6 lần
· Đáp án: B 
Câu 3. Hình tròn bán kính 5 cm có diện tích là:






· Đáp án: C 


2. Hoạt động 2: Luyện tập (…… phút)
a) Mục tiêu: 

- HS biết sử dụng GeoGebra để vẽ đường tròn bán kính  thay đổi bằng thanh trượt. 
b) Nội dung: 

- GV hướng dẫn HS sử dụng GeoGebra để vẽ đường tròn bán kính  thay đổi bằng thanh trượt. 
c) Sản phẩm: 

-HS biết vẽ đường tròn bán kính  thay đổi bằng thanh trượt trên GeoGebra.
d) Tổ chức thực hiện: 
	Hoạt động của GV - HS
	Tiến trình nội dung

	* GV giao nhiệm vụ học tập


- Yêu cầu HS vẽ đường tròn tâm  và bán kính  thay đổi bằng thanh trượt, sau đó trả lời các câu hỏi: 


1. Để tạo thanh trượt biểu thị bán kính  ta thực hiện như thế nào? 
2. Chọn thẻ sẽ đường tròn khi biết tâm và bán kính ở đâu?
3. chọn chức năng đo diện tích trên thanh công cụ.
4. nhấp chuột vào đường tròn tâm O bán kính r
5. ta có diện tích hình tròn vừa vẽ (theo cm)
Dùng chuột kéo con chạy của thay đổi bán kính r. Quan sát diện tích hình tròn thay đổi khi thay đổi bán kính r
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS tự nghiên cứu các nội dung theo yêu cầu của GV
- Nêu các kết luận về tính chất của đồ thị quan sát được.
* Báo cáo, thảo luận
- HS nghiên cứu xong thì giơ tay phát biểu
- HS khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- GV chốt kiến thức (vừa nói GV vừa thao tác trên phần mềm GeoGebra cho HS quan sát).
	HOẠT ĐỘNG 2: Vẽ đường tròn tâm O và bán kính r thay đổi bằng thanh trượt 
1. Khởi động GeoGebra.
2. Các thao tác trên GeoGebra:

 - Tạo thanh trượt biểu thị bán kính 
- chọn thẻ sẽ đường tròn khi biết tâm và bán kính
- Nhấp chuột vào điểm O và nhập bán kính bằng r 
 - Quan sát đường tròn được vẽ
 - Điều chỉnh các thanh trượt để có giá trị mong muốn.

 - Quan sát sự thay đổi của đường tròn theo sự thay đổi của 
 - Chụp màn hình để có kết quả làm báo cáo, thu hoạch, trình chiếu.
 3.  Các kết luận về tính chất của đồ thị:


Đồ thị của hàm số  là một đường thẳng:

- Cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 

- Song song với đường thẳng 



3. Hoạt động 3: Vận dụng (…… phút)
a) Mục tiêu: 
- HS được luyện tập sử dụng GeoGebra để vẽ đường tròn bán kính r thay đổi bằng thanh trượt và tính được diện tích hình tròn.
b) Nội dung: 
- Sử dụng GeoGebra để vẽ vẽ đường tròn bán kính r thay đổi bằng thanh trượt và tính được diện tích hình tròn.
- Điều chỉnh r để được nhiều đường tròn và diện tích hình tròn khác nhau. 
c) Sản phẩm: 
-Vẽ được đường tròn bán kính r thay đổi bằng thanh trượt và tính được diện tích hình tròn.
- HS thực hiện được thực hành 2 – SGK/112
d) Tổ chức thực hiện: 
Giao nhiệm vụ 1:
Giao nhiệm vụ 2:
	Hoạt động của giáo viên và học sinh
	Nội dung

	*Giao nhiệm vụ 1


Nghiên cứu thực hành 2a – SGK/ tr112 để thực hiện: Vẽ đường tròn tâm  bán kính  theo cách 2 và tính diện tích hình tròn vẽ được.
Chia lớp thành nhiều nhóm nhỏ và yêu cầu HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm: 


- Sử dụng GeoGebra để vẽ đường tròn tâm bán kính  thay đổi bằng thanh trượt để tính diện tích hình tròn.

- Điều chỉnh  để được nhiều đường tròn và diện tích hình tròn khác nhau.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm trên máy tính.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- GV chốt kiến thức. 
- GV Nhận xét sản phẩm và các thao tác 
thực hiện nhiệm vụ của các nhóm.


	

Thực hành 2a: Vẽ đường tròn tâm  bán kính  theo cách 2 và tính diện tích hình tròn vẽ được.
[image: ]
Điều chỉnh bán kính r thì diện tích hình tròn thay đổi
[image: ]

	*Giao nhiệm vụ 2




Nghiên cứu thực hành 2b – SGK/ tr112 để thực hiện: Vẽ điểm  đoạn thẳng  và đường tròn tâm  bán kính  theo cách 3. Tính diện tích hình tròn vẽ được.
Yêu cầu HS thực hiện cá nhân: 


- Sử dụng GeoGebra để vẽ đường tròn tâm bán kính bất kì.
- chọn thẻ vẽ đường tròn trên thanh công cụ, tiếp tục chọn Compa


- nhấp chuột vào tâm bán kính .


- ta được đường tròn tâm  bán kính 



- Điều chỉnh  để được nhiều đường tròn và diện tích hình tròn khác nhau.
* HS thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ theo nhóm trên máy tính.
* Báo cáo, thảo luận
- Đại diện nhóm khác nhận xét, bổ sung.
* Kết luận, nhận định
- GV chốt kiến thức. 
- GV Nhận xét sản phẩm và các thao tác 
thực hiện nhiệm vụ của các nhóm.

	



Thực hành 2b: Vẽ  điểm  đoạn thẳng  và đường tròn tâm  bán kính  theo cách 3. Tính diện tích hình tròn vẽ được.
[image: ]

chọn chức năng đo diện tích trên thanh công cụ.


4. nhấp chuột vào đường tròn tâm  bán kính 
5. ta có diện tích hình tròn vừa vẽ (theo cm)
[image: ]




 Hướng dẫn tự học ở nhà (5 phút)
- Ghi nhớ kiến thức trọng tâm trong bài. 
- Luyện tập cách tính diện tích hình tròn khi thay đổi bán kính trong GeoGebra 
- Xem lại các cách vẽ đường tròn
Ngày soạn: .../.../...
Ngày dạy: .../.../...
Tiết: 27,28       BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG 5 ( 2TIẾT)
I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức: 
Học xong bài này, HS đạt các yêu cầu sau:
· Ôn tập kiến thức về vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn, giữa hai đường tròn; định lí hai tiếp tuyến cắt nhau.
· Ôn tập kĩ năng nhận biết vị trí tương đối giữa đường thẳng và đường tròn, giũa hai đường tròn dựa vào dấu hiệu nhận biết.
· Ôn tập kĩ năng sử dụng các kiến thức đã học ở chương V để giải các bài toán hình học.
2. Năng lực 
Năng lực chung:
· Năng lực tự chủ và tự học trong tìm tòi khám phá
· Năng lực giao tiếp và hợp tác trong trình bày, thảo luận và làm việc nhóm
· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo trong thực hành, vận dụng.
Năng lực riêng: tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học; mô hình hóa toán học; giải quyết vấn đề toán học.
· Tư duy và lập luận toán học: So sánh, phân tích dữ liệu tìm ra mối liên hệ giữa các đối tượng đã cho và nội dung bài học, từ đó có thể áp dụng kiến thức đã học để giải quyết các bài toán.
· Mô hình hóa toán học, giải quyết vấn đề toán học thông qua các bài toán thực tiễn gắn với đường tròn.
· Giao tiếp toán học: Đọc – hiểu thông tin toán học.
· Giao tiếp toán học: đọc, hiểu thông tin toán học.
· Sử dụng công cụ, phương tiện học toán: sử dụng thước kẻ, phần mềm vẽ hình.
3. Phẩm chất
· Tích cực thực hiện nhiệm vụ khám phá, thực hành, vận dụng.
· Có tinh thần trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao.
· Khách quan, công bằng, đánh giá chính xác bài làm của nhóm mình và nhóm bạn.
· Tự tin trong việc tính toán; giải quyết bài tập chính xác.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU 
1 - GV: SGK, SGV, Tài liệu giảng dạy, giáo án PPT, PBT (ghi đề bài cho các hoạt động trên lớp), các hình ảnh liên quan đến nội dung bài học,... 
2 - HS: 
- SGK, SBT, vở ghi, giấy nháp, đồ dùng học tập (bút, thước...), bảng nhóm, bút viết bảng nhóm.
III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC
A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG (MỞ ĐẦU)
a) Mục tiêu: HS ôn tập lại các kiến thức cơ bản trong chương 5.
b) Nội dung: HS thực hiện phần Trắc nghiệm kết hợp với trả lời câu hỏi lí thuyết.
c) Sản phẩm: HS trả lời các câu hỏi Trắc nghiệm.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS hoạt động nhóm nhỏ 4 bạn hoàn thành các câu hỏi Trắc nghiệm SGK – tr.103-104.
Gợi ý đáp án:
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	C
	A
	D
	B
	C
	C
	A
	D
	C
	D


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm và thực hiện yêu cầu theo dẫn dắt của GV.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV gọi đại diện một số thành viên nhóm HS trả lời, HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV ghi nhận câu trả lời của HS, trên cơ sở đó dẫn dắt HS vào tìm hiểu bài học mới: “Các kiến thức về đường tròn là một trong những kiến thức quan trọng và được ứng dụng nhiều trong thực tiễn. Bài học hôm nãy sẽ củng cố lại kiến thức và kỹ năng giải các bài toán liên quan đến đường tròn đã học trong chương 
B. HÌNH THÀNH KIẾN THỨC MỚI
Hoạt động 1: Ôn tập kiến thức chương V
a) Mục tiêu: 
- Nhớ lại các kiến thức cơ bản trong chương V.
b) Nội dung:
- HS thực hiện vẽ sơ đồ tư suy, sơ đồ hình cây,…để các câu hỏi của GV và củng cố lại kiến thức trong Chương V.
c) Sản phẩm: HS hình thành được kiến thức bài học, HS vẽ và trình bày được sơ đồ tư duy củng cố kiến thức.
d) Tổ chức thực hiện:
	HĐ CỦA GV VÀ HS
	SẢN PHẨM DỰ KIẾN

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
- GV chia HS trong lớp thành 4 nhóm, và mỗi nhóm thực hiện vẽ sơ đồ tư suy (hoặc sơ đồ cây,…) để củng cố lại theo hướng dẫn sau:
+ Nhóm 1: Củng cố về đường tròn, tính đối xứng của đường tròn, vị trí tương đối của hai đường tròn.
+ Nhóm 2: Củng cố về tiếp tuyến của đường tròn.
+ Nhóm 3: Củng cố góc ở tâm, góc nội tiếp.
+ Nhóm 4: Củng cố về hình quạt tròn và hình vành khuyên
- Các nhóm có 7 – 10 phút thực hiện, sau đó đại diện các nhóm lên bảng trình bày sản phẩm của nhóm mình.
+ Các nhóm còn lại quan sát, theo dõi để nhận xét, góp ý (nếu có).
+ GV nhận xét chi tiết từng sản phẩm của mỗi nhóm và tuyên dương nhóm xuất sắc nhất.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HĐ cá nhân: HS suy nghĩ, hoàn thành vở.
- HĐ cặp đôi, nhóm: các thành viên trao đổi, đóng góp ý kiến và thống nhất đáp án.
Cả lớp chú ý thực hiện các yêu cầu của GV, chú ý bài làm các bạn và nhận xét.
- GV: quan sát và trợ giúp HS. 
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: 
- HS trả lời trình bày miệng/ trình bày bảng, cả lớp nhận xét, GV đánh giá, dẫn dắt, chốt lại kiến thức.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV tổng quát lưu ý lại kiến thức trọng tâm trong chương III.
	Ôn tập kiến thức chương V
Sơ đồ tư duy (cơ đồ cây,…) được gợi ý trong phần Ghi chú bên dưới.



	GHI CHÚ
Nhóm 1: 
[image: ]
Nhóm 2: 
[image: ]
Nhóm 3: 
[image: ]
Nhóm 4: 
[image: ]


C. HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a) Mục tiêu: Học sinh củng cố lại kiến thức đã học thông qua một số bài tập.
b) Nội dung: HS vận dụng các kiến thức của bài học làm bài tập 11, 12, 13, 14 (SGK-tr.104-105), HS trả lời các câu hỏi trắc nghiệm.
c) Sản phẩm học tập: Câu trả lời của HS về bài tập mà GV giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV cho HS làm câu hỏi trắc nghiệm:
Câu 1.  Tâm đối xứng của đường tròn là :
A. Điểm bất kì bên trong đường tròn.			
B. Điểm bất kì bên ngoài đường tròn.
C. Điểm bất kì trên đường tròn.			
D. Tâm của đường tròn.
Câu 2. Cho hai tiếp tuyến tại  và  của đường tròn () cắt nhau tại , biết . Tính  và 
A.  và 			B.  và 	
C. và 			D.  và 	
Câu 3. Cho đường tròn (). Gọi  là trung điểm của bán kính , dây  vuông góc với  tại . Tính số đo cung lớn .
A. 						B. 
C. 						D. 
Câu 4. Tính độ dài cung  của một đường tròn có bán kính 5dm.
A. 							B. 
C. 							D. 	
Câu 5. Tính diện tích hình viên phân của hình quạt bán kính 7 cm cung  (lấy )
A. 						B. 
C. 						D. 
- Đáp án câu hỏi trắc nghiệm 
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5

	D
	C
	C
	B
	A


Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS quan sát và chú ý lắng nghe, thảo luận nhóm, hoàn thành các bài tập GV yêu cầu.
- GV quan sát và hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: - Câu hỏi trắc nghiệm: HS trả lời nhanh, giải thích, các HS chú ý lắng nghe sửa lỗi sai.
- Mỗi bài tập GV mời HS trình bày. Các HS khác chú ý chữa bài, theo dõi nhận xét bài trên bảng.
Kết quả: 
11.
[image: ]
a) Các góc ở tâm có trong hình là: .
b) Ta có:  (do ); (do );

;

c) Ta có , suy ra sđsđ  hay hai cung  bằng nhau;
, suy ra sđsđ  hay hai cung  bằng nhau;
d) Vì sđsđ  nên hai cung  bằng nhau
12.
[image: ]
𝑎) Vì  là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn nên  hay .
b) Ta có là hai góc nội tiếp cùng chắn , do đó .
c) Xét  và  có : 
Do đó  (g.g)
Suy ra  hay .
 13.
	Bán kính R
	20 cm
	6,7 cm
	12 cm
	32,6 cm
	366,9 cm

	Số đo no của cung tròn
	160o
	144o
	286,6
	42o
	15o

	Độ dài l của cung tròn
	55,8 cm
	16,8 cm
	60 cm
	23,9 cm
	96 cm


14.
[image: ]
a) Ta có . Do đó đường tròn () và () tiếp xúc ngoài tại .
b) Ta có  là trung điểm  (do  tại );
               là trung điểm .
Suy ra tứ giác  là hình bình hành.
Mặt khác  nên hình bình hành  là hình thoi.
c) Ta có  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn ()) hay .
Mà  (do  là hình thoi) nên  (1)
Lại có  (góc nội tiếp chắn nửa đường tròn ()),
Suy ra  hay  (2)
Từ (1) và (2) suy ra  trùng nhau. Vậy ba điểm thẳng hàng.
d) Tam giác  vuông tại  có  là đường trung tuyến, suy ra . Do đó  cân tại , suy ra .
Vì  nên  cân tại , suy ra .
Mà  (Vì  vuông tại ). Suy ra .
Do đó  và điểm  thuộc đường tròn () nên  là tiếp tuyến của đường tròn ().
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV chữa bài, chốt đáp án, tuyên dương các hoạt động tốt, nhanh và chính xác.
- GV chú ý cho HS các lỗi sai hay mắc phải khi thực hiện giải bài tập. 
D. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a) Mục tiêu: 
- Học sinh thực hiện làm bài tập vận dụng thực tế để nắm vững kiến thức.
- HS thấy sự gần gũi toán học trong cuộc sống, vận dụng kiến thức vào thực tế, rèn luyện tư duy toán học qua việc giải quyết vấn đề toán học
b) Nội dung: HS sử dụng SGK và vận dụng kiến thức để trao đổi và thảo luận hoàn thành các bài toán theo yêu cầu của GV.
c) Sản phẩm: HS hoàn thành các bài tập được giao.
d) Tổ chức thực hiện: 
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ: 
- GV yêu cầu HS hoạt động hoàn thành bài tập 15 (SGK – tr.105); 
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: 
- HS suy nghĩ, trao đổi, thảo luận thực hiện nhiệm vụ.
- GV điều hành, quan sát, hỗ trợ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận: GV mời đại diện một vài HS trình bày miệng.
Kết quả:
15.
[image: ]
Ngọn của hải đăng là điểm  và mắt người quan sát ở vị trí . Khi người quan sát thấy ngọn hải đăng thì  là tiếp tuyến của đường tròn () tại .
Suy ra  (tính chất của tiếp tuyến).
Xét tam giác  vuông tại  có km
km
km.
Xét tam giác  vuông tại , ta có :
 km
 km.
Ta có  km
Vậy với khoảng cách khoảng  km thì người quan sát trên tàu bắt đầu trông thấy ngọn của hải đăng.
Bước 4: Kết luận, nhận định: 
- GV nhận xét, đánh giá khả năng vận dụng làm bài tập, chuẩn kiến thức và lưu ý thái độ tích cực khi tham gia hoạt động và lưu ý lại một lần nữa các lỗi sai hay mắc phải cho lớp.
* HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ
- Ghi nhớ kiến thức trong bài.
- Hoàn thành bài tập trong SBT.


Tổ: Toán-Tin                                                                                  GV: Nguyễn Đình Sơn

image5.png




image90.png
JP





image91.png




image92.png




image93.png
m





image94.png
Hinh 3




image95.png




image96.png




image97.png
©




image6.png




image98.png




image99.png




image100.png
I

M
Al
a a a
h
D [
A a B N a2 H a
a 2y 2




image101.png
Hinh 7




image102.png




image103.png




image104.png




image105.png
sin(15)





image106.png




image7.png




image107.png
cos(647247)
0.4320857488




image108.png
T ooluel 1o




image109.png




image110.png




image111.png
sin(0.72)
46°3'16.13”




image112.png




image113.png
Bang tém tat cich tinh ti s0 hrong gidc cia géc nhon

sina. sin| [« ][)][=
cosaL loos] [a] D ][ =
tano, tan| [o] [)][=
cota: 1] [+] ftma] [« ][] [=





image114.png




image115.png




image116.png




image8.png




image117.png




image118.png




image119.png




image120.png
30 cm
Hinh 2




image121.png
20em




image122.png




image123.png




image124.png
Hinh 4




image125.png




image126.png
P 300 m Q B
Ilinh 7




image127.png




image128.png




image9.png




image129.png




image130.png
Hinh 10




image131.png
30°

Do





image132.png
Hinh 11




image133.png
35°

4m





image134.png




image135.png




image10.png
CUA HANG THIT





image136.png
Pinh nghia ti s6 lugng
giac cua géc nhon

b. Vidu cuthé 1:

c Vidu cuthé 2:

a. Bang lugng gidc:

Ti s6 lugng giac cia
g6c nhon déc biét

SO LUQNG GIAC CUA GOC NHON

Ti s6 lugng giac cia
hai géc phu nhau

Tinh ti s6 lugng giac
bang MTCT




image137.png
a. binh It

Hé thirc gitra canh va géc
trong tam giac vuéng

b. Hinh minh hoa va hé thiic cu

HE THUC GIGA CANH VA GOC
TRONG TAM GIAC VUONG

a. Cho vi du va thuc hién giai:

Giai tam giac vuéng

b. Vidu thuc té:





image138.png




image139.png
173,2





image140.png
[24cm




image141.png




image142.png
10 cm




image143.png
Hinh 3




image11.png




image144.png




image145.png
Thap Yén Ngwa (Thap Héa).




image146.png




image147.png




image148.png




image149.png




image150.png




image151.png




image12.png




image152.png




image153.png




image154.png




image155.png




image156.png




image157.png




image158.png
b)




image159.png




image160.png
F)




image161.png




image13.png




image162.png
Hinh 5

b)




image163.png




image164.png




image165.png
Hinh 11




image166.png
Hinh 12




image167.png
©) ©) ©) ©) ©)
@ '0:" ‘ “ r . @OV)
2) b) ) d o




image168.png




image169.png
a)

b)




image170.png
a)

Hinh 16

b)




image171.png
A\
\/

Hinh 17




image14.png




image172.png
e 0w
na wr | (D0
Duimgron (0, R)dumg 00 <R-R' @j

duimg cin (0, R')





image173.png




image174.png
2em

1Sem




image175.png
7

S
A

)
3




image176.png




image177.png




image178.png




image179.wmf
.

B


oleObject4.bin

image180.wmf
C


image15.png
a. Dang téng qudt-.

b. Cdch giai:

1. Phuang trinh tich L
c. Vidu vé gidi phuaong trinh tich:

d. Vi du vé giai phlldng trinh dua vé phuong
trinh tich.

a. biéu kién xdc dinh cua phuong
trinh: .

PHUONG TRINH QUY VE PHUONG TRINH
BAC NHAT MOT AN

b. Vi du vé DKXD: ..

2. Phuong trinh chira 4n 6 mau
quy vé phuong trinh bac nhat

c. Cdch gidi phuong trinh chia @n &
mdu: -

d. Vi du gidi phuong trinh chita dn &




oleObject5.bin

image181.wmf
BC


oleObject6.bin

image182.wmf
Bx


oleObject7.bin

image183.wmf
·

25

CBx

=

°


oleObject8.bin

image184.wmf
//.

BxAC


oleObject9.bin

image185.wmf
1,221 km.

AC

=


image16.png
a. Dang tong qudt:

b. Nghiém caa phlldng trinh bac nhat
hai an:

Phuong trinh bac nhat hai &n

c. Cdch biéu dién nghiém cua phuong trinh
bdc nhdt hai dn trén truc s6.

PHUONG TRINH BAC NHAT
HAI AN VA HE HAI PHUONG
TRINH BAC NHAT HAI AN

a. Dang tong qudt: .

b. Nghiém cta hé hai phuong trinh bac

Hé hai phuong trinh bac nhat hai an nhat hat dn: .




oleObject10.bin

image186.wmf
C


oleObject11.bin

image187.wmf
60


oleObject12.bin

image188.wmf
D


oleObject13.bin

image189.wmf
·

DBx

a

=


oleObject14.bin

image190.wmf
3


image17.png
a. Cdch gidi hé bdng phuong phép
th

Giai hé phuong trinh bang
phuaong phép thé

¢ Vidu2:

a. Cdch gidi hé bdng phuong phdp céng
dai s6:

GIAI HE HAI PHUONG TRINH ﬁﬁ::gp::::g;;'g;as?
BAC NHAT HAI AN : ‘

a. Cdch thuc hién:.

Tim nghiém cta hé hai phuong trinh
bac nhat hai an bing MTCT

Giai bai toan bang céch 1ap hé phuong
trinh

b. Vidu va cdch gidi:





oleObject15.bin

image191.wmf
a


oleObject16.bin

image192.emf
A D

C

B

x

25°


oleObject17.bin

image193.wmf
1,221 km1221 m.

=


oleObject18.bin

image194.wmf
// 

BxAC


oleObject19.bin

image195.wmf
·

·

ACBCBx

=


image18.png




oleObject20.bin

image196.wmf
ABC

D


oleObject21.bin

image197.wmf
A


oleObject22.bin

image198.wmf
·

tan1221tan25569 (m).

ABACACB

×»

°

==×


oleObject23.bin

image199.wmf
3569572

+=


oleObject24.bin

oleObject25.bin

image19.png




image200.wmf
1 000

=


oleObject26.bin

image201.wmf
// 

BxAC


oleObject27.bin

image202.wmf
ABAC

^


oleObject28.bin

image203.wmf
·

·

.

90

ABxBAC

==

°


oleObject29.bin

image204.wmf
CD


oleObject30.bin

image20.png
(=¥ 3

Hinh 3




image205.wmf
1 00011 000

CD

=×=


oleObject31.bin

image206.wmf
1 221 1 000221

ADACCD

=-=-=


oleObject32.bin

image207.wmf
ABD

D


oleObject33.bin

oleObject34.bin

image208.wmf
·

221

tan.

569

AD

ABD

AB

=»


oleObject35.bin

image209.wmf
·

2114.

ABD

»

°

¢


oleObject36.bin

image210.wmf
·

·

·

.

90

DBxABDABx

+==

°


oleObject37.bin

image211.wmf
·

·

909021146846.

DBxABD

a

°°

¢¢

==-»-°=°


oleObject38.bin

image212.wmf
ABD

D


oleObject39.bin

oleObject40.bin

image213.wmf
·

.

cos

ABBDABD

=×


oleObject41.bin

image21.png
@




image214.wmf
·

569

610 (m).

cos2114

cos

AB

BD

ABD

=»

°

»

¢


oleObject42.bin

oleObject43.bin

image215.wmf
610


oleObject44.bin

image216.png
CHANTROI





image217.png
»

n
1




image218.png
(@)
. R|d 9
d
M a a
d>R d=R d<R
a) b) )




image219.png
Hinh 4




image220.png
Hinh 5




image22.png




image221.png




image222.png




image223.png




image224.png




image225.png
Hinh 12




image226.png
Banh da

Hinh 13

b)




image227.png




image228.png




image229.png
Tx—4

3x+8
Hinh 15




image230.png
Hinh 16




image23.png
Khai niém bat dang thic

a. Tinh chat bdc cau:

Vi du cda tinh chdt bdc cat

b. Tinh chat lién hé gitra thit tu va
phép céng:

Tinh chat cua bat dang thirc Vi du v& tinh chat lién hé gzmz thit tw
va phép cong: .

c. Tinh chat lién hé gitra thi ty va

Vi du vé tinh chat lién hé glﬂa thi tu
va phép nhan:




image231.png




image232.png
5.
W




image233.png




image234.png




image235.png
Hinh 18




image236.png




image237.png
Hinh 1




image238.png




image239.png




image240.png
n

Hinh 5




image24.png
a. Dang téng qudt:

B4t phuong trinh bac nhat mét an
b. Vi du vé bt phuong trinh bac nhat

BAT PHUONG TRINH
BAC NHAT MOT AN

a. Cdch gia

bat phuaong trinh

bac nhat mot an b VidyT:.

¢ Vidu2:.




image241.png
Hinh 6




image242.png
Hinh 7




image243.png




image244.png




image245.png
b

Hinh 11




image246.png




image247.png
o
Hinh 12




image248.png




image249.png




image250.png




image25.wmf
5x7y1

3x2y5

+=-

ì

í

+=-

î


image251.png
Hinh 15




image252.png




image253.png




image254.png
Hinh 20




image255.png




image256.png




image257.png




image258.png




image259.png




image260.png




oleObject1.bin

image261.png
17




image262.png
S48 lugng cay an trai
cua trang trai Dat Lanh

Cam 16

Xoai 2

Man 8





image263.png
T 18 phén trém céclogi cay &n tréi
trong trang trai D4t Lanh

ucam
o

M





image264.png
Hinh 1




image265.png
Hinh 3




image266.png




image267.png




image268.png




image269.png
Hinh 8




image270.png
lllllll




image26.wmf
1,5x0,6y0,3

2xy2

-=

ì

í

-+=-

î


image271.png




image272.png
‘A




image273.png




image274.png




image275.png
Ving hién thi

tngpienn. Thanh nhap d




image276.png
7]




image277.png




image278.png




image279.png




image280.png




oleObject2.bin

image281.png




image282.png
€7 GeoGebra - o x

Hso Chinhsira Hiénthi Cactiychon Ciccongcu Cirasé Trogiip

RLALA L OO 4 N

»_Hién thi danh séch a6 tuong X | » Ving lam viec





image283.png
7 Déiten

Tén méi ciia Biém B





image284.png




image285.wmf
O


oleObject45.bin

image286.wmf
A


oleObject46.bin

image287.wmf
O


oleObject47.bin

image27.wmf
0,6x0,3y1,8

2xy6

+=

ì

í

+=-

î


image288.wmf
OA


oleObject48.bin

image289.png
» Ving lam viéc




image290.wmf
O


oleObject49.bin

image291.wmf
r


oleObject50.bin

image292.png




image293.png





oleObject3.bin

image294.wmf
O


oleObject52.bin

image295.wmf
r


oleObject53.bin

image296.png
o

€2 Dubng trén khibit tém va ban kinh

Ban kinh

r

OK





image297.wmf
(

)

 ;

Or


oleObject54.bin

image298.png




image299.wmf
r


oleObject55.bin

image28.tmp




image300.wmf
J


oleObject56.bin

image301.wmf
PQ


oleObject57.bin

image302.png




image303.png




oleObject58.bin

image304.wmf
PQ


oleObject59.bin

image305.png




image29.png
x?—4x+3=0




oleObject60.bin

image306.wmf
rPQ

=


oleObject61.bin

image307.wmf
, , 

ABC


oleObject62.bin

image308.png




image309.png




image310.wmf
, , 

ABC


oleObject63.bin

image311.png




image30.png
x+1D)x-3)=0




image312.wmf
, , 

ABC


oleObject64.bin

image313.wmf
O


oleObject65.bin

image314.wmf
  5

r

=


oleObject66.bin

oleObject67.bin

oleObject68.bin

image315.png




image316.wmf
MNP


image31.png
(x+1D)x+3)=0




oleObject69.bin

image317.wmf
MNP


oleObject70.bin

image318.wmf
MNP


oleObject71.bin

image319.png




image320.wmf
, , 

ABC


oleObject72.bin

image321.wmf
ABC


oleObject73.bin

image32.png
x—1Dx+3)=0




oleObject74.bin

image322.png




oleObject75.bin

image323.wmf
,,

MNP


oleObject76.bin

oleObject77.bin

image324.png




image325.png




image326.png




image327.wmf
A


image33.png
x—1)x=-3)=0




oleObject78.bin

image328.png




oleObject79.bin

image329.wmf
MNP


oleObject80.bin

image330.wmf
, , 

MNNPMP


oleObject81.bin

oleObject82.bin

image331.png




image332.png




image34.png
2x—-5)(x—-1)=0




image333.png




image334.wmf
2

SR

=p


oleObject83.bin

image335.wmf
(

)

2

A. 5

π cm


oleObject84.bin

image336.wmf
(

)

2

. 10 cm

B

p


oleObject85.bin

image337.wmf
(

)

2

. 25 cm

C

p


oleObject86.bin

image338.wmf
r


image35.png
2x2+7x+5=0




oleObject87.bin

oleObject88.bin

oleObject89.bin

image339.wmf
O


oleObject90.bin

oleObject91.bin

image340.wmf
r


oleObject92.bin

oleObject93.bin

image341.wmf
r


image36.png
2x2—7x—5=0




oleObject94.bin

image342.wmf
yaxb 

=+


oleObject95.bin

image343.wmf
(

)

a0; b0

¹¹


oleObject96.bin

image344.wmf
b


oleObject97.bin

image345.wmf
yax

=


oleObject98.bin

image346.wmf
J


image37.png
2x2—7x+5=0




oleObject99.bin

image347.wmf
4

r

=


oleObject100.bin

oleObject101.bin

image348.wmf
r


oleObject102.bin

image349.wmf
r


oleObject103.bin

oleObject104.bin

oleObject105.bin

image38.png
2x2+7x—5=0




image350.png
Dién tich ctia ¢ = 50.27




image351.png
Dién tich ctia ¢ = 21.24




image352.wmf
O


oleObject106.bin

image353.wmf
AB


oleObject107.bin

image354.wmf
O


oleObject108.bin

image355.wmf
AB


oleObject109.bin

image39.png
Gx—3)(x+8)=0




image356.wmf
O


oleObject110.bin

image357.wmf
AB


oleObject111.bin

oleObject112.bin

oleObject113.bin

oleObject114.bin

image358.wmf
rAB

=


oleObject115.bin

oleObject116.bin

image40.png




oleObject117.bin

oleObject118.bin

oleObject119.bin

oleObject120.bin

image359.png




oleObject121.bin

oleObject122.bin

image360.png
Dién tich ctia ¢ = 12.57





image361.png
Trong cic day cia mdt duime tron, dome kinh
1a day ¢6 6 dai lon nhét.

i daimg i
g i mct

s dung ron
o g ko

Damgurin (0. R) g
mgin O K)

Buing ot tim 0 bin kinh R (8 > )4 i gt

UONG TRON
Qe
S

DIEM NAM TRONG PUONG TRON @ R > oM

UONG TRON

PUONG TRON N

Puomg tron 1 hinh c6 tim déi ximg: tim doi

xiimg I tam cia dim tn

Moi duimg thiing di qua tim cia duimg ron déu

T true &6 ximg cil 0.





image362.png
L -
>R
TIEP XUC @
.
a4-r
CAT NHAU
R

TIEP TUYEN CUA

PUONG TRON

Mt duéng thing 1a tiép tuyén ciia duémg tron khi né di qua mot

AU HIEU NHAN BIET diém ciia duimg trdn vA vudng géc véi bén kinh di qua diéem ds.

2y, - N b ptyén i mit g it it mt i i
AT HAr e TUVEN CAT NHAU - Biém d6chch b iép i,

~Tiaké i didm i ot i pin g i g o0 b i

tiép tuyén.

~Tiak i d qua dim s pin g i g 90 b b

bin kinh i qua cic tiép iém.





image41.png




image363.png
[Gbcdtélnlﬁgéccédinhmmgvdiﬁmduémgni)n ] s

Hinh 1

Cung nim trong goc la cung nho, cung ndm ngoai goc

la cung lon.
aAn
B
~ M3i phan duong tron giéi han boi hai diém 4, B trén
KANIEM ~
O dumg tron goi la mot cung AB. ki higu la AB.
m
Hinh 5

[ S6 do ciia cung nho bing s6 do ciia géc & tam chin cung do I

S6do ciia cung 16m bing hiéu gitra 360° va s do ciia cung nho
6 chung hai déu mit véi cung lon

GOC G TAM. GOC NOI TIEP

Trong mot duong tron, hai cung duoc goi la bing nhau néu
chiing ¢6 56 do bing nhau.

Gée ndi tiép la goc co dinh ndm trén duong tron va hai canh

chita hai diy cung ciia duémg tron do.

o

£

Trong mét duimg tron. 6 do ciia goc ndi tiép bing nira s6 do

cita cung bi chin.

[ * Céc goc ndi tiép bing nhau chin céc cung bing nhau. ]

[-cgcgm@mépcﬁng:unmmgwcunm:mg]

['Gﬂcnéiﬁépchﬁnnﬁadubnguénlégbcvuéng. ]





image364.png
NN‘EM Hinh quat tron 1a mét phén hinh tron giéi han béi mot
s cung tron va hai ban kinh di qua hai mit cia cung d6.

HINH QUAT TRON

HINH QUAT TRON VA
HINH VANH KHUYEN
inh 6

Cho hai duémg tron dong tim (0; R) va (0;7) VGi R > .
Hinh vanh khuyén 13 phin mét phing gii han boi hai dwong tron (0; R)

‘

Hinh 9




image365.png
Hinh 4




image366.png
R




image367.png




image368.png




image42.png




image43.png




image44.png
O | =




image45.png
2 __ 5
x—2  x-1  (x—2)(x—1)




image46.png
S=a®+2a*>-1




image47.png




image48.png




image49.png




image50.png




image51.png




image52.png
x 1

x2—3  x+V3





image53.png




image54.png
Xo. V3 = 27




image55.png
V3




image56.png




image57.png
Xo + 2x, = 10




image58.tmp
B1: Tir mdt PT ciia hé,
u dién mat n theo
n kia rdi thé vao PT
con lai 4 dugc PT chi

con chira 1dn

B2: Gidi PT mat an vira
nhan dugc, tir dé suy ra
nghigm caa he

KN: PT bac nhat hai an
X, y 12 hé thirc c6 dang:
ax+by=c (1). Trong d6
a,b,c 1a cac 56 cho trudc
(a khac 0 hodc b khac 0)

Nghiém cda PT bac nhat hai dn

Khai niém hé hai
PTbac nhat hai
&n

suy ra nghigm
ciia HPT

KN: hé PT bac nhat hai &n c6 dang:




image59.png
’3.2 m4




image2.png




image60.png




image61.png
x—1 X 4-6x 4x-1 6x-19 9x-11
: ib)e) —+ >
| 2 6 3

X2 x2 X4

Diéu kién xdc dinh x-2#0 va x+2#0 hay|  3(4x—1) 6x-19 _2(9x—11)
| + >
6 6 6
3(4x-1)+6x-1922(9x-11)

X#2vax#-2 |
Qay ddng vedn bai vé eta pruong b, 2 due
(x-1)(x-2) x(x+2) _ 4-6x

12x -3+6x-19>18x-22
12x+6x —18x>-22+3+19
0x>0.

(x=2)(x+2) (x-2)(x+2) (x-2)(x+2

Suy ra (X—l)(X—Z)—X(X+2):4—6x

Vay ghidm cla b pumg e
dachola xeR.

w300 ¥ 0% A4 6x
—5x+2=4-06x
6x—5x=4-2

x=2

Gia tri x=2 khong théa man PKXD. V:

phuong trinh da cho v6 nghiém.




image62.png




image63.png
« Xét AACH vuéng tai H, ta co: tan CAH :%

CH
Suyra AH= (m). (1)
tanCAH !an6°
A N . o7 CH
« Xét ABCH vuéng tai H, ta co: tanCBH = ﬁ
CH
SuyraBH=——nu—= 2
y T Iau4°( m). (2)
CH CH

«Tu(l)va(2)tacé: AH+BH=

hay AB= CH[ ! +;]
tan6°  tan4°

|an6° tan4°

Dodé762:CH-[ ! + ! ]
tan6° tan4°
762
1

L
tan6° tan4°

Suyra CH= ~32(m).

Vay chiéu cao cua con déc 1a 32 m.




image64.png
. o~ CH
b) « Xét AACH vuong tai H. ta c6: sinCAH :E
CH 32

SnCAH  sin6’

4
S AC= =———(km). (3
uy ra (m) 1255i116°( m). (3)

. . — CH
Xét ABCH vuéng tai H. ta co: sinCBH :E

CH 32 4
Suyra CB= ——~—— (m)=———— (km). (4
Y sinCBH sin4°( ) 1255in4°( - @)
. 5 s S, AC 4 s
« Thoi gian 1én doc AC la: t, =—2¢ = ~ i 4= . (gi®).
vy v, 125sin6° 125sin6°
A < < S, CB 4 .
Thoi gian xuéng doc CB 1a: toy =—L2 =—= ——:19= - (gi0).
@ Vi 125sin4° 2375sin4°
Thoi gian di tir A dén B la:
1 4

~0,1007 (gio) = 6 pht.

teg=tyettgr—m—+——————
ABTACTI® T 1255in6° | 2 375sin4°

Vay ban An dén truong lic 6 gio + 6 phit = 6 giv 6 phut.




image65.png
3 km




image66.png
.

Aol
Hinh 1

I





image67.png
3cm

3cm xcm
Hinh 2




image68.png




image69.png




image3.png




image70.png




image71.png




image72.png




image73.png




image74.png
5dm

Hinh 2

o8

5dm




image75.png




image76.png
11

-1

100

-100





image77.png
=)

1

100

100

100
100




image78.png
@1 -

@ V16 25 =





image79.png




image4.png




image80.png
27 ¢ X cm

JRem V24 cm
Hinh 3




image81.png
24 cm®

40 e’

Hinh 4





image82.png




image83.png




image84.png




image85.png
A 2em N
2en)

f

B E sam




image86.png
mot cdn bac hai cia a.

‘ S6 thye x thoa man x? = a duge goi la

CAN BAC HAI

Véi A la mét biéu thire dai s6, ta goi VA la can thire
bac hai cua A, con A dugce goi 1a biéu thic liy can

hodc biéu thire dudi déu can.





image87.png
Cho sb thue a. Sé thuc x théa man

@'I,AN[EM x3 = a duoc goi la cin bac ba cua a.

Ki HIEU Mabi s6 thue a déu c6 dang mét can
- béc ba, ki hicu 1a ¥a.

7‘%
Ciy
Bicp, .
CANBACBA BABANG M4y TINH CAM TAY

Véi A la mét biéu thie dai sé, ta goi

VA 1a can thirc bac ba cua A.





image88.png
Véi biéu thire A bit ki, ta ¢6 VAZ = |A|, nghia la:

VAZ = Akhi A > 0 (tirc la khi A nhan gié tri khong am);

VAZ = —A khi A < 0 (tirc 12 khi A nhan gia tri dm).

Vi hai biéu thitc A va B nhan gié tri khong
am, ta ¢6:

VAB =VAVB

CAN THUC BAC HAI CUA MOT TICH

TINH CHAT CUA PHEP
KHAI PHUONG

Vi hai biéu thic A4,B ma B >0, ta cb
VAZB = |ANB

Véi biéu thire A nhan gia tri khong am va
biéu thire B nhén gia tri duong, ta ¢6:

A VA
B VB





image89.png
v6i hai biéu thirc A va B théa man AB = 0, B # 0, ta c6:

VBT VB 1Bl

a) Véi hai biéu thitc A, B ma B >0,1acc;%:M
il

b) Véi céc biéu thite 4,B,C ma A = 0 va A # B? ta co:

A L _ctA-m), ¢ _coim)
PON GIAN BIEU THUC Vi~ aw VaB | aB
CHUA CAN BAC HAI ©) Véi cac bieu thitc 4,B,C ma A > 0,B > 0 vaA # B, tacé:

C__CWANR) _c _ _clanm)

VA+VB a-B ' VA-B A-B

Pé ritt gon biéu thirc chira cin bic hai, ta thuong vén dung
thich hop céc tinh chit ctia phép tinh, quy tic vé thir ur
thue hién phép tinh va céc phép bién ddi da biét.





